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J4 năm

|
l4năm 01.003

|
3,6 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh!

nợ thuế
Vụ Quản lý nợ

142
|

14 |HoangNa Vin| Giang 27
|

04
|

1982
|
Chuyên viên và Cưởng chế Tông ove

L7 năm 6
|

17 năm 6 0003
|

399
|

ĐH
|

CVC x * « Tiếng Anh

nợ thuế
lí ad

Vu QLT Doanh

eenghiệp vừa và
|

Tổng cục
|
09 năm 6

|
09 năm 6

143
|

15
|

Lương Diệu
|

Hương 30
|
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|

1988
|
Chuyên viên va và HKD cá| Thuê

01003
|

3433 'Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

nhân

Nguyễn Thị
. Cục Thanh tra -| Tổng cục | 09 năm 6

|
09 nim 6 Cô bằng thạc

sf tại
144

|
16 bi Trang 17

|

16
|

1987 [Chuyên viên| Phòng Tổng bop
| va muế | Thuế

01003
|

3,6 Ths cvc x x x x nước

| Phòng TTKT Giá | Cục Thanh tra -| Tổng cục | 09 năm 6
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09 nằm 6 Có Bảng Cử nhân

145
|
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|

Mạc Quang
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Hưng
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|

0
|

1990 Chuyên viên| "Ae kiêm na thud | Thuế
01003

|
333 Ths cvc x x x x

Ngôn ngủ Anh

Trần Thị [Phòng TTKT Giá | Cục Thanh tra -| Tổng cục |09 năm 6
|
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146 is T Loan lo o 1990
|
Chuyên viên

Chuyển nh Kiểm tra thuế Thuê :
01.003 333 Ths cvc x s x 'Tiếng Anh
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09 năm
147| 19

|
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|
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|
25

|
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|
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thángthingg
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Thời gian giũ ngạch Chuyển h 3 aMúc lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
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Văn bán; Để tài; Để án; Dự án; :

Ngày tháng năm sinh viễn và tương đương (tỉnh đến
hiện hưởng dy thi Công trình NCKH Được miễn thi

Chức vy
ngày 01/01/2024)

Ngoại Ghi chủ va lý do
boặc chức Cơ quan, Thời ngữ 7 RSTT| TT

|

Hạvkđệm
|

Tên
danh công don vị đang làm việc

|

Han BÊ
|
ay Tránh đệ Văn ban

|

Tên dã đăng ký
|

tẾ nee

tác wien ei
|

ngạch Hess
|" Trình độ

|
Trình độ |Trình độ |,

n ĐỀN

|
nhằm và Ngoại thi

Nam Nữ Tổng ngạch tương ngạch lương
chuyên QLNN |uếng Anh

Loại hình
|
cử tham

Quyết định
Tin học

ngữChuyên đương hiện git môa gia
phê duyệtviên Chuyên

aM a () t0 (3) (6 Ø re) ay
|

au
|

d3
|
ay

|
ay ag ay

|

aa
|

tr9 (20) av
|
an

|
ay t2

4ã
|

20
| VũTnng |

Hiếu
|

05
|

03
|

1980 Chuyên vida} Phòng TTKT số 1 cue Tene ve
10 năm 4

|

10 năm 4
01003

|
366

|
Tes

|

CVC x x x Tiếng Anh

"| Tong N9} 21
|

TêHà My 28
|
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|

1990
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Chuyén

vên|
Phòng TTKT of 1

|

CC

Thanhtr) Tengce}
09

Tim

6

|

9 bam6
01.003

|
333

|
Ths

|
CVC ` ` x x

Bing ex ae sên

ta Cục Thanh tra - Tổng cục 10 năm |
|

8 năm | Bằng cu nhân ngôn130
|
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|
Boi Thị Bich

|

Thúy 20 "1 1987
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Chuyên viên| Phòng TTKT số 2

Kiểm tra thud Thuế
02 nim

|
01.003 3,3 ĐH cvc x x x x

= h

lãi
|

23
|
Nguyễn Đức

|

Dương
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10
|

8
|

1989 Chuyên viên
|
Phòng TTKT số 3 curpaar' Tổng ve

# năm 6
|

9 nk 01003
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333
|

Thu
|

CVC x x ` x

Đặng Thi l Cục Thanh tra -| Tổng cục | 9 năm 6 | 9 nằm 6
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|
24

Noe
Anh 12

|
1H:

|
1990

[Chuyên vida]
Phòng TTKT s3

Tene
01003

|
333

|
ĐH

|
cv ` x x Tiẳng Anh

: Cục Thanh tra -| Tổng cục | 2mảm | 12näm
153
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|

1986 Chuyên viên| Phòng Tổng hợp Kiếmưa thuế | Thuế N
01.003 3,6 The cvc x x x Tidng Anh
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|
1983 |Chuyên viên

rome : ie os HỆ
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333
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Th
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|
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|
%6 | 1990
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|

Ta
|

CVC x x ` Tiếng Anh
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|
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0 TyI4
|

28
| Nguyễn Thị | Nguyệt 06 OS
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|
06

01003 333
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4 Ts1586| 30
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|
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nite Bái 0L003
|
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CVC x x x đắng Anh

doanh nghiệp lớn.

159
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Thi
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Chuyên viên
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Tổng eve
$ năm 6
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1986 led Phing TKTH
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Vin phòng Tees ove oun oun 01003
|

432
|
Tr
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|
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|
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|
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|
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|
10 năm 01.003

|
3⁄33 ĐH cvc x x ` Tiếng Anh

Ié2
|

34
| Duong Thi

|
Hos | 4 [asm] vn PhòngHCUT |

Văn phòng
Tầng cục

10 năm4

|
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|

399
|
Ts
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CvC x * ` Tiếng Anh

l63
|

35 Te Trính IS
|
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|

2989 [Chuyênviên| PhòngHCLT
|

Vănphòng Tổng cục lệ 01003 | 333 | Te | CVC x x x Tiếng Anh

- Tổng cục | l3năm | 13 năm
toa

|
3% Đoàn Thị Hiển œ II

|
1981 [Chuyển vida| Phòng TVQT 'Vin phòng Thu [oi 01

01.003 3,99 'Ths cvc x x x Tiếng Anh

l65
|
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|

PhạmThị
|

Quỳnh 04
|
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|
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|
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9 năm 6
|

9 năm 6 0L0@
|

333
|

BH
|
Cvc x x x Tiúng Anh
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|
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|
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|
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|

Th
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|
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|
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9 năm 6
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333
|

ĐH
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|
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|
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|
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$ năm 6
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9 năm 6 01003
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333
|

ĐH
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Cvc x x x Tiếng Anh

19 | an |
NewtThi 02

|
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|
191 |Chuyên viên

Tổng exe
L9 năm 2

|

3 năm 8
|

l3 nám6
|

oi 93
|

432
|

The
|

CVC x x x Tiếng Anh

170) 42
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ĐỀMasi
|

Huong 24
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|

1990
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Chuyên viên "lu Thee ox

Sohn 6
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9 nằm 6 01003
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|

ĐH
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Cvc ` ` x Tiẳng Anh

171] 43
|

PhạmHỖng
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Thanh
|
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|

4
|

197% Chuyênviên| Vin phing |CC" ne tinh Thre eve hành nim. 01003
|
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|
tT

|
cv x ` x Tiếng Anh
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|

44
| Nguyễn Quốc| Cường

|
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|
03

|
1972 Trưởng,

|
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Tổng cục
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|
16 nim 01.003
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CVC x x x Tiếng Anh
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|
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|
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|
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|
1971 Tạ k noe ©`

chức De tỉnh Tổng eve
16 năm

|
l6năm 01.003

|
4,65 Ths cvc x x x Tiếng Anh

„ | PhòngTổ chức Cục Thư tinh Téng cục 4,984
Tráng Anh74] 4 Nguyễn Thị Hạnh 2 08 1972

|
Chuyén viên Bic Gi ThuÊ l6 năm

|
l6 năm 01.003 VK 5%

ĐH cvc x x x ving

|
Chỉ cục khu

Phỏ Chỉ Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
13 năm 4

|
13 nâm 4 °

:
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|
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|
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|

CVC * Tiếng Anh cử nhân175.
|

47 [Nguyen Quang Tuấn 24 li
|
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Thời gian gid ngạch Chuyển : R . +

Marc lương Vin bằng, chứng chi theo yêu cầu của ngạch
|

Văn ban; Để tài: ĐỂ én; Dự án;
Ngày tháng năm sinh viên đến

hiện h dự thí Công trình NCKH Được miễn thì

Chúc vụ Ngoại Ghi chủ và lý do
hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ . 4

STT
|
TT

|
Họ và đệm Tên danh công đơnvị đang làm việc

Thời
| sian giữ Tee sản đăng kỷ

miễn thi ngoại ngữ

Nam Nữ
tác gần từ

|
sgạn

|

MOSS
|

pgạy [THAME
|

eran độ
|

Trình đệ [Trinh ab]
Vân bản

|

phẩm và Ngoại
|

thì
<6)

Tổng
|

ngạh
|

tương
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icone | |
QUNN

|
Tinhge

|

tiéng Anh| COM bình
|

cử tham
|C vật định |

Tin
học | age

Chuyên đương biện giữ: môn gia
phé duyệt

viên Chuyên

a (2 (4 (6) œ (8 ® aq ay (12) ay ay (16) ay ay (20) (20 (22 (23) (2
. Cục Thuế tinh | Tổng cục | 1Í năm 9 [tl năm 9 :

176] 4 8
|
Nguyễn Tiển

|
Thanh

|
28

|

09
|

1983 Chuyên viên| Văn phòng Bắc Gian Thuê thang,
01003
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3.66 ĐH ĐH x x x Tidng Anh

xĐiều
động

dén

I72| 4o
| Duong Tudn
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Anh
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|
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|
1982 Chuyên viêa| Phòng Nghiệp vụ- | Cọc

Thuế
tỉnh | Tổng cục |

9 năm 6
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9 năm 6
01.003

|
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|
The

|
CVC x x ` Tiếng Anh| Phòng Nghiệp vụ

dự
Dụ toán-Pháp

chế|
Bde Giang Thuê

tháng
|

thắng toán từ 01/7/2024

Bing cử nhắn: HS

178| š0
|

TổngThị
|

Thanh IE
|
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|

1981 Chuyên vin] Phòng Thanh tr
-

|

Cục Thad
tinh | Tổng cục |

L7 năm4

|

L7 năm4 01003
|

432 Ths
|

CVC x x x * Tiếng Anh| lương 4.65 tir
Kiểm tra số 1 Bắc Giang Thuế tháng thing 01/9/2024
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[Chuyênvin| số Bắc Gì Thuế

01.003
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Ph
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Chuyên vida

Ké toán thuế Bic Gi Thud k

01.003 3,66 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh
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01.003
|
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Phòng Công nghệ | Cục Thuế tỉnh |
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|
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:
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190

|
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_ j

néun

5

thangtngthingghỏng

"Thuế
tinh

Bạc Liêu

Phỏng

eng,

thangthhinging

thangtng

hthingthng



�

Thời gian giữ ngạch Chuyên h

Mức lương 'Van bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|

Văn bán; Đề tài: Để án; Dự an;
Ngày tháng năm sinh viên và tương đương (tỉnh đến

biện h dự thì Công trình NCKH Được miễn thi

Chức vụ
ngây 01/01/2024)

ứng
Neos

i Ghi chủ và lý do
hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ R - 4

STT[ TT
|

Hạvàđệm
|

Tên
danh công đơn vị đang làm việc Thời nao git Tên sản đăng ký

|

"IẾ" ng.

Nam Nữ
tie

|

mgch
|

VI
Sẽ |

ngại [TORS [Tash ag
|

Tranh đệ. [Trinh để
| vn van sự man PMO Tin noe

|

Neco
|

th tê có)

6Í mech
|

tương
|

2P"
| tượng |

ME
| QUNN

|
Tinkge löắng Anh| COM

BIRR)
cử am

[Quyậ định
|

Ì
ngữ

Chuyên đương hiện git môn tỉa phê d
viên vyệt

Chuyên

tI) (2 9) (4 (3 ( Lư) f8) wo (ia) (H) (12) (id) (13 (id) (1?) (I9 (2 (21) (2 (23) (24)

Pho
�

| Phòng Quan lý hộ
Cóbằngsự

tin
197

|

69
|
HuỳnhHúng| Anh

|
of

|
01

|
tom Trưởng

|
kinh doanh cá ức tinh

Tổng ove oe,năm oenar 1.003
|

465
|

Ths
|

CVC ` x x x hoc. có bing ĐH

phòng| nhân và thụ khác
re thing

|

04 thing ngữ Anh

Phòng Tuyển
;

Nguyễn Thị Cục Thuế tính
| Tổng cục |

l2näm
|

12 năm Cô bằngĐH ngành
98 Hằng .

1 T0 Thủy
16 02

|
198) |Chuyên viên| truyền Bến Tre Thuế 05 thắng |

05 thắng
01.003 3% Ths cvc x x x

ngôn ngữ Anh

.x |PhòngKẻ khai và | Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | l6 năm 9
|

16 nim 9 Có bingĐH ngành
199

|
71

| Diệp Phuong
|

Thủy 0g
|

1Í
|

1982
[Chuyên vida) quá Bến Tre

01003
|

4432 Ths cvc x x x
ngôn ngữ Anh

Phong Quản lý hộ :

Nguyễn Thị Cục Thuế tính
| Tổng cục |

9ndm
|

9nkm Có bằngĐH ngành
200

|
?2

Ngọc
Hân 02

|
08

|
1990

|
Chuyên viên

skintdanh,
cá

Bắn Tre Tol |6 ' 01.003
|

333 Ths cvc x x x
ngôn ngũ Ảnh

lu khác

TuyênNgyễnTH
|

,Phòng
Cục Thuế tính

| Tổng cục |
12năm

|
12nêm

201| 73
Pt Hiểu 23 02

|
1983

|
Chuyên viên

tevin
Hb

oe
Bến Tre Thuế |

09 thing |
090 01.003 3.99 Ths cvc x x Tidng Anh

201
|

74 [Trin Thi Minh} Xuân 16
|
0

|
1979 |Chưyên viên ro Ce tính Tổng eve

20 năm
|

10 nêm 01003
|

465
|

ĐH
|

CVC x x Tiáng Anh

. - Cục Thu tnd Tổng cục | 11 năm
|

L1 năm |

203
|

75
|
LAThị Thanh| Tâm 04

|
09

|
1988 |Chuyênviên| Văn phòng Binh

Bi Thuê
01.003

|
3/66 ĐH cvc x x Tiéng Anh

Phạm Thị | Phòng Quản
lý

bộ | Cục Thuê tỉnh | Tổng cục Í
11 năm1

|
11 năm | Có bằngcủ nhẫn

204
|

1?
Ngọc

Thu 26
|

10
|

1988
|
Chuyển viên

inhdanh Binh Binh Thuê h

01.003
|

3.66 Ths eve x x x
Tiếng Anh

105
|

77 |NguyfnManh[ Đồng |
15

|
%

|
1975 lởCoe

Í
Lạnh đạo cục

Cục Th tỉnh Tổng eve
16 năm 7

|

16 năm 7
01003

|
432 ĐH cve x x 'Tiếng Anh

106
Ì

178
|

Đ°Hữu
| Nghiệm |

15
|

97
|

1982 Trưởng Fring TÔ
id tinh

TẢng ove anăm năm 01003
|

432
|

Tes
|

CVC ` x Tidng Anh

Nguyễn Thị Phó Phòng Kê khai và Tá nh Tongeye | l6 năm 7 nàn 7? .

207
|

79 Anh o7
|

09
|

1979 9 năm 01003
|

4,32 Ths cvc x x 'Tiếng Anh
Vân Trưởng, Kế toán thuế Bình

Dương
Thuế _ |

07

208 Pham Thi
|

Quỳnh 15
|

i 197% Vin phòng Thee cue
13 săm

|
13 nim 01.003

|
4498 BH

|
CVC x ` Tidng Anh

Phó PhòngKê khai và | Cục Thuê tỉnh | Tôngcục | 10nkm | 10 nim A

209
|

81
|
Tạ Thị HÀng

|
Lân 2I 4

|
1979] Tu Ki toán thud Binh Thad | 04 d4

01.003
|

4,65 'Ths cvc x x Tiếng Anh

Phòng Tổ chức Cục Thuế tinh Tổng cục 10năm
|

10 năm R

210| 82
|

Đoàn ThiHải| Yến 6 12
|

1982
|

Chuyên viên
căn Bình Phước Thuế | 04 g4

01.003
|

3,99 Ths cvc x x 'Tiếng Anh

Trưởng |PhòngCông nghệ | Cục Thuếtinh | Tổngcục | 17năm | l7năm
21!

|

83
|
Nguyễn Hữu

|
Khánh

|
10

|
0£

|
1976 h

tog

tin Binh Thuế | 05 0s
01.003

|
4,98 ĐH cvc x ` x 'Tiếng Anh

242 | se | THA THA | gà os | 6 | tgp |PhÓChônh Yvan chang
|

CH Td Tổng
cục |

12 nim
|

l2năm 0003
|

432
|

ĐH
|
Cvc x ` Titng Anh

Minh Văn phòng,
Bình Thuận Thuế

|
02 tháng| 02 tháng

i

ae thi Tin học do
Trưởng | Phòng Công nghệ | Cục Thuế tỉnh | Tổng cục [30 năm 9

|
30 nằm 9 498

213 85 Đảo Phi Hùng 07 H 1968
! dng tin Ca Mau Thad : há

01.003 VK9% ĐH cvc kì x x 'Tiếng Anh

coins
Phó Miễn thi Tin học do

Phòng Công nghệ | Cục Thuế tỉnh | Tổngcục |
19 năm

|
17 năm 4

|
2 năm6 Nuyệu

214] & Lê Văn Hạnh 23 os
|

1976
Trường ông tin Cả Mau Thuê 10 thd

01.003 465 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh Băng "tui
`

Pho PhòngTd chức | Cục Thud tinh | Tổng cục | 13 Năm, | 4Năm | 9 Năm
2159

|
87 Trần Ty Na 19 9

|
1984 t cán Ch Mau Thuế ST 01" ott 01.003 3,99 ĐH cvc x x Tiếng Anh

Đội Hành chính -

'nsNS-TV-QT-AC, |
Cục Thuế tinh

|
Tổng cục

|
!3 năm

{
04ndm

|
09 nim 4.98 (VK

216
|

88
|

TrinBech
| Bing

|
19

|
09

|
1967

Đội trườn |
Oi cục Thuế khu

|

Cá Mau THẢ | 10% 07 thing
|
030 01.003

554)
'Ths eve x x 'Tiổng Anh|

vực Ut
Đội Hành chính -

NPhó Đội
|
NS-TV-QT-AC,

|
Cục Thuế tính

|
Tổng cục 3Năm

|
12 Năm

217
|

89
|
Trần Nguyễn Vũ 26 10

|
1972

ti Chỉ cục Thuế khu Cả Mau Thuê l6 năm
| 9 Tháng |

3 Tháng
01.003 498 ĐH cvc x ` Tidng Anh

vực It
Đội Hanh chính -

- Pho Đội
|
NS-TV-QT-AC.

|
Cực Thuế tinh

| Tổng cục
|
l4năm

|
14năm

218
|

90
|

PhạmVăn
|

Điểu 19
|

11
|

1976
Chỉ cục Thuê kău

|
Maw Thế | 108 tô

01003
|

432 ĐH cvc x x Tiếng Anh

vực IV
Đội TT-HTNNT-

29] 91 |[NguynTda| Từ
|

ot
|

os
|

1968 Cbuyên viên| TB-TK. Chí cực Coe Tư
nh

Thee ove Thing cThug nang
01003

|
49%

|
ĐH

|
cvc x x Tidng Anh

Thu khu vực Il

nếu

thingtngthingtng

hing

htháng

bộ_

hắnhhỏng

thanghngthinghng

hinghàngig

rướng

thánghinggtrưởng



Thời gian giữ ngạch Chuyên h đài
Mức lương Vin bing, chứng chỉ theo yêu chu của ngạch

|

Văn bản; Để tài: Để án; Dự án:

Ngày thắng năm sinh viên đến
| ign hướng dự thi Công trình NCKH Được miễn thủ

Chức vụ Ngoại :Ghi chủ và ly do

hoặc chức Cơ quen, . Thời ngữ 4

STT| TT
|

Họ và đệm Tên danh công doa vị đang làm việc gian gid Ma số Trinh độ Văn bản |

TÊn ân đăng ký
|

~
gian gil h s . Ẵ

Nam Nữ
tác

Tổng
|

mạpch
| ser, |

ngPh
|

HE số
Í quyệạ

|TrAhđ
|

Trình độ
|
Trình 36

|
vình

|

cử tham phẩm và
|
ru và

|

Ngeg
|

th

Cho
is

hiện gia' lương môn QLNN Tinhọc |tiếng Anh . Quyết định ngữ
yên

| qượng |

hiện gì ais
phê duyệt

viên
| Chuyên

a) 2 ( (4 Lo) (6 œ (8 @®) ay ay (12) ay ay ag ay ay ay (J an (22 (23) 29

R Trưởng | Phòng Côngnghệ| Cục Thuế | Tổngcục | 25 năm |
25 nằm 4,98+ Tiếng | Có bing KỆ su Tin

Ũ
-2 92

|
Nguyễn Văn

| Thing 10 $ 1974 tin phủ Cdn Thuế 4 4
91.003 Ì Ths cvc x ` x x Anh học

Phỏ Phỏng Tổ chức Cục Thuế Tổngcục | 10 năm | 20 năm 4.98+ Công chức còn dưới
2 -

1} 93
| Huỳnh Khải Văn 8 10

|
1966

1T cán bộ Cin Thuế lo 10
01.003 vKB% Ths cvc x x x x $nim tác

Trưởng |

Phone Quin by Cục
Tổng cục

|
26năm

|
26 năm 4.9§+

222
|

94 Trin Hữu Công 12 II
|

1970 nợ và cưỡngchế |
thànhphổ Cin

|

`
- 01.003

h Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

phòng : Thuế 5 tháng |
5 thing VKT%

nợ thuế Thơ
Phòng Quản hhd] Cục Thuê .

Trường
`

"Tổng cục |
20 năm

|
20 năm 4.98+

223| 95 Ngô Văn Hiểu 1 12
|

1969 kinh doanh cá
|
thành phố Cần - 01.003 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh|

Phong Ì nhân và thu khác Tho bis
10 tháng |

10 thắng VK&%

.„
| Phong Thanh tra-| Cyc Thud | Tổngcục | li năm | 11 năm

4
-

22⁄4
|

%
| Nguyễn Thị |

Thơ 4 §
|

1977
|

Chuyen vital vimu¿ hồ Cần | Thuê h 4
01.003

|
4.65 Ths cvc x x x Tiếng Anh

Phòng Thanh tra-| CụcThuế | Tổngcục | ¡7năm | l7? năm Có bằng
cử nhân

225 97
|
Phạm Thị Lan Anh i} 6 1982

|
Chuyên viên

Kiểm tra} hán Cân Thuế ot 0
- 01.003 432 Ths cve x x x x Ngân Anh

Cục
Có bằng Kỳ su Tin

Phan Hồ | Phỏng Thanh tra- Tổngcục |
13 năm

|
13 năm

226
|

98 Thanh Nhân 15 lo
|

1983 Chuyên viên
Kiểm tra2 ảnh phê

Ch Thuê 1 7
- 01.003 3.99 Ths cvc x x x x Tieng Anh hoe

.
.. | Phòng Thanh tra-| Cyc Thuế Tổng cục | 9 năm6 | 9 năm 6

7
-

22 99 |L¿Thị Huyển| Trim 5 1
|

1990 |Chuyênvên| kiệm tra phổ Can | Tho!
01.003 3,33 DH cvc x x x

Tổng
Anh

.„ | Phỏng Nghiệp vụ-| CụcThuế | Tôổngcục | l2nằm
|

12năm Tiếng
228

|

100
|
TrinManh

|
Hùng

|
30 4

|
1970 Chuyên

vita! 1 toán Pháp chế wicks | Thời | $ 9
- 01.003

|
3,99 Ths eve x x x Anh

Người din tộc thiêu
số dang công tác ở

Phó Chánh Cục Thuế tỉnh
| Tổng cục |

l13năm
|

t3 nim i

119
|

101 Tổng Kim Cương 08 a 1970 Van ph

Vin phòng Cao Ba Thuế lod 10
01.003 4.98 DH cvc x x x x

wae din te ele
tidng dẫn tộc thiểu số

hô

Có bằng đại học

230
|

102
| Hoàng Anh |

Ding
|

21
| |

1974 Chuyên viên|
Phòn&

Cine ghệ Tổng cục
10 năm 4

|

10 nắm 4 01003
|

3.9 ĐH
|

CVC x x x ` Tiếng Anh| ngành Tín học ứng
. . dụng,

l Phỏ
Có bằng dại học

231
|

103 Ngon
Thi

Thủy 14
|

06
|

1981
|

Trưởng
| POScine Pant Thee ove

16 năm 1
|

16 năm 2 0003
|

432
|

Th
|

CVC x x x x x ngôn ngữ Anh, Thạc

phông,

sỹ Khoahọc máy |

232
|

104
|
Đào Thị Bich

|
Thuận % | 10 |I982|Chuyênviêa| Vin phing

|

C9
thud hạnh Tene cục

10 năm 4
|

10 nằm 4 0100
|

399
|

ĐH
|
ŒC * x x Tiếng Anh

.
Phd Phang Công nghệ | Cục tinh | Tổngcục |13 năm 5 | 13 năm $

Có bằng Cử nhân

233
|

105
|

Phạm Thanh
|

Hải 0
|

09
|

1981 T ảng tin Đắk Nộ Thuê
01003

|
4,32 ĐH cvc x x x x 'Tiếng Anh| Tin học

Phd
�

| Phòng Nghiệp vụ - ,

234
|

106
|
Nguyễn Bech

|
Đẳng

|
02

|
10

|

1979 Trưởng |
Dự toán - Pháp Tổng ove

17 năm 3
|

17 năm 3 vio
|

465
|

ĐH
|

CVC x x ` Ting Anh

phỏng _ chế
k .

235
|

107 |[NguyjnHông Thái
|

12
|

07
|

1976 Phỏ Chỉ Noh Cục Thud
tah

| Tổng cục: |

13 năm$

|

13 năm 5 oio03
|

399
|

ĐH
|

CVC x ` ` Tiếng Anh

su cục trưởng pik Glong
Bik Nông Thuế tháng |

tháng
, k

| Chí cục Thuế khu
Phỏ Chỉ Cục Thuế tinh

| Tổng cục |
!0 năm 4

|
10 năm 4

236
|

108
| Nguyễn Văn |

Đắc 3 to
|

1977
cục GisNia

"
Ì Thuê há

01.003
|

3,99 'Ths cvc x x x Tiéng Anh

| Chi cục Thuế khu
Có chứng chỉ Tiếng

Phó Chỉ Cục Thad tinh
| Tổng cục |

17 năm 3
|
17 năm 3

237
|

109
|

Ngô Đông
|

Thin
|

01 10
|

1981 ~
| vực Gia Nghĩa - 01003

|
432 Ths cvc x x x x DTTS vả làm vide

cục trưởng, Dik Gì
Đắk Nông Thuế thắng thắng DTTS

Chi cục khu
sề ogChicuc

|
vye Dik Mil-

|
Cục Thudtinh

|
Tổng cục

|

10 năm 4
|

10 năm 4
h

2238
|

110
|

Phạm Vin
|

Trực to
|

05
|

1972 ; Dik Song Dik Nông Thuê há
01003

|
4.32 ĐH cve x x x Tiếng Anh|

Chỉ cục Thue khu
dogdã Pho Chi

| vực Dik RLấp- | Cục Thuế tỉnh |
Tổng cục

|

10 năm 4
|

10 năm 4
.

239
|

111
|

Bai Văn Đức
|

01
|

ol
|

1978
sục Tuy Đức ik NO Thad

01.003
|

3.9 Ths cvc x x x Tiéng Anh

R Phòng Tuyên 4

240
|

112 Lê Thị Thủy os
|

06
|
i972

| |
quyên try

|

CHS
Thad tink | Tổng các |

(0 năm4

|0
năm 4 ø1003

|
432

|
Th

|
CVC x x x Tiếng Anh

phòng thuê
Dik Nông. Thuế thing

|
tháng

.
Pho Phong Kẻ khai và | Cục Thue tinh | Tong cục | 10 năm 4

|
10 năm4

.

241] 143
| Nguyễn Đăng| Tinh 16

|
11

|
1978 1 Kế toán thud Bik Nb Thuê

01003
|

3,9 DH cvc x ` ` Ting Anh

thingtngthingthg

thingng

thuế thành

phổ
Đá Nẵng

thuế thành

phổ
Da Nẵng

Đắk Nông

Dik Nông

thingtháng

thing

tháng

thangthángỚI

Hỗ

nộp



Thời gian gid: ngạch Chuyên ẳ 3 .

+ Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch |
Văn bản; Để tai; Đề án; Dự án;

Ngay tháng năm sinh viên và tương đương (tính đến
hiện hưởng dy thi Công trình NCKH Được miễn thi

. ngày 01/01/2024)

bone Cơ quan, Thời
Ghi cha va ly do

STT TT
|

Ho vi đệm Tên
danh công đơn vị đang làm việc "Thời gian giữ Tên san đăng kỷ miễnMường

ngữ

tác tien wid
|

ngạch
| |

ag gg
|Trnh để [rang ag

|

Tránh og
|

Trinh độ
Vio ban

|

phẩm và Ngoại
|

thi (ofa 6)
Nam Nữ Tổng

|
ngạch tương

|

"ERR
|

ý
chuyên

NỈ Ti ibn Loại hình
|

cử tham
de định

|

Tân học
Chuyên hiện giữ lương QUN inhọc

| tiếng Anh ta Quyết din! ngữ
đương phê duyệtviên Chuyên

(I) (2 (3) (4 65) (8) 0) "@ 0) (10) (I1) (12 ay (15 (18 (ty) (iy ay) (2 (21 (24 23) (24)

Trường | Phong Công nghệ | Cục Thue tính | Tổng cục | i7nam | 17 nam242 (14 BS Dinh Luyện l2 3
|
1976 l tin Đắk Lắk Thuế |0 ol 01.003 4.98 Ths cvc x x x x Tiếng Anh} Cử nhan tin học

Có chứng chỉ tiếng
cvc. DTTS công tác tại

243
|

115
|
DuongDuy

|
Bay

|
10

|
7

|

1972
Pho

Cục Thường Tắng cục

{0 năm 4
|

10 nằm 4
01003

|

49E
|

Ths
|
Caocấp x x s x ving DTTS: Bing

trưởng thing tháng LUCT Cử nhân Cao đẳng
CNTT,

Phó l cvc, Có Bảng ĐH Ngoại
244

|
116

|
Lò ThịMai

|
Phương os

|
02

|
1985

|
Trưởng Pring nhức Tổng eve

9 năm 10
|9

năm 10
01003

|
3,99

|
Ths

| Caoedp x x x x ngữ (Tiếng Anh):
phòng

tháng
|

tháng LLCT Người DTTS
Có chứng chỉ tiếng

Phó DTTS công tác tại
244

|

I1?
|
Ngyễn Duy

|

Tuân
|

02
|

8
|

1976 Trưởng
| Phòng Công nghệ Tổng cục erie ma

0100 432
|

Tm
|
eve x ` x x ving DTTS: Bằng

phòng
ad % Cừ nhân Cao ding

CNTT:
R Phó Chánh Cục Thuế tỉnh | Tổng cục 2 năm | | 11 nằm Có chứng chỉ tiếng462 118

|

Đinh Thị Ảnh| Hẳng 20
|

10
|

1975
| và Vin

ping Điện Biên Thuế
l4 năm

11 tủ
01003

|
4.98 Ths cvc x x x x

Hmô
. Pho Phòng Kiếm tra | Cục Thud tinh

| Tổngcục | 10 | 10 năm beth472 119
|

Dam Thanh
|

Hải 14
|

05
|

1971
Tred Nội bộ Điện Biên Thuế | 04 ou 01.003

|
4,9 ĐH cvc x x x x Chúng chi tiếng mông)

Có chứng chỉ tiếng
Chỉ cục Chícục Thuế

| Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
15 năm 2

|

06 năm
|

9 năm 2
248

|
120

|
Nguyễn Văn

|
Chung

|
15 s

|
1971 01.003 |4,98(6%)| ĐH cvc x x x x dân tộc thiểu số

trường |huyện MườngNhé| Điện Biển Thuế thing
|

tháng
|

tháng
(Tiếng Mông]

Chỉ cục ThuÊ
Chỉ cục Nàng Cục Thuế tính

|
Tổngcục

|

lOnăm
|

10 năm Có chứngchỉ tiếngz9
|

121
|

Đảo Vik Tủ 28
|

09
|

1977 buyện Điện Biên
| "a Bien Thế | 04 0 01.003 |

3/99 Ths cvc x ` ` x DTTS (Mông)

Có chứng chỉ tiếng

| Phỏng Công nghệ | Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
l0năm

|
10 năm DTTS công tác tại250

|

122
|

Sung Minh
|

Tuấn 16 9
|
1987 Chuyên viên

som tin Điện Biên |
07 ps 01.003

|
3.33 The cve x x x x x

ving DTTS: Bằng
Đại học CNTT:

La người DTTS, có
` Phòng TuyểnTrưởng

5

Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
¡0 năm 4

|
10 năm 4 chứngchỉ tiếng231

|
123

|
Hoang Văn

|
Hoàn 18 4

|

1970 Mà»
Điện Biên Thuê 01003

|
4.63 Ths cvc x x x x DTTS, côngtic tại

hủ vùng DTTS
La người DTTS. có

Hoàng Thị |
PhỏngKê khai

| Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
10 năm 6

|
10 nằm 6 BảngĐH ngoại ngữ252

|
124 Kim Ngọc 2 9 1984

|
Chuyển viên KTT Điện Biên Thuê há :

01.003 3.99 Tes cvc x x x x
(Tiếng Anh), công
the tại ving DTTS

Trưởng Phỏng Tuyển | Cục Thudtinh | Tổng cục | 17 nim | 17 năm
253

|
125

| Trần Quảng |
Ninh 20 0

|
1980

h truyền hỗ trợ NNT. Nai 06 06
01,003 432 Ths cve x x x x Cử nhân TiếngAnh

a . Trưởng | Phong Công nghệ | Cục Thuế tinh | Tổng cục | 10 năm 4
|

10 năm 4
2544

|
126

|
Bai Kim Giảu 0

|
on

|
1973

hồng tin
01003

|
4.9 Ths CvC x x x x Tidng Anh ĐH CNTT

Vũ Thị Phỏ Chánh Cục Thuế tinh | Tổng cục | 13 năm 2 | 13 năm2
255

|
127

Pt Trang 06 12
|
IV

| vàn Vin phòng

Tai
01.003

|
432 Ths cvc x x x x ĐH Ngôn ngữ Anh

Trường | Phòng Công nghệ | Cục Thuếtinh | Tổng cục | 25 năm | 25 năm ĐH
256

|
128

| LâmTrạng |
Dũng

|
03

|
09

|
1975 ông

tin Gia Lai iat
al ol 01003

|
4.984+5%] ĐH cvc x x x x 'Tiếng Anh Tint

Pho Phòng Thanh tra -
| Cục Thuế tinh | Tổng cục | 18 năm 9 | 18 năm 9

257
|

129
| Trần Anh Hùng 06 01

|
1980 Tan Kiêm tra số 3 Gia Lai _�

01003
|

4.65 Ths cvc x x x x Đại học TiếngAnh
Phỏ Chánh Cục Thuê Tổng cục | 25 năm | 25 năm

258
|

130
|

Đào Ngọc Vinh
|

20
|

12
|
192

Văn
Văn phông Gia Lai Thế | 10 Lor 01.003

|
4.98+6%! Ths cvc x x x Tidng Anh

„ | Phòng Thanh tra -

| Cục Thudtinh | Tổngcục | l0năm | lÔnăm
9 99259

|
131

|
Phạm Thị Thu| Trang 27

|
06

|
1984 |Chuyểnvin| VỤ tà gáy Gia Lai Thus | 04 04

01003
|

3, Ths eve x x x Tidng Anh

Pho Phong Tuyên
zoo

|
132

|

PPT
|

Luạn 0%
|

œ
|
isan

|
Trường

|

tuyến Hỗug
|

Che Thad
tind

Tổng cục
Vi adm

|

it năm 01003
|

366
|

ĐH
|
cve x ` ` Tiếng Anh

Hồng phông | ngườinộp thuê
Gia Lai 1.5 thắng |

1.5 tháng

Phó Phong Thanh tra -| Cục Thuế tính | Tổngcục | l3 năm | 06năm | 07 năm :

%1
|

133
|

LêTnmg Ding
|

26
|

10
|
1976 T. Kiểm tra số 2 Gia Lai sẻ Í 09 ol oa

01.003
|

4.98 Ths cvc x x x Tiếng Anh

R Phỏng Thanh tra -
| Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | l0 nằm | 10 năm a

262
|

134
|
Trần Thị Bich! Vân l6

|
03

|
1982 [Chuyên vin| Và tra váy Gia Lai Thuế | 04 o4

01003
|

3.99 Ths cvc x x x Tiếng Anh|

Phòng Quản lý bộ
263

|
135

| Duong Thanh] An
|

07
|

03
|

1976 Chuyên viên| kinh doanh cá
|

Cð€ Thu tinh
Tổng cực oe

nim
|

16 năm oi.o03
|

399
|

BH
|

CVC x 5 ` Tiếng Anh

nhân vá thu khác | __

Cử Lãi tháng
|

04 tháng

ũ

số

Thud
Diénbộ

Thuế tinh

ườinộp thud

Tp | Thu | táng.ad etch

jog Tháp |

ông
Dién

thángthángtrudngng

thingthingg

thingthingtng

Hỗ
phing

hắn

Đồng
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Ngày thắng năm sinh viên và tương đương (tính đến
biệnwore

Vin bing, ching> thee
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Í Được miễn thi
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ngày 01/01/2024)

k ¥ ne
Ngoại

we vụ goại .Ghi chủ và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ +X d

TT .

s TT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang làm việc "Thời tian giữ
số

. Tên sin ding ky
men ngữ

Nam Nữ
tác

ther
ngạch ms S|

Hess Trình độ
|

Trinh độ. |Trinh độ
|, ung phẩm và

| +. „|
Neo

|

th (nêu có)

| tương
geen

lương QLNN
|

Tinhọạc |tiếng Anh
ogi hình

|

cử
tham

|

định|
|

ngữ
Chuyên

| đượn, hiện giữ môn ta
is phê duyệt

viên Chuyên

a (2 a) a 5) (6) 7") (8 ag ay (12 (1 (18 an ay ay (20) 20 (22 2 29

Phòng Quản lý hộ

264
|

136
|

PhanTắt
|

Hoàng
|

0ì
|

06
|

19% Chuyên viên| kink doanh, cả | CHCThuếinh | Tổng oye |

10näm
[

10
năm

01003
|

3⁄46
|

ĐH
|
CC x x x Tidng Anh

Gia Lai Thuế
|
04 tháng

|
04 tháng

nhân va thu khác
Chỉ cục Chỉ cục Thuế | Cục Thuếtinh | Tổng cục | 28 năm | 09năm | 19 ndm A

265
|

137 Vi thank thang | 01 thingTrin Vin
|

Thánh
|

16
|

05
|

1972 tna phó

Pleiica Gia Lai Thuế Ø1 10
01003 |4.98+8%] ĐH cvc x x x Tieng Anh

Pho Chi Chicue Thuế | Cyc Thuếtinh | Tổngcục | 17 nim | 17 nam A

266
|

138 Phạm Thị Bích 05
|

04
|

197
| phd Pleiku Gia Lai Thế 03 03

01003
|

4.65 'Ths Cvc x x x 'Tiếng Anh

Chi cục thuế
Có chứng chỉ tiếng

Pho chi cue R Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |

l0 năm
|

10 năm cvc
267

|

139

:

39
|

Lâm Quang
|

Lợi 12
|

02
|

1974
thin,phổ

Hà
Hà Giang Thu |0 % 0100

|
4,9 Ts

|

x x x x
DTTS: công tác tại

lang
vung

ahahaCó chứng chi

Chi cục Chi cục Thuế Cục Thuế tính
| Tổng cục |

10năm
|

10 năm cvc
4i268

|
140

|
LưuBách

|
Tùng |

07
|

06
|

1972
huyện Vị Xuyên

|
Hà Giang Thu

|
04 % 01.003

|
4.65 Tos

| Goin
x x x x Ore tai

Chi cục Thuế khu
Có chứng chỉ tiếng

169
|

141 [Nguyễn Quang] Due
|

16
|

06
|

1973
Chỉ cue

|
se Hoàng Su Phi Cye Thad

tink
Thos eve

10 năm 4
|

10 năm 4 01003
|

4.65
|

The x ` ` * DTTS: công the tại

trưởng
~ Xin Min " tháng | thing vùng DTTS

mm
Có chứng chí trếng

: Trưởng |
Phong Công nghệ | Cục Thud tinh

| Tổng cục |
l6năm

|

16 năm cvc :

270

.

70
|

142
| Nguyễn Văn

|
Vinh

|
03

|

07
|

1979 on tin Hà Gì Trot " 01003
|

4432 Ts
| dọn)

x x x x x
DTTS:sông theta , ying DTTS __|

Phó
Có chứng chi tiếng

7
Phòng Tuyên

| Cục Thuétinh
|
Tổngcục

|

l0năm
|

10 nim cvc :

271
|

143 Đỗ Cao Tuyển 13 09
|

1983 Trưởng truyền hỗ ượ NNT| Hà Giang Thuế t4 04
01.003 3.66 Ths

0022)
x x x x x DTTS; công tác tại

ud s _ vùng DTTS

Phòng Quan lý hộ

272
|

l44
|
Đinh Quang |

Cảnh
|

24
|

03
|

1975
Trưởng

|
vạn doanh, ca

| CHE Thuếnh Tổng eve
10 năm

|

10 năm 01003
|

399
|

Ths
|

CVC x x x Tiếng Anh

phò | cava dụ khác |
HãNam 04 tháng

|
04 tháng

Phd | Phòng Quan lý hộ

272
|

145
|
Trin Thị Đồ

|
Quyên os

|
0?

|
1982

|
Trưởng

|
kính doanh cả

Coe Ton
tinh

Tổng ove lệnh Tàn 01003
|

432
|

ĐH
|

CVC ® ` ` Tiổng Anh

phòng | nhân và thụ khác
` =

tháng
|
06 thắng

Bủi Thị Phó Phòng Thanh tra -
| Cục Thuế tỉnh | Tổng cục

|

17 năm Š năm 6
127⁄4

|
146 Ph Nhưng 2z

|

10 |1982Ì
Kiểm tra thud số2|_ HàNam % 9 năm 01003

|
4,32 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

Pho Chánh Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | năm | 11 năm R

275
|

14?
|

PhanMạnh
|

Hùng
|

27
|

02
|

1987 văn
Vin phòng Hà Nam Thuý [098 09

01003
|

3,6 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

Đội Kê khai - kế��Phd Đội
s

Cục Thuế tinh
|
Tổngcục |

12näm
|

12năm
van bản

số

216
|

148 |Nguyễn Thanh} Tuấn 05 0
|

1981 Trưở toán
- Phápchế, Hà Nam Thuê |0 t4

01.003 3.99 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh AS6/CTHNA-TCCB
"98

Í
Chi cục Thuế khu

tháng tháng ngày 13/02/2024)

vực Phủ Lý - Kim
Bảng

| Chỉ cục Thuế khu

271| t49
|

LêVăn Huy
|

or
|

10
|

1972
Phố Chó

|
Duy Tidn Cục Thuếnh

|

Tổng ức
|

16 năm
|

16 năm |Ê px
|
cv x x x Tráng Anh

cục trưởng Li Nhà
Hà Nam Thuế PCVK

| Chi cục Thuế Khu
=

Phé Chi Bì Cục Thuế tính
| Tổng cục |

10 năm
|

10 năm .
278

|
130 Vũ Đức Văn lo 02 1980

cục „mg Hà Nam "Thuế 04 thé 04 thé
01.003 3,99 Ths cCvc x x x Tiéng Anh

Trưởng | Phòng Nghiệp vụ, | Cục Thuêtinh | Tổngcạc | 17 nim | 17 nim
279

|

t51 Lã Thị Thơm 25
|

03
|

1982
toán. nhấp chế

Ha Nan
06

tháng |
06

01003
|

432 ĐH CvC x x ` Tiếng Anh

Phòng Thanh tra - | CụcThueTP | Tổngcục |
l2 năm |

|
12 năm | -

Bang Đại học ngành

280
|

152
|
Nguyễn Thu

|
Hà 20 6

|

1978 |Chuyếnviên|
và. và số s Hà Nội Thuê

01003
|

465
|
Tinn

|

CVC x x x x
titng Anh

| Phong Kế khai và | Cục Thué TP | Tổng cục |
11 năm 5

|
1Ì nằm5 -

281
|

153
| Nguyễn Thị Lan 5 $ 1983

|
Chuyên viên KẾ toàn thuế Ha Nội "Thuế

01.003 3.99 Ths cvc x x x Tiéng Anh

Phỏ Phong Công nghệ | Cục ThuếTP | Tổng cục |10 năm 4
|

10 năm 4
. Bang dai học ngành

282
|

134
|

Dao Quang Hải 3 I
|

1978 1 thông tin Hà Nội Thuê
01,003

|

3/99 'Ths cvc x x ` x Tidng Anh CNTT

| Phong Kiemtra | Cục ThuếTP | Tổng cục | 12 năm
|

12 năm |

l

283
|

155 Lê Xuân Thắng 8 12
|

1987 Chuyên viên
nội bộ Hà Nộ ud '

01.003 39 Ths cvc x x x Tiếng Anh

| Phòng Công nghệ | Cục Thué TP | Tổng cục
|
l6năm

|

16 năm Bang dại học ngành

284
|

156
|
Nguyễn Anh Tùng 1ã "H 1982 Chuyên viên

thông tin Ha Nội Thuế 10 10 thả

01.003 432 DH cvc x x x x Tiéng Anh CNTT

s l cẢ - .. | Phòng Công nghệ | Cục ThuếTP | Tổng cục | 10 năm 4
|
10 năm 4 vá Bằng cao ding Bách

283
|

157
|
Phan ThịÁnh| Tuyết 4

|

11
|

1979 |Chuynvin| "an g Hà Nội
-

Thuê th há
01003

|
4.32 ĐH eve x x x x Tiếng Anh|

tin

m - | Phong Thanh tra -
| Cục ThuếTP | Tổngcục | L2 năm $

|
12 năm 5

7

286
|

158
|

Lê Thị Kim
|

Dung 2 1

|

1987 [Chuyên vida] vi. a vá | Hả Nội Thuê
01003

|
36 Ths cvc x x x Tiéng Anh

néu

®

|

)thángthingthn

thingthingtrướng

thang

é

bẻỏ
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|
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|

Tên danh công đơn vị đang làm việc Toei Cang
|
vn Tan Vantin

|

ing ký
|

tiến
tụ

ngờ

Nam Nữ
tác

Tả Bạn sit
ogech

|

MỸ
| Huế Trinh độ

|

Trinh độ.
|

Trinh đ
|

phẩm và
|

uy, |

Neoe
|

th
me) %EPh

|
tương

|

meth
| tượng uy QUNN | Tinhee |uống Anh| "2 cw

NA [Quyết định
|

°Đ
| ngữ

Chuyên đương hiện gift môn sia ha d
pha duyệtviên

| Chuyện

a) (2) (3) (4 (3 (8) ? (8 ® (I0) ay ay ay (13 ag ay (18) ay (2n (20 (22) (23) (24)

«| Phòng Thanh tra -

| Cục Thuế TP
| Tổng cục | 10 năm 4

|
10 năm 4

287
|

159
|

Pham Vin
|

Giang 6 VW
|

1983 [Chuyên vn
| ta gd 10 Ha Thuê

01.003
|

3.99 Ths cvc x x x Tidng Anh

Nguyen Thi R

| Phỏng Thanh tra - Gate Tổngcục | l1 năm 5 | 1) năm 3 -

288
|

ló0 The Hing 26 l2 |
1987

|Chưyên vidn| vuira s 10 Hà Thuê 01003
|

3.66 Ths cvc x x ` 'Tiếng Anh= R .. | Phỏng Thanh tra - Cote TP Tổng cục [12 năm 5 | 12 nằm 5 Bang Đại học ngành
2#9

|
161

|
TrinThị Thúy| Hing 1 L

|
1987

|Chuyên viên| vệ are8 | Hà Thuê 01003
|

3,66 ĐH cvc x x x x
tiếng Anh

Nguyễn Thị N

| Phỏng Thanh tra - Coe Tea TF Tổng cục | 11 năm 5
|

11 nằm 5
290

|
162

Bich Hing 0g
|

02
|

1988
|Chuyén vidn| vu vá 10 Hà Thuê

01003
|

3,6 Ths cvc x x x Tiếng Anh|

221
|

163
|
Trinh Thi Bich] Hạnh 21

|
10

|
1985

|
Chuyên viên Peg Tene

`

aati
va TF

Thee axe
12 năm 5

|

12 năm 5 01003
|

3,66
|

Ths
|

CVC x ` x Tidng Anh

292
|

164
|
Quéch Song

|

Hào
|

15
|

11
|

1973 Đội trưởng
TP

Tổng exe (ome |

4
01.003 465| ĐH

|
CVC x x x Tae

. Phong Tuyến
'

293
|

165
Thương

Th
Hiển 29

|
10

|
1980 ÌChuyênviên| truyền -

HỖ tre Tổng ove
01.003

|
432

|
ĐH

|
CVC x x ` =

người nộp thuế
nn .

Có thời gian công

..
| Phòng Thanh tra -

| Cục ThuếTP |
Tổngcục

|
If năm

|

Snimi
|

3 năm Tiếng
|

tác tinh làm căn cử
294

|
166 |Nguyễn Trung| Hiểu 13 II

|
1989 Chuyên

vin|ˆ việnva 2 Hà Nội Thuế 20 01.003 3.66 Ths cvc x x x
Anh

|
sếp lươngở ngạch

Chuyên viên

Chicye Thuế | Cục ThuếTP | Tổng cục | 10 năm
|

10 năm 4 Bằng Đại học ngành295
|

167
| Nghiêm Xuân| Hưng 7 11 (972 Đội trưởng

ận Thanh Xuân Hà 40 01.003 3,99] Ths cvc x x ` x

= idng,
Anh

Pho Phòng Thanh tra - Ot Ting cục 1l năm
|
11 năm 5 Ti

2%
|

168 Hương 2 We
|

1988
| + Kiểm tra số 3 Hà Thuê | š

01003
|

3,66 Ths cvc x x x Anh =Nguyen Thi | Phỏng Thanh tra -
| CyoThud TP | Tổngcục | l1 năm |1! nằm $ Bằng Đại học ngành

2971| 169 Thụ Huyền 3 4
|

1983 |Chymnvinl Tả va sốo Hà Thuê 5
01003

|
3.66 Ths cvc x x x x

= sông
Anh

| Phòng Thanh tra
- Em tah TP Tổngcục | 10 | 10 nim Ti

298
|

170 Lâ Ngọc Huyền 2 LỘ 1990
|
Chuyên viên

Kiểm tra số 4 Nội Thuế N
01.003 333 Ths cvc x x x

đcl _. |Phong Thanh tra -
| Cục TP | Tổngcục | tl năm | 11 năm2 Ti

299
|

171
| Nguyễn Thi Kiểu "1 12

|
1988

|Chuyên vên| với tạ số 1 HÀ Nội Thuế 2
01.003 3.66 Ths cvc x x x

Anh

Đội Hành chính -

Nhânsự - Tải vụ - h 4

Cục Thus TP
| Tổngcục

|
10näm

|
10 năm4 Tiếng

300
|

172
| Nguyễn Ngoc} Linh "

|
198 Đột trướng |

Quan tị An chi, 01.003 3| Ths cvc x x x

Chỉ cục Thod
Hà Nội Thuế

|
4tháng

|
tháng Anh

huyện Hoải Đức

| Phong Thanh tra -
| Cục Thud TP | Tổng cục | il năm 5 | 11 nim3

301
|

173 Mai Loan iT HE
|

1988
|
Chuyên viên Hà Nội Thuê 01003

|
3,66 Ths cvc x ` ` Tiếng Anh

Phòng Tuy

302
|

174
| ĐỂThủy

|
Mai I0

|
62

|
1985 |Chuyênviên| truyền -

HỆ tro eater Tông ove

11 năm 5 [11 nâm 5 gi003
|

366
|

ĐH
|
cvc * ` ` Tiếng Anh

người nộp thuế
.

Nguyễn Thị | Phòng Thanh tra -
| Cục ThuếTP | Tang cyc | Ul năm 5

|
11 nằm 5

303
|

175
N

Minh $ 2
|

1989
|
Chuyên viên

HANG Thuê
01003

|
3.66 Ths cve x x ` Tiếng Anh

Đội
Kiếm tr

thuế |
Cy ThuýTP | Tổng cục |

tt năm 1 |11 năm |

304
|

176
| ĐàoHãng |

Phong 3 4
|

197% Đội trưởng | số 2. Chỉ cục Ha Nội Thuê 01.003 3,6 Ths cvc x x x Tidng Anh

Thud huyện Gia
táng

|
thing

Đội Kẻ khai kế
toán thud tin học

305
|

177 |NguyễnTrờg| Phúc
|

30
|

6
|

1979 Đội trưởng weer _ Thaw exe Khi lương 000
|
36

|
Tw

|
CVC * . x Tháng Anh

cục Thuế quận
Bic Từ Liêm a =Hoàng Thị Phong Thanh tra -

| Cục TP | Tổng cục | 13 năm 4 | 13 năm 4
306

|
178 Thu Phương 16 9 1985

|
Chuyên viên Kiếm tra số 6 Hà Thuế 0I.003 3.66 The cvc x x x Tidng Anh a

„| Phong Quan ly | CụcThos TP | Tổng cục | 13 năm 9
|

13 năm 9 : Có bằng kỹ sư
tin

307
|

179
|
NguyễnThị |

Phượng 10 3
|

1976
[Chuyên viên| thụ từ Hà Nội Thuê

01003
|

4.32 'Ths cvc x x x x Tidng Anh
học

Đội Kiểm tra thuê

30%
|

iso
|

LưuHuy
|

Quin
|

5
|

5 198 Đội trưởng hang: Tha ove

(oni
4) 108m

01003
|

399
|

Tes
|

CVC x x x Tiếng Anh

Thanh Oai -
. - | Phong Quảniý | Cục ThuếTP | Tổng cục | 12 năm ¡

|
12 năm | Bằng Đại học ngành309

|
181

|
Nguyễn Van

|
Thing

|

10 9
|

1978 Chuyên viên|
thu tis Hà Nội Thuê

01003
|

432
|

The cvc x x x x
dng

Anh

busố

�thang_]

Lthing_

82

ThuếTP

Dương Thu

LLL thing

_�tháng_]

Kiem

tháng_

Hàằ

Nội

ththingghingá

sốKiem

thang

số

ThudT

ộ

số

thingNội



Thời gian giữ ngạch Chuyên . . .
Ngày tháng năm sinh viên và tương đương (tính đến Mức lương

Văn
bằng, chứng chỉ

theo yêu cầu của ngạch |
Văn bản: Để tài, Đề án; Dự án; miễn thì

hiện hưởng dự thí Căng trình NCKH ỹ

Chức vụ
ngày 01/01/2024) Ngoại

Chỉ chủ và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ . :

STT| TT
|

Hgvà
.

ạvàđệm
|

"Tên danh công đơn vị dang làm việc
Thờ

|

ian
eit' |

Và 4 v Tên sản đăng ký
|

™ ..
Nam Ne

tác
Tản tien ngạch MIỄN HỆ số Trình

độ |

Trình
độ. |

Trinh độ |,
phim vi || Ngoại

|

th

8 tương
nee

lượng
°

QUNN |
Tiahọc |tiếng Anh

on cử
tham

|
Quyét định

"nhục
ngữ

uyên đương tiện giữ: môn gis hệd

vita
phê duyệt

Chuyển

qa) (3) (9 6) (8 (8) ® (19) ay (I2 ay ay ag ay ay (20) 21) (2 (23 2
Nguyễn Thị

| Phong Thanh tra | Cục Thu TP | Tổng cục
|

11 năm |

|
11 năm |

:

310 182
Phương

Tháo 29 5
|

1987
|Chuyên viên|

ˆ

giảmtạ số 7 Hà Nội Thuê thân
01,003

|
3,6 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

�- | Phỏng Thanh tra - | Cục ThuếTP | Tổng cục | 11 năm 7
|
LÍ nằm 7

31 183
| Nguyễn Dinh

|
Tho 15 I1

|
1981 Chuyên

viên|

`

ki... vá Hà Nội Thuế
01,003

|
3,6 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

... | Phong Thanh tra
-
| Cục TP | Tổngcục | il năm

|
1! nim 3

R

312 .
Te

184
|

Bai Thị Thanh} Thủy 20 " 1985
|
Chuyên viên

Kiếm tra số 2 Ha Nội Thuế
: 01.003 3,66 Ths cvc x x x Tieng Anh

Đội tra th

313
|

185
| Nguyễn Dich} Toán

|
26

|

9
|

1979 Đội trường |
283, Chicục |

CH ThuẾTP
| Tổng cục 113

nám 13 nim9
601003

|
399

|
ms

|
cv x x x Tiếng Anh

That Ha
Hà Nội "Thuế tháng thắng

Nguyễn Thị
�- | Phong Thanh tra -

| Cục Thud TP
| Tổngcục | |1 nimi

|
LÍ năm |

:

314

4

186
Hải

Yên l2
|

Ot
|

1982
[Chuyên vin| vàn vạ gố 9 Hà Thuê

01,003
|

3,66 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

Nguyễn Thị | Phong Thanh tra -

| Cục Thuế TP Tổngcục [it năm 5 {11 nằm 5
.

315
|

187 ội tháng1 Thụ Anh 32 9
|

1985
[Chuyển viền| tủ. ta số2 Hà Nội Thad

01.003
|

3,6 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

Cé thời gian công

316
| Phòng Thanh tra

-
| Cục ThoếTTP | Tổng cục |13

năm 7
|

§ năm |

|

5 nấm 6
tác tính lam cần cử

188
| Nguyễn Thủy| Dung a 6 1985

| Chuyển viên
Kiểm tra số 6 Ha Nội Thuê ' P

01.003 3.6 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh| xếp lương ở

Chuyên viên

317 |
Phòng Thanh tra-| Cục Thuế

TP
| Tổng cục |

15 năm 7
|
15 nâm 7

189
|

Bai Thanh Duy 30 7 =| 1977 Chuyên
viên| Lộ. trash 7 Hà Thuê

01003
|

4432 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

Đặng Thị
.- | Phỏng Thanh tra - Em ed Tổng cục | 15 năm 6 |

15 nằm 6

318
|

190 Thủy Dương 3 1
|

1983 |Chuyênviên| tú, và gỗ 1 Hà Nộ Thal
01.003

|
3,99 ĐH cvc x x x Titng Anh

Bằng Đại học ngành

Nguyễn Thị . Thanh tra
-

|
Cục TP

| Tổngcục |
il năm 0

|

Ê năm |
|2

năm it Có thời gian công

319 "

x

l9t
Vide

Hà 2 9
|

1986
|Chuyên vida) tra số Hà Nội Thuê

01003
|

3,66 'Ths cvc x x x x
tức tính lim cân cử
xếp lươngở ngạch

Thuế

Chuyên viên

320
.s | Phong Thanh tra -

| Cục TP | Tổng cục | ti năm 2 | 11 nằm 2

192 |Nguyễn Hoang! Ha a 9
|

1978 Chuyên vidal CẢ. tra af 5 Hà Nội Thuê
01003

|
4,65 Ths cvc x x x Tiếng Anh

Thuế

Có thời gian công

321
„ cg

|
Phong Thanh tra-

|
Cục ThuếTP

| Tổng cục |

13 năm B12 nimS| I năm 3
tác tinh lam căn cử

193 Vũ Thị Hà 03 1L
|

1981 |Chuyênvin|
`

"VỆ trà số Hà Nội Thuê
01003

|
3,66 Tes cvc x x x 'Tiểng Anh| xếp lượng ở

Chuven viên

.
� | PhòngKẻ khai và | Cục Thud TP | Tổng cục |

L1 năm 2
|

11 nim2
322

|

194
| Nguyễn Việt |

Hải 21 9
|

1987 Chuyên
viên| Lávn thud Hà Nội nai

01003
|

3,6 ĐH cvc ` x x 'Tiếng Anh =
| Phỏng Thanh tra - Cục Thuê TP Tổng cục |

l0aäm
|

10 nằm
4 đại học ngành

322
|

195 ee Hing 19 4
|

1978
[Chuyếnvida Vy tea số 10 Hà Thư " 01003

|
3,66 Ths cvc x x x x Tiéng Anh|

m CNTT

Nguyễn Thị .
_ | Phong Thanh tra

- eet Tổng cục | 20năm | 10 năm Đại học ngành

324
|

196 Minh Hiển is 6
|

1976
|Chuyên

viên OS tra số 8 Hà Nội Thế | 10 10
01.003

|
4,65 DH cvc x x x x

lắng
Anh

Mai Thị
2 | Phòng Thanh tra

- Tongcue | LÍ năm 5 [11 năm $

325
|

197
Ph

Hoàn 08 40
|

1987
|Chuyênvin| VỆ, và sáo Hà Nội Thuê

01003
|

3,66 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

326
|

198
|
Bai Thi Thu

|

Oanh at | 11 | 1981 [Chuyên viên| Phòng Thanh | Cục
ThubTP

| Tổng cục, |13
nàm0

|

13 sâm 0 01003
|

3⁄6
|

Ths
|

CVC " x * Ting Anh

Kiểm tra
số

| a
Ne

Thuế tháng
-�"TPhòng Thanh tra - | Cục ThueTP | Tổng cục |12näm 5

|
12 năm 5

327
|

199
|

Phạm Anh
|

Tuấn 10 3
|

1987 Chuyên
viền|

`

tre sd 3 Hà Nội
N

01003
|

3,99 Ths cvc x x x Tiếng Anh

_„

| Phòng Thanh tra - | Cục ThuếTP | Tổng cục
|
il năm 5

|
L1 năm 5

ông Anh

328
|

200
|

Vũ Mang Thu 18 1

|

1979
[Chuyên vin|

và sáo Hà Thuê
01003

|
4,65 Ths cvc x x x Tidng

Bảng Đại học do cơ

:

sở dao tạo nước

129
|

aor
| Í

Tính 3i
|

10
|

1987
|Chuyên viên| Thanhtà Thos sve

11 năm 5
|

11 nêm 5 01003
|

366
|

Th
|

CVC x ` x x ngoài cấp và được

„ m tháng
|

tháng công nhận tại Việt
Nam

Nguyen Thi | Phòng Thanh tra -
| Cục Thus TP

| Tổng cục |1] năm §

|
LÍ năm 5

330
|

202 Tả Uyên 6 (
|

1988 |Chuyếnvên| "và, va s7 Hi Nội Thuê '
01003

|
3.66 Ths cvc x ` ` 'Tiếng Anh

Phòng Tuyển Cục ThuếTP | Tổng cục |
lì năm 5

|

|1 năm 5

331
|

203 Lẻ Thị Vin 30 4
|

1982 |Chuyên viên
tuyền,

Hỗ Hà Nội Thuê
01003

|
333 Ths cvc x x x Tidng Anh|

�- | Phỏng Thanh tra -

| Cục Thud TP | Tổng cục |
13 năm 9

|
13 nằm 9

N

332
|

204 Tạ Đức Tâm 6 10
|

1980 Chuyên
vidal kiên ten số B Hà Nội Thuế

01003
|

3,99 Ths cvc x x x Tidng Anh

@

tháng| _ thin

tiếng Anh

ThuếTP

hanggingthingth
ngạch

thinggthángthángâ

`

ngachnc
thingthinggthang

|

Ndi4

thinggtháng



Thời gian giữ ngạch Chuyển à - :

h Mức lương Văn bằng, chong chỉ theo yêu cầu của ngạch |
Văn bản; ĐỂ tài; ĐỂ án; Dự án;

Ngày tháng năm sinh viễn và tương đương (tính đến
hiện hưởng dy thí Công trình NCKH Được miễn thi

. ngày 01/01/2024)

Co quan, Thời
Ghi chủ và lý do

Srey Te
|

|"
danh công

đem

vị
đang làm

việc ngữ Ban
git

Mã số Trinh đi Văn bán
| Ten tản đăng

ký
id

Nam Ne
the

Tổng
ngech

| ¡ |

Meee ye Trinh độ
|

Trình độ |Trình 68]. sử than,
phẩm và Tin học |

"eee thí
tương

|

"EĐC
lương QLNN

|
Tiahọc |uấng Anh|

°* Quyết định ngữuyên đương hiện giữ môn gia
phê duyệtviên

| Chuyên

(I) (2) (3 "4 (3) (6) Ø®) ( ®) (I0) (1) (!2 ay (1) (I8) (1?) ay (ay (Qu (22) (213 (24)

Có thời gian công,Phòng Quản lý nợ đ(

Cục ThuếTP | Tổng cục |
l6 năm 3

|
§ năm|

|
8 năm 2 tác tỉnh làm cân cử

333
|

205
|
Bai Thị Thanh| Huyền is 3

|
198 01. . Ề

bs

Thi h
Chuyên viên và

ràng chỉ

ng Hà Nội Thu ' i
003

|
3.99 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

xếp lương ở

a = Chaven viên

4 ` ` |PhòngKê khai và | Cục Thue TP | Tổng cục |12 năm 5
|
|2 nam 5 R

33 206
|
Hoàng Thủy Linh 27 2 1986

| Chuyển viên
KẾ toán thud Hà N Thuê 01.003 3.66 Ths cvc Xx x x 'Tiếng Anh

.,

| Phong Thanh tra
- Get "Tổng cục | 11 năm 5

|
11 nam $ l

335
|

207
|

ChuTrong
|

Nghia
|

29
|

t0
|

1985 Chuyên
viên| tras 1 Hà Thuê

01.003
|

3,66 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

| Phỏng Thanh tra - TF Tổng cục [12 năm Ì | 12 nằm 1 .

336
|

208 Lê Lan Anh 1 9
|

1981 |Chuyênviên| TT và váy Hà Thuê 01.003
|

3,66 The cvc x x x 'Tiếng Anh

337
|

209
| Nguyễn Hồng Nhang 27

|
7

|
1981 |Chuyên vida}

Phong
Kế khái

và E
Tad

FF
Tổng cục. [12 năm

9

[12
năm 9 01003

|
366

|
Tm

|
CVC x ` x Tiếng Anh)KỆ toàn thuế

Ha Nis et |
tháng

Quản Thị -. |Phòng Thanh tra -
| Cục thudTP | Tổng cục |12 năm ì

| 12 nằm |

338
|

210
Minh Phương 25

|
11

|
1987

[Chuyên
vida

Ta số 1 Hà
01.003

|
3,66 Ths cvc x x x Tiéng Anh

:
| Phỏng Thanh tra

- ete Tong cục
|
¡1 năm $

|
11 năm 5

339
|

211 Lé Vin Phiên
|

26
|

10
|

1988 Chuyên
viên| Vin tra od g Hà NẠI

am:
01.003

|
3,66 DH cvc x x x 'Tiếng Anh

Tạ |Phòng Thanh tra
-

| Cục Thuế TP | Tổng cục |
l2 năm 5

| 12 nằm 5 A

340
|

212
|
Vũ Thị Thúy

|
Hing I9 9

|
1986

[Chuyênvin| VỆ và 385 Hà Nội
01.003

|
3,66 ĐH cvc x x x 'Tiếng And|

3i | Phong Thanh tra
- Coe Thad TF Tổng cyc | 12 nim 9 | 12 năm9

213
|

Binh Thi Lan H 4
|

1982
|
Cuyén

vita] VỆ 62 Hà Nội
01.003

|
3,6 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh|

| Phòng Thanh tra
-

| Cục Thut TP | Tổng cục |11 năm 5 | L1 nằm 5
342

|
214

| Nguyễn Ngọc| Loan 2 11
|

1987
|
Chuyên

vita) Vera ed HA Nội Thad
01.003

|
3,66 ĐH cvc x x x Tiếng Anh

Phóng Tuyên
344

|
ais Thi

Tuyết 12
| |

1964 [Chuyên vido] truyềnHS arg
|

CS
ThIẾTP | Tổng cục [11

sim 5
|1

năm 9003
|

366
|

ĐH
|

CvC x x 8 Tráng Anh
¡

nộp

thuế
Hà Nội Thuế thắng

|
tháng

Nguyễn Thị | Phòng Kế khai và | Cục Thud TP | Tổng cục | 1Ì năm 2 | 1Ì năm 2 :

344
|

216
Diệu

Hằng 1 12
|

1987 |ChuyếnviP| TE tán thud Hà
01.003

|
3,66 DH cvc x ` x Tidng Anh

Chỉ cục Thuế ete Tổng cục | 12 năm 5
|
12 nam

344
|

217

kiều
Hà 30

|
11

|
1981

| Độ trường Biên Hà iat
01.003

|
3,99 Ths cvc x x x Tiếng Anh|

Nguyễn Thị | Phỏng Thanh tra « Oe Tổng cục | 1Í năm 5
|

LÌ năm 5
346] 218 Văn Anh 14 9

|
1987 |Chuynvin|

VỐ a ab 3 Hà
01003

|
3,33 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

Nguyễn Thị _, | Phòng Thanh tra
- tr HAT? Tổng cục |11 nim5

|
11 nằm 5

347
|

219 T Huyền 22
|

12
|

1986 |Chuyênviên| và, v. vóc Hà Thuê
01.003

|
3,66 Ths cvc x x x Tiếng Anh

. | Phòng Thanh tra
- tee ted TF Tổngcục | l2 nam 5 [12 năm 5

348} 220 |TrươngQuinh| Anh OL
|

02
|

1975 [Chuyênvin| VỆ, va ga Hà Thuê 01.003
|

4,32 ĐH cvc x x x 'Tieng Anh

.. | Phong Thanh tra-
| Cục TP | Tổngcục | 11 năm 5 | l1 năm 5

349
|

221
|
Nguyễn Đại |

Dương
|

25 9
|

1987 Chuyên
vita] TV tra ob 4 HA

Nội
Thui 01003

|
3,6 'Ths cvc x x x Tidng Anh

Phong Quan ty ag
Nguyễn Thị Cục ThuếTP | Tổng cục |

11 năm 5
|
¡1 nằm 5

350
|

122
Ngân

Hà 20 II
|

1988
|
Chuyên viên

và cường chổ

ng Hà Nội Thuê há
01.003 3,66 The cvc x x x Tidng Anh

Nguyen Thi 2

| PhỏngKế khai và | Cục ThuếTP | Tổng cục | L1 năm 5
|

|1 năm $
351

|
223 Văn Linh 2 2

|
(9EE

[Chuyên viene oan thd Hà Nội Thuê
01.003

|
3,66 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

eg
Có thời gian công

. Thanh tra -
| Cục ThuếTP |

Tổng cục
|
13 năm 9 |9 năm |3 năm 1Ì tác tỉnh

lâm căn cử
342

|
224

| Ngô Thị Phú
|

Lộc 26
|

01
|

1981
[Chuyên vida] LÊ ta số 4 Hà Nội Thuê P

01.003
|

3,66 ĐH cvc x ` x 'Tiêng Anb| xếp lương ở

Chuyên viên

| Phỏng Thanh tra - | Cục ThuếTP | Tổng cục | L1 năm 5
|

11 năm 5
353

|
225

|
Đoàn Phương Dung 10 ul 1987

|
Chuyên viên

Kiếm tra số 5 Ha Thuê 01.003 3.66 Ths cvc x x ` 'Tiếng Anh

|Phong Thanh tra
-

| Cục thudTP | Tổng cục | 12 nằm
|
12 năm 5

344
|

226 Lâ Huy Hoang 19 4 (987 Chuyên viên
Kidm tra số 9 Ha

jad
'

01.003 3,66 Ths cvc x x x Tiếng Anh|

| Phong Thanh tra
-

| Cục Thue TP | Tổng cục | l2 nằm 5 | 12 năm 5 :

344
|

22?
| Trần Thị Oanh 19 9

|
1986

[Chuyên viên| TE ta gáy Hà
Es

ad
01003

|
3,66 Ths cvc x x x Tidng Anh

Phó trưởng | Phòng Tuyen SacThi Tổng cục | 15 năm | 05 năm | 1U nằm 7
356

|
228

|
Phan Thị Kim] Phượng 14 os 1972 truyềnh ưrợNNT Ha Tinh 08 old 01.003 4.65 ĐH cvc x x x Tiếng Anh

- Phỏ Phòng Công nghệ Cục Thuê tinh | Tổng cục | lÔnăm | 10 nằm 3
357

|
229

| Nguyễn Đình
|

Thế
|

22
|

12
|

1974 T TT Ha Tính Thế | 03
01003

|
4432 Ths cvc x x s x 'Tiếng Anh|

Trường | Phòng Công nghệ | Cục Thud tinh | Tổng cục | 10 3
|

10 năm 3
358

|
230

| Nguyễn Xudn| Dang
|

l6 6
|

1974 h Tr Ha Tinh
01003

|
4.98 Ths cvc x ` x x 'Tiếng Anh

| Phỏng Công nghệ Cục Thuế tỉnh Tổng cục
|
13 nằm 5

|

13 năm 3
359

|
231 [Nguyễn Thanh] Tung

|
20

|
10

|
1980 Chuyên viên T Tinh Thuê 01.003

|
3.99 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

miễnđệm

ngạchthingtnghing

�tháng|
thing|

Ly
Thuế| tháng

L_tháng_

|
os

|

thing

�tháng|_ th

thángtháng_,

tháng_

Thue

§

Thuế

thángThueTe

uễ

Phòng
thingtg

3

Thue



Thời gian giữ ngạch Chư: ä

~

Ngày thang năm sinh viênvà tươngđương Mức lương
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch

|

Văn bản: Để tai; ĐỂ án; Dự án:
Được miỄn

om
ety 01/01/2624)

hiện hướng dự thi Công trình NCKH
lược

miễn
thi

irc vụ

é

str| TT
|

Hẹviđệm
|

Te hoặc chức Cơ quan, „|

Thời |

Chichi way do

danh cing đơa vị đang làm việc tian giữ Mã số Trình
"Tên sản đăng tý

miễn thi ngoại ngữ

4 i

Nam Ne
the

Tổng
oer

ngạch y |

Hổ |
Ê

|
Trình độ |

Trinh độ [Trinh do}, Vân bản
|

nhấm và Ngoại
thì thêu có

ngạc tương ngạc uyên s Loại hình
|

cử tham Tin học

Chuyên
| Goong |

MỆngi# lượng máy |

QUAN Tinhọc |
tidng Anh pe Quyết định ngữ

viên Chuytn
phê duyệt

a) 3 4(2 (3) (4 oO (6) i] (8) 0) ay ay aa ay a3) (14 ay da ayy t2 (21) t2 (2U (2

360 | 232 Phạm Lê Gi 06
__ |Phonghộ CN | Cục Thuế

tinh
| Tổng cục | l2nâm |

11 năm

lang 11
|

1986
[Chuyên viên| và TK HàTạ,

Thủ |05
01.003

|
3.66 Ths cvc x x x Tiếng Anh

361 | 233 |
B Cục Thuế tính | Tổng cục | 12năm | 12 nam

quyển Ding
|

Tình 18 10
|

1977 Chuyên vién| Văn Phòng Hà Tĩnh 09 | 09
01.003 432 ĐH cvc x x x Tieng Anh|

362 | 234 | T ÍPhòng Thanh Tra -| Cục Thuế
tính

| Tổng cục |
l4 năm 5

|
14 nắm 5

rương Thị ga 10 9 1986
|
Chuyên viên

Kiểm tra 1 Ha Tĩnh Thuế
R 01.003 3,66 DH cvc x x x Tiéng Anh

363 | 235 | Laxuin | Thơ | 22 | 02 | 1985
Thanh Tra -| Cục

Thuê
tỉnh | Tổng cục |

12năm |
12 năm

Chuyên viên Kiểm tra Ì Ha Tĩnh Thuế 08 08
01.003 3,66 Ths cvc x x x Tiếng Anh

364 | 236 | Trần Thị Thu | Ti
| Phòng Thanh Tra - Cục Thuả tỉnh | Tổngcục | 20năm | 10 năm

Thị rang 02 os 1975
|
Chuyên viên

Kiểm tra Í Ha Tĩnh Th œ 02
01.003 4.98 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

365
| 237 Phan

.
., | Phong Thanh Tra - Cyc Thuế tính | Tổng cục | l3 nim 5

|
15 năm $

: � Thủy 19
|

07
|

1985 |Chuyênvin| va Hà Tinh Th
01003

|
3,66 ĐH cvc x x x 'Tiêng Anh

366 | 238 guyền Thị : ° |Phòng Thanh Tra - Cục Thuế tỉnh | Tổngcục | 10nam | l0 năm

N
Huong | t

|
1974

|
Chuyên viên

iden tra
Thẻ

Thế |0 03
01.003

|
4,32 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh|

367 | 239 | Trần Thủ H
.„ | Phong Thanh Tra -| Cục tính | Tổngcục | lOnăm | [0 ndm

y lương
02

|

05
|

198 |Chuyênvi| a teat Hà Tinh os %
01003

|
3,6 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh|

368 | 240 | Bài THN, Linh yi 0 9 | Phong Thanh Tra -| Cyc Thuế tỉnh | Tổngcục | l3năm | l3năm
sec 1

|
1985

|
Chuyên viên

Kiểm ưa 2 Hà Tĩnh Thuế | 04 04
01.003 3,66 ĐH cvc x x x Tiéng Anh

369 | 241 Nguyen Thi
Vượng 20 | 12 | 1988 viên|

Phông
Thanh

Tra - Cục Thuếtinh | Tổng cục | 12 năm 6
|
12 năm 6

Hộ
Chuyên

dea tra 2 Hà Tĩnh Thuê
01.003

|
3,66 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh|

370
| 242 Hà

|Phòng Thanh Tra - Cục Thuê tinh Tổng cục I0năm
|

10 nằm

Thị Thủy l2 09
|

1979
|
Chuyên viên êm

tra 2 Hi Tình Thuê 030 03
01.003 432 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

371
.a |Pbòng Thanh Tra

- Cục Thuê tinh Tổng
243

|
Trần Thị Tịnh 1s

|

10
|

1975
|
Chuyên viên

|
số 3 Hà Tinh Tad, l5năm

|
Snim

|
lDnăm

|
01.003

|
4.9 ĐH cœvc x x x Tidng Anh

372 | 244 | veTH Holi | Thu 6 R
Thanh Tra -| Cục Thuế tính | Tổng cục | Ì7aäm | l7năm

2 1 1981 |Chuyênviên| ví gá) Hà Tinh Thế | 03 03
01003

|
3,99 ĐH cvc x x x x Tidng Anh

373
|

245
|

Nguyễn Thi Thu
| Phòng Thanh Tra - Cục Thuê tỉnh Tổng cục 10năm | 2 năm 4

|
§ năm 4

igus 27 oo 1989
|
Chuyên viên

Kiểm tra sổ 3 Hà Tĩnh Thuế 08 th há
01.003 3,66 Ths cvc x x x x Tiếng Anh

374 | 248 | Che Mi Tho | 06 | to | i971
Pho tưởng | Phong NV-DT- | Cục Thubtinh | Tổngcục | 10ndm |

10 năm
0L 06

= chỉ Hà Tính
ied

%4 04
003 4.65 DH cvc x x x 'Tiếng Anh

375 | 267 | Poem | PhòngNV-DT- | Cục Thuêtnh | Tổngcục | l3năm | 13 nim

aa Quỳnh 19
|

06
|

1983 | Chuyên viên Hà Tinh That | 05 | 05
01.003

|
3,66 ĐH cvc ` x x 'Tiếng Anh

376 | 348 |
Vương Khả

Trường PhòngQL nợ thud | Cục tính | Tổng cục |
10 năm 3

|
10 năm 3

'ượng Quang l6 0œ
|

1979 và chế Thuêi Ha Tinh Thuỷ thin
01.003 432 Ths cvc x * x Ting Anh

377 | 249 Trân Thị Thú 0 . Phòng KK và KẾ Cục Thuế tính Tổng cục 1l năm
|
il năm

y l2
|

1986 |Chuyênvên| "OS Hà Tịnh Thuế | 08 os
01.003

|
3,99 Ths cvc x x x Tiếng Anh

Nguyễn Thị Chi cue
kV

Thuế
378

|
250 ' New or

|
197

|

ei think phb Ha
|

CVO THubtinh

| Téngeve]
11 năm 3 It atm 3

Quản
Đội trưởng Hà Tĩnh Thuỷ

01.003 4,98 ĐH eve x x x Tiếng Anh

379
|

251
| Nguyễn Quốc| Tuấn

|
26

|
07

|
1978 Chợ Hong Son Die Cục Thoổ

tinh
| Tổng exe bàng sinhlương Sơn

-

Hà Tinh Thu |
04 t4 01.003

|
432 Ths cvc x x x 'Tiổng Anh

cu
380 |

252 La Đức Chuyên |
29 os | 1977

Phó Chi "
|

Cue
Thuế tỉnh Tổng cục |

l0nâm
|

10năm

Y cục
Hương Đức Hà Tình Thu |

ost t4 01.003 3,99 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

381
~~ | Phòng Thanh tra - | Cục Thuế tinh |

Tổng cục |
12 năm 6

|

12 năm6

253
| Nguyễn Thị

l4 l2
|

1986 |Chuyềnvên| ya và sá2 Hải ra 01003
|

3,66 Ths cvc ` x x "Tiếng anh

382 | 254 |
Vũ

Phé chánh | Văn phòngCục | Cục Thuỷ
tinh Tổng cục 13 năm 7 |7? năm Il

|
5 năm Ê

Thị Bing
|

Giang 13 5
|

1979
| vận Thuê Hải D Thuế

01.003 3,99 ĐH cvc x x ` Tiếng anh

Phó trường | Phòng Thanh tra -

|
Cục Thuế TP. Tổng

u

383 | 255 | NgôMạnh |
Đăng

|

28
|

5
|

1980 |
i4 năm

|
lê nim 01003 | 399

|
Ths

|
CVC x ` * *

Cử
nhân ngân

ngô

Hoàng Thị
Phỏng Thanh tra -

|
C¡

384 6
l § tra xe Tổng cục | l6 nằm 5 |

16 năm $

15 Thay Dương 18
|

#
|

1982 |Chuyếnviên| tasổ¿ | Hà Ph Thuê
01.003

|
432 ĐH cvc x ` x x x

ce nnd

nan
neo

-

&
385 | 257 |VũThịHuyển| Trâm 36 | ao | avez | „Phố | PhòngTẩchúc | CụcThUẾTP

|
Tongeve

|
Ui mim

|

Ot alm 0L003
|

399
|

ĐH
|

CVC
Cử nhân ngôn ng

Trường cản bộ Hải Phòng Thuế
� | 01 thing |

01 thing
' ,

` ` x x Anh

Phó trưởng | Phòng Ké khai và | Cục Thuê TP. Tổng 15 năm 6
|
15 nắm 6

ử

386
|

258
|
Vũ Thị Thanh! Huyễn os

|
12

|
1982 Kệ toàn thuế Hải P Teal 0003

|
432 Ths cvc x x x x

Cử nhân ngôn ngữ

__
Hả Phòng tháng

Anh

Đội Kiểm tra thuế

37
| 259 Đảo St Mi '

. sối.Chicục | Cục Thué TP.
| Tổng cục |

13năm
|

13 năm

ử

|
inh 1

|
o9

|

1982 Đi
trường | T4 thụ vực Lê

|
HAÍP Tee

|

06dáng
|
06

0L003
|

399
|

Ths
|

CVC ` * x x
Cur nhân

nein
ng)

Chan -

yên

lảng

Ọ

vệ
| thing

Thuế | 04 tháng,

hỏng|

Kiem

1

Kiểu

chécé

cudngc

Cẩm
thingthingng

thanghnghángtrưởng

sốKiểm

tháng



Thời gian giữ ngạch Chuyên :
.

. Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|

Văn bản; ĐỀ tai; Để án; Dự án;
Ngày tháng năm sinh viên và tương đương (tính đến

hiện hưởng dy thì Công trình NCKH Được miễn thi

cu ngày 01/01/2024)
Nire vụ goại .Ghi chú và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ .STT| TT
j
Hovadtm

|

Tes
danh công đơn vị đang lâm việc Thời Í sien giữ Tên sản đăng kỷ miễn

ngữ
tác gian giữ

| |

MHsẾ
|
agg |THE độ

oe
|
Tran độ |

Trinh đệ
Văn bản

|

chậm và Ngoại
|

thi có)
Nam Nữ Tổng | ngạch ngạch chuyên ở Loại hiah| cử tham | |

Tin hoe coe
tương lương QLNN

|
Tiahọc |utếng Anh „ |Quyết định ngữChuyên đương biện giữ môn gia

4 phê duyệtviên Chuyên

7) (2) @) (4 (5 (i) a) ® (19) ay (i9 (12 (1 (1?) ay ay (20) (21) (22 (23 (2
| Phòng Thanh tro -

| Cục Thuê TP. | Tổng cục | 13năm | (3 nim Thạc sĩ tiếng nước388
|

260
|

Để Thị Thu
|

Hương 11 io
|

1978
Kiêm tra số 2

_ Tut ST __

01003
|

3.66 Ths cvc x x ` x
ngoài

ả yc vã i

ôngcục nim năm389
|

261
| Lương Văn

|
Thép

|
20

|
0L

|
1979

Văn
Vin

phòng Hậu Giang Thuê thing
01.003

|
4,32 Ths cvc x x x Tiếng Anh

390
|

262
|

Trần Quốc
|

Hung
|

15
|

11
|

1968 Tang
kkm„

ce Thad
tink

Thea ave
16 năm

|
16 nằm 01.003

|
4.65 Tr

|
CVC x x x Tiéng Anh

Trưởng
|
PhòngKẻ khai và Cục Thud ua Tổng cục | 25 năm [4 năm 10 [20 nâm 39391

|
263

|

Lam Vin Hing l5 8
|

1974

hin
Hậu Gi Thế | oF

01.003

kẻ
'Ths cvc x x ` Tidng Anh

phòng ¡ng
thing

|
thắn

|
thing

` Phòng
h

Cục Thuế tính
| Tổng cục |

20 năm |4 năm 0Ì
|
l6 năm

.
.392

|
264 Lé Quốc Trạng

|
20

|
10

|

1968 Trưởng
|

và

Cường hủ
"Ơ

|
Hậu Giang Thế | 02th a 01.003 ĐH cvc x x x x Có bằng ĐH anh văn

. Pho Chỉ | Chi cục Thuếkhu | Cục Thud tỉnh | Tổng cục | 10 | 10 nêm393
|

265
|
Huỳnh Thanh

|
Trị 24 a

|

tor l

5nue
Hậu Giang Thuê | 04 thing|

04thing 01.003
|

4.98 ĐH cvc x x x Tiếng Anh

tra
39

|
266

|
MguyaVan| va

|
20

|
7

|

1977 Đội trướng
|

thud. Chi cục
_

ten Tông eve doen
| dàn 01.003

|

432
|

Th
|

CVC x x x Tiếng Anh
Thuế khu vực 1

s s tháng

Đội Kiểm tra" Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
lOnăm

|
10 năm395

|
267

|
Phạm Phước

|
Thạnh l2 04

|
1984 Đổi trưởng |

thuế, Chỉ cục 01.003 3.9 Ths cve x x x Tiếng Anh
Thuế Khu vục |

Hếu Giang Thuế
|
04 thing

|
04 tháng

Đội Quản lý
Thẻ nghuyện Phụng Cực tỉnh

|
Tổng cục396

|
268

|
Trần Thanh

|
Tân 01

|
02

|
i976 Đội trưởng Hiệp, Chí cục Hậu Giang Thuê l6năm

|
l6 nằm 01003

|
4,9 Ths cvc x x x Tidng Anh

Thưế Khu vực II
Đội Quán lý
thànhphd Ngã

|
Cyc Thudtinh

|
Téngcyc

|
10ndm

|
10 năm :397

|
269

|
Nguyễn Tin SI 12

|

03
|

1978 Đội trường
|
p.. Chi ove Hậu Giang Thuế

|
04 thing |

04 tháng
01003

|
3 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

Thưế Khu vực tl Ta eeR Phd Chi [Chi cục Khu
| Cục tinh | Tổng cục | 10 năm 4 | 10 nằm 4398

|
270 Bai Việt Thành

|
02

|
09

|
1969

"eye trưởng ye TV Hho Giang Tha thing 01.003 |498+9%Ì ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

Đội Quán lý thuế

huyển Châu
| Cục Thuếtinh | Tổng cục |

10 năm 4
|
10 năm4399 99271

|
Nguytn Hông| Thai " 3

|
1979

Đội trưởng |
Trình Chicục | HbuGi Thol bẻ hà

0100
|

3 ĐH CvC x x x 'Tiếng Anh

"Thuế Khu vực IV

mắn

ý
bai, Ch

| Cục
Thuế

|
TổngPhd Đội |

Quản lý thuế,Chi |

Cục tỉnh
|

Tổng cục
|
10 năm 4

|
10 năm440

|
272

|
vi 01. 3,66272 38 Thị Mỹ Tú 01

|
on

|
1980

tướng [eveThudKhu ye Hậu Giang Thuê thing | tháng
1.003 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

Iv
Cô chứng chitiếng
dân tộc Thải và có

Phó xác nhận thuộc vùng.
. PhóngTổ chức

| Cục Thod tinh
| Tổng cục |

10năm
|

10 năm401
|

273
| Vương Văn

| Hường œ œ 1978 Trưởng 01.003 4,65 Ths cvc x x x x dân tộc thiểu số và

phòng
cán bộ Hòa Bình Thuế

|
04 tháng

|
04 thing tiÊn múi theo Quy

dịnh số 861/QD-TTg
_ngày 04/06/2021
La người din tộc
thiểu số và có xác

nhận thuộc vùng dẫn
sẽ Phỏ Chánh Cục Thuế tính

| Tổng cục |
l4năm

|
l4 năm402

|
174

|
Bai Trung Kiên 01

|
02

|
1981 Văn phòng 01003

|
3.9 Ths cvc x x x x tộc thiểu số và miễnVin phòng Hòa Bình Thuế

|
05 tháng

|
05 thing núi tho Quyết định

số R6I/QĐ-TTg
nay 04/06/2021
Có chứng chi eng
din tộc Thai vá có

Phố
|

Phòng
Nghiệp về

|

Có Tuy xác
nhận thuộcvùng

` ye tính
| Tổng cục |

26nâm
|
40am

|
11 adm 4.98403

|
275 Mai Anh Tuần 04 os

|
19?2 Trưởng Dựwe Pháp Hòa Bình Thuế 08 thing |

09 thing |
11 thing

01.003 t5%VK Ths cvc x x x x
din

tbe

thi
định số 861/QĐ-TTg

x 04/06/2021

we
|

Hậu Gia

Quy

thingtháng

Thuẻ

sốtổ

phòngỏ



Thời gian giữ ngạch Chuyên Mức lương Van bing, chứng chi theo yêu cầu của ngạch
|

Văn bản: ĐỀ tải; ĐỀ án; Dự án:
Được miễn thi

viễn và tương đương (tính đến dự thi Công trình NCKHÑghy tháng năm sinh
ngày 01/01/2024)

hiện hưởng

Chức vụ
Ngoại Ghi chủ và lý do

Thời ny miko thi ngoại ngữ.
Tên

hoặc chức Cơ quan,
er

Thời tên sản đăng ký (nếu có)STT| TT Họ và đệm danh công đơn vị đang làm việc gian giữ
Mã số Trinh độ Văn bản và Ngoại thigian giữ ngạch Hệ

số
chu:

Trình độ |
Trinh độ

|
Trình độ

Loại hình
|

cử them Tin họcph

Nam Nữ Tổng ngạch tương ngạch lương QLNN Tin bee
|
tidng Quyết định ngữ

Chuyên đương hiện giữ gia
phê duyệt

viên Chuyên

(3) (14) ayn ay (9) (29) 2 22 (23) (24)
a Q) (3) "4 @) ® ay (2a

Đội Hành chính
Nhân sự

- Tải vụ -

16 nim
Nguyên Thị Cục Thuế tỉnh Tổng cục 16 năm 01.003 432 ĐH cvc "Tiếng anh

404 276 Vin 14 03 1978
| Đội trưởng |

Quản trị
- An chi 03 tháng 03 thángChicục Thuế

ThuếKieu
khu vực Hỏa Binh

: Da Bắc

Chỉ cục ThuếkhuChỉ Cục Thuế tinh Tổng cục 10 nắm 10 năm 01.003 399 cvc "Tiếng anh

405 7? L2 Đức Huy 1981 vực Kim Bội -
Hòa Binh 04 tháng 04 tháng

Thủy Có Chung chi tiếng
dân tộc Mông va có

xác nhận thuộc ving
Phòng Quản ty nợ

Cục Thuế tinh Téng cục 15 năm 13 năm 01.003 3.9% cvc dân tộc thiếusố
và

406 278 Dinh Duy 16 03 1982 Trường và Cưởng chế nợ
Hôa Bình 11 tháng LI thắng miễn núi theo Quyết

định số 861/QD-TTgthudd
huế

phòngỏ

04/06/2021

Phó PhòngTổ chức Cục Thuê tỉnh
Tổng ove hàn

20 năm 01.003
4.98 (vk ĐH cvc Tiếng Anh

407 279 Bai Thị Thanh Thủy 17 9 1972
Trường_ cán

bộ.
10 5%)

cure 10 năm 6 ĐH cvc Tidng Anh|

408 280 Vi Vin 13 1987
Phòng Thanh tra

Thuế
01.003 3.33

Chuyên vida) viên tra sf | _Hung Yên
Quảng

Pho Chi | Chi cục
ThuêKV Cục Thuế tinh

Tổng cục

20 năm 20 năm 01.003 4,98 ĐH cvc Tiếng Anh
409 zal Dang Vin 2 1974 Cục Tiên Lo

-
Phù Cừ Hi Yên [11 tháng

|

LÍthángLtn l1 năm 11 năm cvce Tiếng Anh| BingĐH CNTT
410 282 13 1985 Chuyên viên Phong Kiem ta

| Cục tỉnh |
Tôngcục
Thuê

01.003 3.66
Nguyễn Văn

sộibộ _ | tímA Yên, tháng
|

06 tháng, Đến nhận công tác
và gid chức Chi cục
trường Chỉ cục Thuế1 năm 4 4.98 VK cvc tổng

4il 283 Vũ Dinh 15 1968
Trường |

Phòng Kế khai và
| Cục Thuế

tính
| Tổng cục |22

năm 6
|

15 năm4

Thuế
01.003 3% khu vực Mẹ Hao

phòng kế toán thud Hưng Yên tháng
|

tháng Văn Lâm từ ngàythinggLongLg

16/1/2024

Bing ĐH ngoạingữ12 năm 9
|
12 năm 9 cvc

412 284 Bui Xuân 02 1980 Chuyên viên
Phòng dục

Cục Thuế tỉnh
Tera oe

01.003 432 (TA)

Pho Chánh Eục Thí uà Thể 12 năm 9
|
12 năm 9

Bicc

01.003 3.9 cvc Tiéng Anh

43 285 Trish Xuân 02 ol 1983 Văn
Van phòng. Yên Thuế _| tháng |

Phong quản kỉ hộ
Cực Thuế tỉnh | Tổng cục 12 nâm | 12 năm | 01.003 3.66 cvc Tiếng Anh

414 286 Nguyễn Huy 24 1985 Chuyển vién| kinh doanh. cá Hưng Yên tháng |
thángThue

nhânvá thu khác
Hoàng

Có bằng kỹ Su
Cục Thuế tinh | Tổng cục 13 năm 4 13 nâm 4 01.003 3,99 cvc Tiếng Anh| CNTT

415 287 Đào Mạnh
1982 Chuyên viên| Phỏng KKKTT Thuế tháng|Hưng Yên

20 nắm 20 năm 4.98 VK 'Tiẳng Anh|
Minh ol 191 Trưởng hong Thanh tra - Cục Thuế tinh | Tổng cục

io
01.003 6% cvc

416 248 Đào Ngoc Kiểm trasố 4 Hưng Yên Thuế 10

Phỏng cong nghệ Cục Thuế tinh | Tổng cục 13 năm 4
|
13 năm 4 01.003

98 VK ĐH cvc Tiếng Anh Bằng ĐH Tin học
417 289 Dinh Hữu

ol 10 1970 Chuyên viên Hưng Yên Thu
|tháng| thủng 3%

_thông tin Có bang tốt nghiệp

Thanh tra - Cục Thuế tinh
|
Tổng cục 12 nằm 5

|
I2 năm 5 01.003 3.66 ĐH cvc đại boc chuyên

ais 290 Lẻ Thị Huyền Ngọc 08 08 1986 Chuyên viên Kiểm tra
số

I Hưng Yên tháng | thắng NThue

Phòng Ke khai - Cục Thuế tính | Tầng cục 11 năm 2 IU năm 2 01.003 3.6 cvc 'Tiếng Anh| BảngĐH Tin học
49 291 Dang Thị 15 0l 1986 Chuyên viên Hưng Yên Thuế tháng.ở toán thud

22 năm 22 năm 4.98 VK Tiéng Anh
Trưởng Phòng Tổ chức Cục Thuê tính

| Tổng cục 01.003
14%

ĐH cvc
420 292 Dinh Vin Ming 7 1967 cản bộ Kien Gi

|

thing
|
thing

Chánh Văn | Văn phòngCục Cục YT 01.003 4.98 cvc Tidng Anh

421 293 Nguyễn Hồng 12 02 1971 Thue Kien Gi Th
10 năm 10 năm

09 năm,
|
05 năm, 03 năm Tiếng AnhPho Phong Thanh tra- Cục Thị tinh | Tổng cục 01.003 4.65 cvc

42 294 Trần Thanh Tuần 20 12 197 Trưởng Kiểm tra Í KiênG Thị 05 tháng
|

07 thing
|
tháng,

Chỉ cục | Chí cục
ThuếTP. Cục Thue tinh Tang cục 20 năm 20 năm 01.003 4.98 cvc Tiếng Anh|

ve

43 295 Tran Phần 30 1972 Ha Tiên Kien Gi Thue 02 02 thangtrưởng nim 13 nim 4.98 VK x
Con dưới 5 năm den

0 1970
Pho chi

cục
Chi cục Thuế TP. Cục Thue tỉnh | Tổng cục 01.003 3%

ĐH cvc tuổi nghị
424 296 Trương Xuân Hà Tiên Kiến Gi Thuê 10 10Hing



"Thời gian giữ ngạch Chuyên : .

. Mức lương Van bằng. chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|
Văn bản; Để tai; Để án; Dự án:

Ngày tháng năm sinh viên và tương đương (tính đến
biện hướng dự thí Công trình NCKH Được miễn thi

- ngày 01/01/2024)

herechức Cơ quan, Thời
Ghi chú và lý do

STT| TT Họ và đệm Tên
danh công đơn vị đang lâm việc Thời gian giữ Tên sin đăng kỹ miễn ngữ

Nam Nữ
tác

Ta. |
ngạch số Hệ số "hoes Trinh độ

|

Trình độ. |Trình độ
|, sion Vie baa phẩm và

| 7. Ngaại thi {neu cả)

5
|

fone
biện vo

|

tương
| Thay |

QUNN
|

Tinhọc |tiếng Anh
wn

[Quydt aja
|

mgợ

viên đương
lở Ls

phé duyét
Chuyén

(i) 2 (3) (9 6) (6 (3) 0) (gy (11) ay t4) (13) (16) ay (18) (iy ay (21) (22) (23) (24)

Đội Hành chỉnh

NSTVQTAC. Chỉ
|
Cục Thuế tinh

|
Tổng cục

|
l4 năm

|
14 năm Bang tốt nghiệp Dai425

|

297 Võ Văn Phương
|

08
|

1979
Đội trường | cu. Thud Kiên Giang Thế | lod ioe 01003

|
4.32 Ths cvc x x x x Tidng Anh

học CNTT
6 Pho Quắc

eh eve Th!
Chỉ cục `.

| Cục Thuểtinh | Tổng cục |
l3 năm

|
5 năm 7

|

8 nấm 3 m426
|

298 Võ Văn Lễ 19
|

06
|

1972
trưởng

|" Hon Đắt-Kiên
|

"ian Giang Thuế
| toting | tháng

|
dáng |

0-93
|

498 'Ths cve x x x Tidng Anh

Phó chỉ cục | Chicục Thuế | Cục Thudtinh | Tổngcục | 28 năm | 28 năm 4.98 VK .427
|

299
|
Duong Minh

|

Hên 08 10
|

1971
huyện Kiên Hải | KiếnGi Tht |07d 07

01.003 T% ĐH Cvc x x x Tidng Anh|

|
Chi cục Thuế khu -

. Phó Chi Cục Thuế tinh
|
Tổng cục

|
20ndm

|
20 nằm .

428
|

300
|
Huỳnh Thanh| Sơn l6 II

|

l9
cục trưởng |

YVE
bạn

Thánh
|

"vú, Giang Thuế
|
02 thing |

02 thing
01003

|
4.98 ĐH Cvc x x x Tidng Anh|

Phó Chỉ
|
Chi cục Thue khu

Cục Thuế tỉnh
|
Tổng cục

|
13 nim

|
13 năm -

429
|

30I Lâm Tia Đạt 02 07
|

1970 cục
tưởng

we
AnBita-Aa Kiên Oiang Thuế 10 tháng |

10 tháng
01.003 4,98 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh|

| Chỉ cục Thuế khu
Phó Chi Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |

năm
|

nam430
|

302
| Nguyễn Văn

|
Hai 3 12

|
1972

cục trưởng |

"¥°
AnBiéa-An Kiên Giang Thuế

|
04 thing |

04 thing
01003

|
4.65 ĐH cvc x x x Tidng Anh|

Đội Hành chính

|NSTVQTAC. Chi i

Phd Đội Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |

13 năm
|

13 năm - Bing tốtnghiệpDai431
|

303 Thanh} P
Gì Thuế

01.003
|

3.9 Ths Ti303

|
Nguyễn hong

|
09 01

|
1982

trưởng ove Th Khu we Kiên ose 04
I cvc x x x x sếng Anh

học Tin học

Minh Thượng
. ‹ Trưởng | Phỏng Kẻ khai kế

| Cục dwétiah | Tổngcục | 20 năm | 20 năm432
|

304
|
Nguyễn Thái

|

Điển 24
|

08
|

1970
toán thuế Kiên Gi Thuế |io 10 thing

01003
|

4.98 ĐH Cvc x x x Tiểng Anh|

Pho 4.98+
PhòngKẻ khai kế | Cục thuếtinh |

Tổngcục
|
30 năm

|
30 năm433

|
305

|
Nguyễn Vin

|
Dành

|
0 12

|

196 Trường toán thud Kiên Giang Thuê
|
09 thing |

09 thing
01.003

12% PC
BH cvc x x x Tidng Anh|

Đội
Kiem

tra |
CÓ Thu tính | Tổng l3năm

|
13 năm434

|
306

|
Nguyễn Công| Tả 2⁄4

|
12

|
1976 Đội trưởng

|

1. Chỉ cục Thuế
|

"VEE ae 01.003
|

498 ĐH cvc x x x Tidng Anh
h Kiên Giang Thuế

|
10tháng

|
10 thángTP.

Rạch
Giá

| Đội KK -KTT.Phó đội Cục Thuế tỉnh
|
Tổng cục

|
30năm

|
30 năm 4.98, VK435

|
307 Thạch Tau 7 09

|
1968 Chi

cục
Thuê TP. Kiên Giang That | ot

01,003 14% Ths cvc x x x Tiéng Anh| Dân tộc thiểusố

trưởng Rạch Giá
tháng

|

0 thing

Đội QLT liên
Phó Đội |

phườngxã Chi
| Cục Thuếtinh |

Tổngcục |
l3 năm

|
13 năm436

|
308 Trần Đức Hiển l2 I2

|
1971

cục Thuế TP. Kiên Giang Thuê lod 108 01.003 4.65 ĐH cvc x x x Tieng anh

ch Giá
. Đội Kiểm tra thud

437
|

309
|

Nee THÍ này 20
|

01
|

1983
|
Đặ tưởng

|
2,Chỉ cục Thuế

|

CC Thuẩtnh
|

Tổng cục
|

16 nim
|

16 năm
01003

|
432

|
Ts

|
CVC * x x Tiếng anh

Diệu Kiên Giang Thuế 11 tháng |
11 thingTP. Rạch Giá

Đội Tổng hợp.
436

|
310

|
NggềnVăn

|
Tich

|
19

|
03

|
1969 Đội trưởng |

Chỉcục Thuế
Tổng ove os hing on thang

01003
|

465
|

ĐH
|

CVC x x x Tiếng Anh

huyện Kiên Hải
Đội Nghiệp vụ
QLT. Chi cục Cục Thuế tỉnh

| Tổng cục |
14nim

|
14 nim

439
|

311
| Nguyền Tấn |

Bình 27 0L
|

1973 Đội trưởng |
Thue

Khu vực Kiên
Gi

Thuế |
01 ol 01.003 4.98 Ths eve x x x Tiếng Anh|

Han Đất-Kiên Giang tháng
|

Ol tháng

Lương
Đội Nghiệp vụ
QLT. Chi cụcPhd Đội Cục Thuế tinh

| Tổng cục |

!0 năm 4
|

10 nằm4 .

440
|

312
| Nguyễn Héng| Mỹ 19 oi

|
1985 Thuế Khu vực Tạ 01.003 3.6 Ths cvc x x x Tiếng Anh|

trưởng Hỏa Đât-Kiến
Kiên Giang Thuế tháng tháng

Lương,
Đội Kiem tra

R . thuế hy | Cục Thudtinh
| Tổng cục |

l6nằm
|
l6 năm 4

441
|

313
| Nguyen Phước

|

Vinh I9 02 1980 Đội trưởng Thuế khu vực Kiên Giang Thuê LE tá H 01.003 432 Ths cvc x x x Tieng Anh|

Châu Thanh-Tin

(

Thuế tỉnh

hánghing

thingghingg

4

hắnhinggtrưởng

Giang

thing



"Thời gián giữ ngạch Chuyển ồ ^ %

Ngày thắng năm sinh viên và tương đương (tính đến Mức lương
Vin bằng, chúng chi theo yêu cầu của ngạch

|

Văn bản; Để tài:
ĐỂ án; Dự án;

Được miễn thí
hiện hướng dy thi Công trình NCKH

Chủ
ngày 01/01/2024) Nlức vụ goại Ghi chủ và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ . r

TT .STT Họ và đệm Tên
danh công đơn vị đang làm việc Thời pin giữ - Tên sin đăng ký miễn ngữ

Nam Ne
tác Ti. |

On ngạch
|

Mã
Hệ số độ

Ì
Trình độ

|
Trình độ [Trinh db], s.

ks

Văn ban
|
hie và ti Ngoại |

thi thêu ci
ef

|

"89 tương
|

PEE
|

qượng | |
QUNN

|
Tinhge |dễng Anh

Lagi hình
|

cử tham
|

QC vé aịnh
|

Tin học
|

age
Chuyên

| ạ hiện giữ môn giawong phé duyét
viên Chuyển

a (2) (3J 9, 6 q) (8 ® (10 an (2 ay (18) ay (18 ay (20) (20 (23) (24

Đội Kiêm tra
Pho đội thud, Chicye

|
Cục Thuếtinh | Tổng cục |

13nằm
|

13 năm
442

|
314

|
Phạm Thanh

|
Sơn I7

|

06
|

1975
tưởng |

Thuêkhu vực Kiên Giang Thuế
| l0tháng |

10 thing
01003

|
4.98 DH cvc x x x 'Tiếng Anh|

Châu Thành Tân
Đôi Nghiệp vụ

QLT. Chỉ cục
Phó dội Cục Thuế tinh

| Tổng cục |

22nắm
|
22 năm

443 thing |
02 thing315

|
Du Ngoc Hân 19

|
10

|
1974 :

om
kha

Kiên Giang Thế
|
01 o2

01003
|

4.98 ĐH cvc x x x Tiéng Anh|

Hiệp
Đội QLT liên xã.
thị trấn huyện Tân

Pho đội Hiệp. Chỉcục | Cục Thuếtinh | Tổng cục |
20păm

|
20 năm .

444 316
| Luong Quang} Trung 10 0

|
1971

trường Thuế khu vực Kiên Giang Thuế 10 thing |
10 tháng

01.003 4.98 ĐH cvc x x x Tiếng Anh|

Châu Thành-Tân

Hiệp

Phó Đội Quản tự má, Củ Cục Thuế tỉnh | Tổng cục
cvc

445
|

317
|
Trần Thị Mai Tw 17

|
12

|
1976 cục Thuế

thả Kon Tum Thuế l6năm
|

l6năm 0 01003
|

4.65 Ts
| cots)

x x x x (Bah
nat).

Đang

' công tac tại vung,
pho Kon Tum DTTS

- Có chứng chi eng
dân tộc thiểu số

446
|

318
| PhạmNgọc |

Nghĩa
|

19
|

8
|

1974
Pho

cục
Cục Thuê tinh

| Tổng cue |

l3 năm
|

l0năm
|

am
|
giọny

|
age

|
Ths

|
CVC x x x x (Bah nar). Dang

Lai Chiu Thuế 10 tháng |
10 thing công tác tại vùng,

DTTS
- Có chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số

. Chánh Văn Cục Thuế tính
| Tổng cục

|
13 năm 12 năm

44T
|

349
|

PhanMinh
|

Đức os
|

ot
|

1975
phòng

Vin phòng Lai Châu. Thế
| i0thdng |

'™™
|
jon 01.003

|
4.65 BH eve x x x x

(oan Dane
DTTS

- Có chứng chỉ tiếng,
dân tộc thiểu số

h Phó Chánh Cục Thuế tính
| Tổng cục |

09 năm
|
09 năm

448
|

320
|

Trin Thị Tâm 26
|

06
|

1940
| vàn

Văn phòng Lai Chiu, Thuế | 10d ioe 01.003
|

3.99 Ths cvc x x x x
Pane

DTTS
+ Có chứng chỉ titng
din tộc thiểu số

449
|

321
|

Nguyễn Thị
|

Thủy I3
|

11
|

1983 |Chuyênviên| Văn phòng Cực Thad
tinh

|

Tổngcục
|

(0nšm
|
gaa,

|

08 năm
|
mọc

|
366

|

ĐH
|

CVC x x * x (Bah nar), Đang
i Châu, Thuế

|
02 thing 02 thing N

công tác tại vung
DTTS

Phó Phong Công nghệ | Cục Thuế tỉnh | Tổng cục {09 năm 9
|
09 năm 9 l

450
|

322
| Nguyễn Lãm

|
Khánh

|
22

|
11

|
1989 T thông tin, Lai Châu Thuê thing

01003
|

3.66 Ths cvc x x x Tiéng Anh|

= Có chứng chỉ tiếng
dẫn tộc thiêu số

Nguyễn . _...
| Phong Công nghệ | Cục Thuế tinh

| Tổng cục |
10 năm 3

|
10 năm 3

451
|

323
Nguyên Khoải 01 10

|
1885 Chuyên viên

hông tin Lai Châu "Thuế há há
01.003 3,33 Ths cvc x x x x (Bah

nas).
Đang

cong tác tại vung
DTTS

~ Có chứng chỉ tiếng

: :

dân tộc thiêu số

Trưởng |
Phòng Kiểmtra |

Cục Thuếtinh
| Tổng cục |

l1 năm
|

Il nằm
452

|
324 M 0 1970 01.003 |4.98+5%| Ths cvc ) h Bah nar). Bi

L2 Quang lạnh 3 10
phòng nội bộ Lai Châu Thuê 09 tháng |

0 x x x x

DTTS
Có chứng chi ting

Phó

dân tốc thiêu sổ

Phòng Kiểm tra
|
Cục Thudtinh

|
Tổng cục

|

16nim
|

l6 năm (tiếng Mông) công
453

|
325

|
Nguyễn Thị

|
Huế 02

|
11

|
1973

|
Trưởng nội bộ Lai Châu Thuê

|
00 thing |

00 thing
01.003 |4.98+6%| The cvc x x x `

tác tại địa bàn Lai

phòng Châu là ving din
tộc thiểu số

F
Có chứng chỉ tiếng

4544| 326
|

LẻThị Loan l2
|

06
|

1986 |Chuyênviea|
Phòng Kiếm tra

|

Cục
Thu tinh Tổng cục |

I0nảm
|

10
năm 0L003

|
36

|
ths

|
cve x x x ` din tộc thiểusố

nội bộ Lai Châu Thuế
|
04 tháng

|
04 thing tiếng Mô

chimg
tộcal

trưởngn

háng

{

cônghanghahangagphong

(
côngthang



Thời gian giữ ngạch Chuyên n h

Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|
Vin bin; ĐỂ tài; ĐỂ án; Dự án;

Ngày thắng aim sinh viên và tương
Grove

(tinh đến
biện hưởng dự thi Công trình NCKH Được miễn thi

Chức vụ
ngày 01/01/2024)

Ngoại Ghỉ chú và lý do
hoặc chức Cơ quan, Thời ngữ R

STT) TT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang lam việc Thời gian giữ : "Tên sản đăng ky miễn
ngữ

Nam Nữ Tông
| |

He ab
|

|Trnh a8
|

Tink đệ [Teak độ |, aay [PME ru noe
|

Mạng
|tương

| lương QLNN
|

Tinhọc |tếng Anh |Quyết định ngữ
Chuyên đương hiện giữ môn gia

phê duyệtvin
|
Chuyên

ti) 2 q3) lu (5) (6) Lư œ) (ia) (ii) (12) ay (19 (17) ay (I9) (20 (21) {22) (23 (2
+ Có chứng chỉ tiếng
dẫn tộc thiểu số

Phòng Tuyển vị R R

Nguyễn Thị ñ Cục Thoế tính
|
Tổngcục

|

10năm
|

10 năm (trếng mông): công
455

|
327 Minh

Thoa 05 10
|

1973
|
Chuyên viên

truyền tg Lai Châu Thu
|
04 04

01.003
|

4.65 ĐH cvc x x x x
tác tại Cục Thus tỉnh

k Lai Chau thước vùng
dân tộc thiểu số

"Có chingch tên
din tộc thiểu số

Phó Phòng Tuyên i ˆ
A Cục Thuế tinh

| Tổng cục |
1Ondm

|
10 năm (tiếng mông): công

456
|

328
| Nguyễn Thị

|
Tuyết 25 9

|
1973] Trường truyềnae Lai Châu Thưi

|

04 thing |
04 thing

01.003
|

4,65 Ths cvc x x x x
tức tại Cục Thuê tinh

phòng ad Lai Chau thuộc ving
din tộc thiểu số

Độ
Ngiệp

vo
-Có chingch

Quin lý thuế, Chi quế og din
tộc thiểu số

Phó dội li Cục tính
|

Tổng cục
|
10 năm 9

|
10 năm 9 (tiếng mông): công

7457
|

329
|

Bùi Quang
|

Nam 25 I0
|
1984

trưởng sục thuê khu vực
Lai Châu Thuế thing | tháng

01003
|

333 ĐH cvc x x x x
tác tại Cục Thuế tinh

8
Hệ

Lai Châu thuộc vùng
din tộc thiểu số

- Chuyên phòng tử
10/5/2024 tại Quyết
định sé 299/QĐ-
CTLCH ngày

Phó Chánh Cục Thuế tính
|
Tổng cục

|
10ndm

|

10năm 02/5/2024
458

|

330 Vũ Anh Tuấn
|

24
|

07
|

1983 Văn
Văn Phòng Lai Châu Thuế | 03 tháng |

03 thd
01003

|
3.99 'Ths cvc x x x x

- Cô chứng chỉ tiếng
dẫn tộc thiểu số

(tiếng mông); công
tác tại vùng dẫn tỘc

thiêu số
~ Có chứng chi tiếng

Phố
dân tộc thiểu số

Phòng Kiểm Tra
| Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |

IŨnäm4
|
10 năm4 (tiếng mông): công,439

|
331 Nguyễn Thị | Phượng 0 5 1973

|
Trường nội bộ Lai Châu. Thuế thả há

01.003 4,98 Ths cvc x x x x tie tại Cục Thuế tỉnh
phòng Lai Châu thuộc vùng.

dần tộc thiểu số

Phòng Nghiệp vụ -

Trưởng Cục Thuế tính
| Tổng cục |26 năm 6

|
26 năm 6

460
|

332
|

Nguyễn Thị
|

Hạnh 02
|

04
|

1972 Dy
trán

Pháp
| Làm Dd Thuê 01.003 |4.9828⁄%| Ths

|
Thecs? x x x Tiểng Anh|

Giữ chức vụ Phó

Trưởng phỏng,
Phó

|
Phòng Quan lý hộ an

lÝ

461
|

333
|
LaBaTrdu

|
VỆ 24

|
11

|
197 Trưởng |

kinh doanh cá Cục Thad
tinh

| Tổng cục
19 năm 3

|

19
năm

3 01003
|

4498 The
| Thạcsỹ x x x Tiếng Anh| „hông Quản

lý
hồ

phông |
nhân và thu khác

Lâm Đông Thuế tháng
|

tháng kinh doanh cả nhắn

vả thu khác từ ngây
01/05/2024

Đội Kiểm tra số

2, Chi cục Thuế | Cục Thuế tinh
| Tổng cục |

10 năm 4
|
10 năm 4

462
|

334
| Nguyễn Duc

|
Viet 27

|
04

|
1978 Đội trưởng

|
vực Đà Lạt -

|
Lâm Đẳng Thuê thing | thing

01.003
|

3,9 Ths cvc x x x Tidng Anh

Lac Duong
Đội Kẻ khai va Phỏ ChỉceeKiểm tra thud, Chi Chi cục khu

463
|

335
|
Nguyễn Văn

|
Linh

|
02

|

tt
|

1969 Đội trưởng
|
cục Thuế khu vực

Coe Thad Tổng cục |

0L003 |49+%| ĐH
|

CVC x x x Tiáng Anh| vuc Bio Lộc - Bảo

Bảo Lộc - Báo tháng
|

10 thing Lâm từ ngày

Lim 19/7/2024
Có Chứng chi tidng

Chánh Văn Cyc Thuế tính
| Tổng cục |

l4 năm 6
|

3 năm?
|

10 năm 4.98+ dân tộc thiểu số,
464

|
336

|
TrằnMạnh

|
Hong

|
27 3

|

1972
phing

Van phòng Lang Son Thuê thing | tháng |
11 tháng

01003
| visa, |

Thế cvc x x x x
công tác tai ving

Pho
Í
Phong Thanh tra -

|
Cục Thoế

tinh
| Tổng cục |

17 năm4
|

17 năm 4
465

|
337

|
Nguyễn Công| Nghị 22 l2 1979

idm tra số 2 Lão Cai Thuê
0 01.003 432 Ths cvc x x x x Tiếng anh

|

Chuyên thông

Trần Thụy Phó Chánh Cục Thuế tính
| Tổngcục | l3 năm | l3 năm .

466
|

338
Ngọc

Hin 0l 0i
|

1981
Vận phòng

Van phòng Án Thu | 05 tháng| 05
01003

|
4.32 Ths CvC x x x Tidng Anh

sé

thingthgthing
nộp

ỗ

phòngỏ

thinggthángngphủngỏ

ông

|

Sass
|

ns



Thời gian giữ ngạch Chuyên F ủ is

Ngày thing năm sinh viên và tương đương (tinh đến Mức lương
Vin bang, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch |

Văn bản; Đà tài; Để án; Dự án:
Được miỄn thi

hiện hưởng dự thi Công trình NCKH

Chủ
ngày 01/01/2024) Ngoại

ut vụ
goa Ghi chú và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời
ngữ - .

TTsTT Hạvà đệm
|

Tên danh công đơn vị đang làm việc Thời
|
rạn giữ Tên sản đăng ký |

"iết ngữ

Nam Ne
the

thoy |

aes ngạh
|

Mã
Hệ số ™ để [Trinh độ

|

Trình độ
|

độ | ink Vin bis phẩm và
|

Ngoại |

thi thêu có)

og
|

tgtch
|

tượng
|

28%
| tượng |

BME
|
QLNN

|

Tia hoe |uốngAah|
"OM BBR) oH tham

[Quyật gan|
OP học

| agit
Chuyên đương hiện giữ mén ria
viễn

phê duyệt

Chuyên

77) a 8) t4 {6) œ) @) 0) (10) ay (12) (1 ast (14 ayn (I8) (ty (20) t1) (23) (23) (24)

Phó | Phòng Nghiệp vụ -

Nguyễn Thị l ` Cục Thuế tính
|
Tổng cục

|
13 năm

|
13 năm

.

4
-6?

|
339

Phương Kiều $ $ 1979
|

Trưởng Dự Pháp Long An Thuê 05 thé 05
05.003 3,99 Ths cvc x x x Tiếng Anh

A A Phó Chánh Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | 10 năm 4
|
10 năm 4

46 hong thang3
|

340
| Nguyễn Minh| Tuấn 24 03 1978 Văn

Van phòng, Nghệ An Thuê
01.003 4,65 Ths cvc x x x Tieng Anh|

. Trưởng | Phong Tochic | Cục Thuêtinh | Téngeye | 17 nam
|

17 nim
469 ghê thắng K341

|
Ngô Quang

|

Tải 06
|

06
|
19% en bộ Nghệ An Trae | o1 otthin

01.003
|

4.65 Ths cvc x x x 'Tiểng Anh

Phòng Quan lý hộ
Có Bằng tốt nghiệp

Đậu Thị
.

b Cục Thuế tình
| Tổng cục |

13 năm
|

13 năm
470

|
342 Thủy 23 07 1984 |Chuyên viên| kính doanh, cả 01.003 3,99 ĐH cvc x x x x cứ nhân Ngôn ngữ

Phương nhân và thu khác Nghệ An Thuế
|
04 tháng

|
04 thing Anh

l
Phó | Phong Quản lý hộ

47
|

343 Ngạn
TH Tim 27

|
8

|
1975

| Trưởng |
kinh doanh cả Thea ove năm benăm

năm
|
1003

|
4.98 ths

|
CVC x x x Tiếng Anh

_phỏng| nhân và thu khác
5 s

Phòng Quản ly hộ

472
|

344 |PhạmThịThu| Hoan 20
|

08
|

1980 |Chuyênviên| kính doanh cá
|

Thuêtnh
|

Tổng eve
|

13 nim 9)
g o |oioœ

|
432

|
ĐH

|

eve x x x Tidng Anh

Nghệ An Thuế thắng
nhận va thu khác

Phỏng Quản lý hộ
Cô Bằng tốt nghiệp

473
|

345
| NgyễnDuy |

Lính
|

16
|

09
|

1989 Chuyên viên| kính doanh, cá Tổng cục |

ofmim
|

01003
|

333
|

Ths
|

CVC x x x x cử nhần Ngôn ngữ

nhắn va thụ khác.
tháng

|

08 thắng Anh
Có Bằng tốt nghiệp

Nguyễn Thị | Phòng Thanh tra -

| Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |

10 năm 4
|
10 nim 4

3 nhan Noô,

4144
|
34 Kt Huyền 16 12 1983

| Chuyên viên
Kiểm trasố 02 Nghệ An Thuế hé há

0 01.003 3,66 Ths cvc x x x x
Sử nhân Ngôn

nt

Phòng Quin tý hộ
Thuế

tỉ

Có Bằng tốt nghiệp

475
|

347
| Nguyễn Thị

|

Nhân z1
|

ta
|

1983 [Chuyênvin| kínhdoanhc
| CSMevn Tổng eve

Watm4 {i3nim4}
ọ

|
oiog

|
39%

|
ĐH

|
CVC * x x x cử nhẫn Ngôn ngữ

nhân vá thu khác
thing

|
thắng Anh

Đội Quan lý thuế
liênxã sổ 3. Chỉ

|
Cục Thuế tính

| Tổng cục |
10 nim

|

10 năm

476
|

348
|

LêĐình Đại 2
|

10
|

1981 Đội trưởng | _‹ Thu khu vực |_ NghệAn |
04 os

01.003
|

3.99 ĐH cvc x x x Tiếng Anh

Séng Lam I

Đội Kiém tra :

Cục Thuế tinh
| Tổngcục |

10 nim
|

10 nim
4 i

bế lá
4 `

77
|

349 Lê Thị Nga 0 05 1982
| Đội trướng,

nbiei
Nghệ An "Thuê 04 04

01.003 3,66 Ths cvc x x x Tiếng Anh

| PhòngKế khai và | Cục Thuếtinh | Tổng cục | 16 năm 6
|

16 nim 6
A

478
|

350
|

Vô Thị Thanh| Huyền 28
|

03
|

1984 |Chuyén vien Vệ toán tuý Nghệ An Thuê thân
0 01003

|
432 Ths cvc x x x Tiéng Anh

Phó PhòngKé khai và | Cục Thuế tinh | Tổngcục | 19 năm | 19 năm

479
|

351
|
Nguyen Thanh| Giang

|

01
|

1980| Kd toán thuế Nghệ An Thuế loi od 0 01003
|

4.65 ĐH cvc x x x Tiếng Anh

. Phd Chánh Cụcmt tinh | Tổngcục | l6năm | 16 năm
.

480
|

352
|

L8Qude Thai 17
|

02
|

1978 Văn
Van phòng Nam Dj Thuế | 06 06

01.003
|

4432 Ths cvc x x x Tidng Anh

Phd | Phòng Quan ly hộ

401
|

343
| |

Troan
|

25
|

06 1982 Trưởng
|

kinh doanh ch Tad Thee ove hưng
ni 61003

|

39
|
Ts

|

CVC x x x Tiêng Anh

phòng� | nhân và thu khác
¬

g
|

04 tháng

fj
Trưởng | Phong Thanh tra -

|CụcThuế dah
| Tổng cục |

i3nim |
13 nằm CCLLCT.

482
|

354
|

Trần Thi Thu| Thủy I6
|

12
|

1985 Kiếm tra số 3 Năm
BỊ
nh Thu | oat 0 01.003

|
3.99 Ths cvc x x x Tidng Anh

"� [Phòng Thanh tra - |Cục Thuttinh | Tổngcục | linăm | LÍ năm
R

483
|

355
|

Tô Tiến 4
|

12
|

1988 Chuyên viên| VE tra ob 5 Nam Bi Thế | 05 058
01.003

|
3.66 Ths cvc x x x Tiếng Anh

:
Cé bằng tốt nghiệp

Chánh Văn Cục Thuế tinh
| Tổng cục |

16 năm 4
|

16 năm 4
°

484
Ì

356
|
Hoàng Nhật

|
Trưởng

|

1 ¡
|

1983 Van phòng,
01003

|
432 Ths cvc x x x x Tiếng Anh| đại học nginh Toan-

phòng Ninh Bình Thuê tháng |
thẳng kê-tin

Phó Phong Kiem tra | Cục Thudtinh | Tổngcục |
16 năm 6

|
ì6 năm 6

R

405
|

357
| DươngThể

|
Anh 19 1

|
1982 Tn nội bộ Ninh Bình Thad

01.003
|

3,99 Ths cvc x x x Tiếng Anh

l

Có nghiệp

486
|

348
| ĐồNgœc |

Son
|

20
|

12
|

1990 Chuyên viên
Phong Kim

tra

Cục Thuê inh Tổng cực ovina ai3#m3 |

o1oc3
|

343
|

Th
|

CVC x x x ` chuyển ngành Đại

Chỉ cục Thuế khu

họcngoạingữ J
Phó Chỉ

cục
Thue |

oie Thuế tinh
| Tổngcục |

10 năm 4
|

10 năm 4

487
|

359 Đồ Van Lực 2 2
|
191

cục
td vực

Tam Bite Ninh Binh Thuê h thing
01,003 4.98 Ths cvc x x x Tiếng Anh|

R
Phd | Phong Thanh ưa- | Cụchn | Tổng cục | 16 năm 6

|
16 năm 6

7"

483
|

360
|

ĐặngTuấn
|

Sơn z7
|

l0
|

1979 Tani Kiến tra số 3 Ninh Bình Thuế
01003

|
39 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

Phó �_| Phòng Quan by hộ R .

489
|

361
|

Đổ Lan
|

Hương 27
|

11
|

1983
|

Trường
|

kinh doanh cả cục
|

16 năm 4
|

16 năm 4
01.003

|
3.9 Ths cvc x x x 'Tiếng Anh

nhân vẻ thu khác.
h ue tháng | tháng

số36

thingt

tế tinh

NghệAn

thángthangthg

hang



Thời gian giữ ngạch Chuyên : .
Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch

|

Văn ban; Để tai; ĐỀ án; Dự án;
Ngày tháng năm sinh viên và tương đương (tinh đến

hiện hưởng dự thi Công trình NCKH Được miễn thi

ngày 01/01/2024)

cơ Thai
Ghi chủ va ly do

STT| TT Họ và đệm Tên
danh công đơn vị đang làm việc Thời gian giữ Tên sẵn đăng ký

miễn thi ngoại ngữ

tác gian giữ
| sgạh |

MESS
| gig [THAN độ LT se

|
+ Văn bản

|
va

-
Í gi tnấu có)

Nam Nữ Tổng
|

ngạch ch
|

HS

|
quyện

|

Trình độ

|

Trình độ [Trình để
|

0 pình| cử tham
|

Ph VÀ

|
Tạm nọc

|

Naot
£

|

nee tương
|

"§#
tươn

y QUNN
|

Tinhọc |tiếng Anh| "°# Quyết định
|

959
Chuyên hiện giữ"

Ð
)

môn ee k i
đị ngữ

đương
La ee

|
phê duyệt

viên
| Chuyên

(I) () a) ( (3) (8) a (8 ®J (19) ay (12 (iy (15 (16) (17) ay (yy) (20) (21) (22) (23) (24

.. | Phòng Kiemtra | Cục Thudtinh
| Tổng cục |11 năm 4

|
11 nằm 4

490
|

362
|

Đinh Xuân
|

Thanh
|

28
|

3
|

1984 Chuyên viên
¡bộ Ninh Bính Thuê há

01.003
|

3.66 tes
|

CVC x x x Tiếng Anh

491
|

363
|
HuỳnhThanh| Phong

|
03

|
6

|

1971
Phố

|
Phing Kiem wa

|
Cục Thuếtnh

|
Tổngewc

|
16 nam

|
16 nam 01003

|
498%] ĐH

|

CVC x x x Tiếng Anh
; Truong nội bộ Ninh Thuận Thuế

: eng

492
|

364
|

PhanXuin
|

Lương
|

28
|

9
|

1982 Phònging Tene cục năm năm 0003
|

432
|

ĐH
|
eve x x x x Tiếng Anh| Có bằng ĐH Tin học

l | Phòng Công nghệ | Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | l3năm | 13 năm - Có bằng Trung cấp
493

|

365
| NguyễnMinh| Tuấn

|

24
|

0L
|

1978 Chuyên viên
hà Ninh Thụ Thuê | a0 lũ

01003
|

432 ĐH cvc x x x x Tidng Anh

Chi cục khu
hoc

Chi cục Cục Thuế tinh
| Tổng cục |

13 năm
|

5 năm 7
|

8 năm 3
494

|
366

|
Cao Thánh

|
Nguyễn

|
02 12 1972 vực -

Ninh Thuận Thuế 10 ' :
01.003 432 Ths cvc x x x Tiéng Anh

Đội Hành chỉnh

Nhân sự Tài vụ
. Quan trị Ân chỉ | Cục Thuế tinh

| Tổng cục |
10 năm 4

|
10 năm 4 Có bằng Trungcấp

495
|

367
|

Phạm Văn
|
Quy |

20 10
|

1973 Đội trưởng Chỉ cục Thuê khu
|

Ninh Thuận Thuế hả
01.003 3.99 ĐH cvc x x x x 'Tiếng Anh

Tin học
vực Ninh Sơn -

Bac Ai
:

R . | Phỏng Thanh tra -

| Cục Thuế tinh | Tổng cục | LÍ năm 8 3 năm 8 R

4%
|

368
|
TrơngQuốế

|
Đại

|
02

|
11

|
1987 Chuyên

viên| Tiệm ua thud | Nigh
Thu Thuê thăm

|
01.003

|
39 ĐH cvc x x x Tiếng Anh|

- "| Phòng Kẻ khai và | Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | 14 năm 5 | Taam |
Tnăm4

49?
|

369
|
Đổ Thị Dung

|
Anh 17

|
4
|

1978
|

Chuyen vital
oan thud | Ninh Thuê 01003

|
3,99 ĐH cvc x x x Tidng Anh

Đột nghiệp vụ

49s
|

370
|
Đặng Thành

|
Tâm

|
08

|
7

|
1979 Tông "nhThuận. hee

, 01003
|

432 ĐH CvC x x x x Tiếng Anh| Có bằng ĐH CNTT

Ninh Sơn - Bắc Ai

ván
C

quản ly Chỉ

499
|

371
| Nguyễn Xuân| Quang

|
t2

|
7

|
1970 Đội trường |

cục Thuế khu vực corcản Trắng ove
l6 năm

|
16 năm 01.003 |49828%| ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

Ninh Hải - Thuận
Bắc

500
|

372
|
NguyễnThủy| Linh ¡9

|
09

|
1990 [Chuyên vien|

Phong KE ba
và

"Han
tình

Tene các
10 năm 6

|

10 năm 6
01003

|
333

|
Ts

|
CVC x x x Tiếng Anh

Phan Thị | Phong Thanh tra -
| Cục Thue tỉnh | Tổng cục | l5 năm 7 | 2 năm 6

|
13 năm |

50)
|

373
Thanh

Nhan al 03 1981
| Chuyên viên

Kiểm tra số 2 Phú Thuế ú h

01.003 3,99 ĐH cvc x x x Tieng Anh|

Chi eve Chi cục Thuế thị Soe Thai nh Tổng cục 4.98 VK .

502
|

376
|

MgôPhước
|

Ân 4
|

08
|

1970 xã Đông Hòa Phi Yên Thuế |
22näm

|
22năm 0L00 | ĐH cvc x x x Tiếng Anh

303
|

375
|

Kiểu Xuân
|

Chỉnh
|

12
|

07
|

1976
Chánh Văn

|
Vặn phòng Cục Thad in TỔng cục

22 năm
|
22năm 01003

|
4/98 The cvc x x x Tiẳng Anh|

| Phòng Công nghệ Cục Thuê tinh | Tổngcục | iznim | 12năm Cử nhân Ngôn ngữ
404

|
376

|
Nguyễn Ngọc| Ân %

|
11

|
1985 Chuyên viên

tin Phú Yên Tht |0u O94
01.003

|
3,99 Tas cvc x x x x s

Ảnh

Phó Tà, :
Có bằng Đại học

505
|

377
|

Trịnh Đông 2⁄4
|
0

|
19% Trưởng Coe

inh
Tổng ove

23 năm
|

23 năm 01003
|

4,9 ĐH cvc x x x x 'Tiếng Anh| chuyển ngành Toản -

phòng,
Tinhọẹ

Phó Chánh Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | 10 năm | 10 năm Bing cử nhân ngôn
506

|
378

|
DươnghL Văn or

|
oz

|
i981 vụ, 'Vin phòng

Quảng
Binh | Thu | 100 10

01.003
|

3.99 ts
|

CVC x x x x Anh

Phó Chi Chicyc Thuế | Cục Thue tinh | Tổng cục | 10ndm | 10 năm
407

|
379

|
PhamVan

|
Tinh

|
16

|
07

|
1975

huyện BST Quảng
Binh | Thue | 10 I0 thd

0100
|

3.99 T
|

CVC x x x 'Tiắng Anh

Đội Hành chính-
NS-TV-QT-AC.

Truong Thi Phó Đội Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |
12năm

|
12 năm .

508
|

380
Ngọc

Ngà 2z"
|

%
|

1982
;

Chiecục
The

lu
Quảng

Binh
|

Thuế
|

11 " 01.003
|

3.99 DH cvc x x x x Tiếng Anh| Cu nhân tin học

ang Ninh
Đội Thu 2.

Chỉ cục Thuếkhu | Cục Thuế tinh
| Tổng cục |

14 năm 4
|
14 năm4 Anh409

|
381

|
HôNgọc

|
Chiu

|
15

|
10

|
1967

Đội trưởng Ì „2 TuyênHóa

-
|

Quing Binh
|

Thuế há lá 01003
|

4/98 Ths
|

CVC x x x Tiếng

Minh Hóa

510
|

382
|
Nguyễn Viet

|
Tung

|
01

|

07
|

1970
Chi cục

oie
Te

Cục Thad tn Teas ove
l6năm

|
16 nam 01003

|
4.98+5%| ĐH cve x x x Tiếng Anh|

|
Chi cục Thuế khu :

51
|

383
|
Nguyễn Binh

|
Chia

|
oz

|
01

|
t96E

PhóCh
|

Phước sơn.
|

CC Thudtinh
|

Tổng cục
|

14 am
|

3 nắm 4 |12nãm$
|

ong; |4985.⁄|Ì ĐH
|

CVC x x ` Tidng Anh
Cục trưởng Nam Gi Quảng Nam Thue thing tháng

hángNthingtngtrưởng

thing

Ké

Tổng cục
về khu vực

hing K

thinggThuế

thuế

thingthingtngluảng
é

Đỏmg



Thời gian giữ ngạch Chuyên š "

Ngày thắng năm sinh viên và tương đương (tỉnh đến Mức lương
Vin bằng, chứng chi

theo
yêu cầu của ngạch

|
Văn bản: Đề tân Để in; Dự án;

Được miễn thi
biện hưởng dự thi Công trình NCKH

cna
ngày 01/01/2024) Ngoại

lứt vụ
goại ¡

và
lýGhi chú và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời n#gữ : -

TTstT Hạ và đệm Tên danh công đơn vị đang lam việc Thời tien giữ - Tên sản đăng ky miễn ngữ

Nam Nữ
tác The

ngpch HỆ số Trình độ
|

Trình độ.
|

Trinh độ
|

a hình phẩm và
| |

Neo
|

th

k on an |

ome
biệnvà |

tương sản QUNN |
Tinhọc |tiếng Anh| P

ma
[Quyết định | ngữ

viên |

đương
we

|
phê duyệt

Chuyên

a) (2 (3 (9 (3) (8) (@® ® (10) ay (12 ay (13) (ig ayn (1 (19 (20) (21) (22 28 (2
Phó Chánh Cục Thuế tỉnh | Tổng cục 3 năm 3 | 12 năm 7

5 12
|

384
|

Nguyền Văn
|

Mười 20 12
|

1968 Văn phòng,
Vin phòng

Q Nam
16 nim

| tháng
01.003

|
4.98+8%| ĐH cvc x x x Titng Anh

- .„ | Phòng Công nghệ | Cục Thuétinh
|

Tổng cục |
10 năm4

|

10
nấm

4
. KF su Công nghệ

5 13
|

385
|

Đoàn Ba Tri 19
|

09
|

1979 Chuyên
viên| Quảng

Nam Thuế
01,003

|
3.9 ĐH cvc x x x x 'Tiếng Anh

thông tin

m „

Có băng tốt nghiệp

. | Phòng Tổchức |
Cục Thuếtinh | |

24nim
|

?năm
|

16 năm

5 386 Hà Thi Lợi l5 1
|

1976
|
Chuyên viên cán bộ Quảng Nam Thuê |02 4$0 as

01.003
|

4,98 Ths cvc x x x x Đại học

Ngôn ngữ

Nguyễn Thị | Phòng Công nghệ | Cục Thuế tinh | Tổng cục | l1 năm 4
|

11 năm 4
R Có bằng cử nhân

sis thông Quảng Ngãi387 Hà
Nha 4 S| 1984

|
Chuyên viên tin vàng Ngãi Thuê

l 01.003
|

3.66 ĐH Cvc x x x x
Tiếng Anh Can nghệ tia

Phó | Phong Thanh tra -

| Cục Thudtinh
| Tổng cục |

20 năm |

|
20 năm 1

516 388
|

Mai Xuân Linh 14 9
|

1979 T Kiếm tra số 3 Ngài Thuê thing | thing
01.003

|
4.65 ĐH cvc x x x 'Tiếng Anh

51?
|

389
|

LêTiển Dùng
|

2#
|

4
|

1978 Chuyên viễn Pring Thanhhme Tổng eve
T6 năm 1 |3 năm 7

|
2sãm6

| mon | 432 ĐH cvc x x x Tiéng Anh

Trin Thi PhỏngTô chức | Cục Thuế
tỉnh Tổngcục | l3năm | 13 nim

Có bằng cử nhân tin

851 390 Thanh
Nhân 28 09

|
1976

|
Chuyên viên cin bộ T. Thuế l0 ú 10

01.003 4.98 ĐH eve x x x x Tidng Anh

519 | 391 |Nguyen Thugn} Giang
|

03
|

10
|

1988 Chuyên viên
Cục

Thuê tính Thee oe
1Í nêm | 11

năm

Ì 01.003 Tes
|

CVC x x x Tiếng Ảnh

| Quang Tri | Thuỷ | tháng
| Có chứngchỉ tiếng

dân tộc thiểu số,

.

Công tác tại dia ban

s20
|

392
|

TrảnMạnh
|

Cường
|

or
|

5
|

1969
PhóCục

|

Cyc Thubtinn [Tụ oye Tpuế|
TOES

|
22 nam

|

Thêm?
|

Mmm
|

mpọ; |498+6%| Ths
|

CVC x x x x Phường Chiêng Cơi,

trường Sơn La Thuế thắng
|
(0 tháng TP Sơn La, thuộc

ving DTTS theo QD
số 861/QD-TT

Cóchứng chỉ tiếng

Chí cục Thuê khu

dẫn tộc thiểu sẲ,

.

Công tác tại địa bản

Phó chỉ cục |
vựcthảnhphd

| Cục Thuếtinh |
Tổngcục

|

13 năm
|

06 năm
|

07 năm
Ñ

52!
|

393
|

LêXuân Thọ 10
|

10
|

1972
trường |

Son La -Mường Son La Thuế,
|
1) tháng |

O8 thing |
03 thing

01.003
|
4,98+7%| Ths cvc x x x x

Prasme Chitng
Cơ

La

ơn La, thuộc.
vùng DTTS theo QD

số 861/QD-TT
Có chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số.

Công tác tại dia ban

. Cục Thuế tinh
| Tổng cục |

09 nim
|

O06 /02 nim &

- R

522
|

394
|

Phạm Quang Hai 05 9 1989 Chuyên viên| Phong NV-DT-PC 01.003 3.33 Ths cvc x x x x Phường Chiêng Cơi,
Sơn La Thuế

| 07tháng
|
litháng

|
tháng TP Sơn La, thuộc

ving DTTS theo QD
số 861/QD-TTg

Có chứng chi tiếng
dân tộc thiểu số.

Công tác tại dja bản

Trưởng |
Phòng Thanh tra -

|
Cục Thud tinh

| Tổng cục |

10nkm
|

10
năm

$23
|

395
| Nguyễn Đức Chin 02 09

|
1977

01.003 3,99 Ths cvc x x x x Phường Chiếng Cơi,

phỏng Kiểm tra
số

3 Sơn La Thuế
|
04 tháng

|
04 tháng TP Sơn La. thuộc

ving DTTS theo QD
số 361/QĐ-TT.

. Chi cụcThuêkhu
Chỉ cục Cục Thuế tỉnh | Tổng cục |

17 nim
|

08 nim
|

08 năm

524
|

396
| Nguyễn Văn

|
Thánh

|

24 4
|

1977 vực thành phổ
01.003

|
4,32 Ths cvc x x x Tiếng Anh

trườn
| La Mường

Son La Thuế
|
Ol tháng

|
03 tháng

|
1 thing

Lam việc ở ving din

Trưởng |
Phòng

|
Cục Thudtinh

|
Tổngcục

|

10 năm
|

20 năm
:

tộc thiểu
số, có

$25
|

397
|
Nguyễn Xuân| Mén 20 6

|
1970 cán bộ SócTrắng Tho |

08 08
01003

|
4.98 Ths cvc x x x x

chimg chi đào tạo
phòng tháng

|

08 thing
tống

|

Lam việc ở vùng din
thiểu số, có

526
|

398
|

PhanKim
|

Ngân œ
|

c4
|

1983 [Chuyên vien| Phòng Cổng nghệ |

Cục Thué
tinh | Tổng cục |

10

nam

08năm
|

0lnăm
|
51093

|
366

|

ĐH
|

CVC x x x ‹ chứng chi đo wo

thông tin Sóc Trăng Thuế
|
05 tháng

|
l1 tháng

|

06 tháng
k

. ì

tếeng Khmer: Có
K€ sư tin

A
~ | Phong Thanh tra - | Cục Thuế

tính
| Tổng cục | 16nim |

16 năm

527
|

399
|
Lê ThịNgọc |

Tuyển l5 l1
|

1983
|Chuyên viên kệ và thud SócT Thuế | 03

|
03thing 0 01003

|
4432 Ths cvc x ` x Tiểng Anh|

rang| | 03
thang

|

528 | 400
|
Trang Thanh

|
Ngân 27 | ta | 1982

[Chuyên vida]Hà Tank
13 năm$ |132năm5

| ọ
|
giọng

|

339
|

Ths
|

CVC x * * Tiếng Anh

Tổng cục

bỏng Thanh

thanghnghangthangt



Thời gian giữ ngạch Chuyển . i .

. Mic lương Van bằng, chứng chỉ theo yêu cÂu của ngạch
|

Văn ban; Để tài; Dé án; Dự án;
Ngày thắng năm sinh viên và tương đương (tính đến

hiện hưởng dy thi Công trình NCKH Được miễn thi

ngây 01/01/2024)
Chức vụ Neoti

|

cha và lý do
hoặc chức Cơ quan, Thời ner vị

. 4

STT) TT
|

He vi đệm Tên
danh công đơn vị đang làm việc Thời gian giữ

4
Tên sản đăng ký miễn

ngữ

Nam Nữ
tác

The EP |

ngạch HỆ số Tế Trình độ
|

Trình độ.
|

Trinh độ
|

an Vie bin phimva
| |

Ngạp
|

th (nêu cả)

BY

|

tương
(| lương

| |

QUNN
|

Tinhọc |tidng Anh] "°F Sam
[Quyết định

|

° 9E
|

ngp
uuyễn đương hiện gid môn gia he
viên phê duyệt

Chuyên

(I) (2 a) 0) (6) a (8 ® ay ay ay t1 (15 (14 ay (18) (I9 (2) (21) (22 (23) (24
Là người dân tộc
thiêu số dang công

Thanh tra -

|
Cục Thuếtinh

| Tổng cục |
13 năm 5

|
13 năm 5 a xã

529
|

40)
|

Lưu Hạnh Văn 10 11
|

1983
|
Chuyên viên Phòng 0 01003

|
3,9 Ths cvc x x x x tắc ở ving dẫn tộc

Kiểm trathué
|

Sóc Trăng Thuế
|

tháng
|

thẳng thiểu số và có chứng
chỉ tiếng Hoa

Đội Hành chỉnh -

Nhân sự - tải vụ -

ot Cục Thuế tinh
| Tổngcục |

lOnim
|

10 năm
530

|
402 Huỳnh Vũ Bảo 04 % 1969 Đột trưởng Quin trị - An chỉ, Sóc Trăng Thui 04 04

0 01.003 4,65 ĐH cvc x x x Tidng Anh

Chỉ cục Thuế khu 5 8

vực Thạnh Trị
Đội Hành chỉnh -

Nhân sự - Tai vụ -

The!Pho Đội |
Quản tị - Án chỉ

|
Cục tinh

| Tổng cục |
l4năm

|
Ol nim

|
12 0am .

531
|

403
|

Nguyễn Thị
|

Mai 08 3
|
198

5 Chỉ cục Thuế khu
|

Tây Ninh Thuế | 03 thang |
OS tháng

|
10 thả

01003
|

3.99 Ths cvc x x x Tidng Anh|

vực thành phố
Tây Ninh - Châu
Chỉ cục Thuế khu

dogA 2 Chi cục vựcGò Dầu -
| Cục Thug tinh

|
Tổng cục

|
12năm

|

11 nim 4,98, vk A

532
|

404
|

HéQuang
|

Thuần
|

13 10
|

1967
Tráng - Bên

|

Tây Ninh Thuế 09 ot 0 01.003
%%

ĐH cvc x x x Tiếng Anh|

Câu
Phó | Phòng Công nghệ | Cục Thuế

tính | Tổng cục |19 năm 0 | 19 năm 4,98, vk Còn dướinắm
3533

|

405
|

Phạm Văn Hòa 0 9
|

1966 T tin Tây Ninh Thuế 00
0 01.003

10%
ĐH cvc x x x x

công tic
Phó Phòng Công nghệ | Cục Thuế tính

| Tổng cục | 17 năm | 17 năm 4.98. vic
534

|

406
| Nguyễn Văn

|
Chính

|
09

|

07
|

1967 + hà "Tây Ninh Thu | 06 % 0 01.003 % ĐH cvc x x x Tiéng Anh

. | Phòng Công nghệ | Cục Thuế
tính | Tổng cục | 13 năm | 13 năm

535
|

407 |Huỳnh Thi MS] Ngọc 12 4
|

1982
|
Chuyên viên

thông Tây Ninh 02 02
0 01.003

|
3.9 ĐH cvc x x x Tiểng Anh

Nguyễn Thị | Phòng Công nghệ | Cục Thuế tỉnh | Tổngcục | i4năm | 14 năm A

536
|

408 Kim Phụng 0 4
|

1986
|
Chuyên viên son tin Tay Ninh Thuế | 00 00 0 01.003

|
3,6 Ths cvc x x x Tiếng Anh

A Phòng TÔ dc Cục Thuế tỉnh | Tổng cục | l2năm | 12 năm a
537

|
409

|
Nguyễn Thay

|
Hỗng 26 1

|
1985

|
Chuyển viên

cán
bộ

Taw Ninh Thu | 03 03
0 01003

|
3,66 Ths eve x x x Tiong Anh|

Đội Hành chỉnh -

Nhân sự - Tài vụ -

Quan trị - An chỉ
Cục Thuế tinh

| Tổng cục |
năm

|
14nim

|
13 năm 4.98, vk

538
|

410
| Nguyễn Chien] Thing HH II

|
1968 Đội trưởng

Cri eve Tmkhu
Tây Ninh Thuê 04 thing |

08 tháng
|
08

01.003 6% ĐH cvc x x x 'Tiẳng Anh

Trắng Hàng - Bản
Chu

Nguyễn Thị Phó trưởng | Phòng Kidm ta | Cục Thuctinh | Tổng cục | l2năm | l2näm Có bằng dai học
339

|
411 Nam I9 8

|
1983

¡bộ "Tây Ninh of [on on
01003

|
3.99 Tha CvC x x x x ;

; Phỏ Phong Kê khai và | Cục Thuê tính | Tổng cục | l6 năm 6
|
16 nim 6

540
|

412
|

PhạmThị
|

Ngoan 2% | 03 | 1980| + KẾ toàn thuế Thái Bình Thuế
01003

|
4.32 ĐH cvc x x x Tiếng Anh
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|
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|
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|
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|
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|
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Thời gian giữ ngạch Chuyển h R R .

.
Mức lương Vin bing, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch |

Văn bản; Đề tai; Để án; Dự án;
Ngày thégay tháng năm sinh viên và đến

hiện hướng dự thi Công trình NCKH Được miễn thi

Chức vụ
ngy ›

Ngoại Ghi cha và ly do

hoặc chức Co quan, Thời
ngữ

TT H
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ẹ if
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stT vui đệm
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|

nến

Nam Ne
tác
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|

sia Vin bia và
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|

Mai Van vik} Diễn
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|
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|
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o1o03
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ĐH
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trường

|
hd kc vục Phú

Thira Thiên Hud]
Thué thing
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thắng

ộc-Nam Dé
-

551
|

423
|
Lẻ Thị Cấm

|
Chau 10
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|
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Chuyên viên Pring

7
7

Làn THneon vor nN

ve
7

read Onam
|

01003
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3.66 Ths cve x x x Tiéng Anh

- Có bing Đại học
Ngôn ngữ anh
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Cue Thud tinh
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Tông l$năm
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5năm5

|
9 năm 8

- Có
thời gì

552
| 424

A ẩ
ye cục

Có thời gian 9 năm
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TH I5
|
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|

1984
|
Chuyên viên

Hậu Ta Thin Hos] Thuế
| Olthing| thing |

thing
|

000
|

399
|

The
|

CVC x x x x
thing được xp

người
tương thời gian đóng,

BHXH
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= Có bang Đại học

ss P
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|
Cục Thud tinh

|

Tổng cục
|
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|
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425
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PhanTấn
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Hùng

|
30

|
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|

1984 Chuyéavn Thad,
| tháng | tháng |

05ám
|

01003
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366
|

ĐH
|
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Tổng Anh

- Có bằng thạc sỹ ở

R
R

nước ngoai vả được

44
|
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|

HồAnh
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Tuấn
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|
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- Không có Văn bản
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|
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|
3⁄46

|
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CVC x * x x cử tham gia xây
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Le

ngày 09/10/2018 để
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|
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|
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3,99

|

Ths
|

CVC x x x x Tiếng Anh

Phòng Quản lý hộ :
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|
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ĐH
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9
|
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563 435 Võ Hien Tải 30 12 1972 Vin phing Thuế Tiền Giang Thuế
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Thời gian giữ ngạch Chuyên h
h

Mire lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|
Văn bản; Để tai; ĐỂ án; Dự án;

Ngày tháng năm sinh viên đến
biện hưởng dy thi Công trình NCKH Được miễn thì

Chức vụ
Ngoạih Ghi chủ và lý do

hoặc chức Cơ quan, Thời ngữSTT| TT
|

Họ và đệm Tên
danh công đơn vị đang làm việc Thời gian git Táo đăng ký

miễn thi ngoại ngữ

tác gen từ
|
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Thẻ | 02 oe 01.003 3,66 Ths CvC x x x Tiếng Anh

về Quan lý thud

Cục
| Phòng Thanh tra - Tổng cục Chuyên viên chính569
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"Thời gian giữ ngạch Chuyển F :

Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|

Vn bản; ĐỂ tài: Để án; Dự án;
Ngày tháigay tháng năm sinh viên và tương đương (tính đến

biện hưởng dự thì Công trình NCKH Được miễn thi
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Khobạcnhả

|
Khobec

|
16 năm 9

|4
nằm 06

|12
năm Th dân tộc thiểu số va

esl
|

282 Trin Thi Phượng 02 9 1975
|

Giám đốc Bắc Yên nước Son La |
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Kho bạc cvc ve Tiếng Tiếng Anh
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Thời gian giữ ngạch Chuyên
Ngày tháng năm sinh vide và tương đương (tinh đến

Mức lương Van bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
|
Văn bán; Để tải; Để án; Dự án;

Đuợc miễn thi
ngày 01/01/2014) hiện hưởng dy thi Công trình NCKH

Chức vụ Ngoại
hoặc chức Cơ quan, Thời Ghỉ cha và lý do

STT| TT Họ và đệm Tên ngữ miễn thi ngoại ngữdanh công đơn vị đang làm việc
gian giữ

gian giữ
Mã số Trình độ Văn bản

Tên sản đăng ký (nếu có)
Nam Nữ

tác ngạch Hệ số Trình độ
|

Trình độ
|

Trình độ phẩm và thi
Ting ngạch tương ngạch lượn; chuyên QLNN Tin học tiếng Ảnh

Logi hình
|
cử tham

Quyết định Tin học

Chuyên đương hiện giữ 8
phê duyệtviên Chuyên

a Q) t4 (3) (6 ®) wy ® ag cay ag (19 ay (18) (17 ay (20) t2!) (22 (23) (24)(2)

Ung dung
"Tổng cục (0 năm 3 10 năm $

cổng nghệ Tidng958 Dương Thị Hòa 3 12 1988
|
Chuyên viên Văn phòng Dy trù Nhà 01.003 3.33 DH AnhC Tieng Anh

thắng thôngtin cơtháng

Cục Công nghệ Kỹ sv tin
Chuyên |Phòng Quản lý kỹ thông tin, Tang cục 13 năm 13 năm. BI chuẩn959 DS Hoàng Nam 1985
Viên |thuật hệ thống Thống kê va Dự trữ Nhà

06 thing 06 tháng
01.003 3,66 Thạc af cvc

hoc
ime

|

chaudu

kiểm định
hàng

Bằng cu nhân Ngoại

ngữ (Tidng Anh)Cyc DTNN Tang cục 10 năm 10 năm Bồ sung chứng chi
Lâ Thị 20 $ 1987| Chuyên viên

|

Tả chức - Hin khu vực Hoàng
Phòng

Dy trù Nhà
04 tháng 04 thing

01.003 333 ĐH cvc VP (0) ĐH
từ VP (B) thành Ứngchính Liên Sơn Inước
đụng công nghệ

tincơ bản

Chi cục Dự trữ Cục Dự trữ Tổng cục 15 năm 13 nim
961 La Vin Nghia 20 10 1971 Chỉ cục Nhà nước Lạng Nhà nước khu

| Dự trừ Nhà 01.003 4,98 cvc Tiếng
Tidng Anh

trưởng 04 thing 04 tháng AnhB
Giang vựcHa Bắc

Chỉ cục
Chi cục Dự rữ Cục

Dự trữ Tran 13 năm 13 nim Tiếng962 10 Bui Anh Ngoc 14 1970
trưởng

Nhà nước Việt Nhà nước khu
| Dự trữ Nha

04 tháng 04 tháng
01.003 4.9 cvc ẢnhB Tiếng Anh|

Yên vựcHà BẮc nước

Cục DTNN Tổng cục
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|
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Dy trữ Nhá
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01.003 3,33 'Theesf cvc VP Tiếng
Tiếng Anh

Hành chính
nước.

03 tháng 05 tháng ẢnhC
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Thay đổi chức vụ từ

Cục DTNN Tổng cục l5 năm 13 năm 01 nằm
Phó Chi cục trường
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03 tháng 06 tháng 09 tháng Anh C
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thinghng
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25 TheT

14 năm 14 năm Tiếng16 Đỗ Văn 18 10 1975 Nhà nước Ninh Nhà nước khu Dy trù Nhà 01.003 432 Đại học cvc
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Cô bằng cử nhân
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Trưởng Phòng Tổ chức Cục DTNN Tổng cục 18 nâm 2 4 năm 3 13 năm Tiếng974 Trần Văn 1977
Hanh chinh

khu vực Nghệ Dy trữ Nhà
thing

|
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danh công đơn vị đang làm việc Thời gian giữ Tên sản ding ky

miễn thi
ngữ

Nam Ne
tác

Tân
ngạch

|

Masế
Hệ số Trình
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ĐH
|

CvC B rie ` x « Tiếng Anh

đụ trữ vực Cửu Long
|

_
nước . 6 -

Phó Chi ThaydBi chức vụ

cục trưởng CọcDựưữ
| Tổng cục công tác từ Chuyên

987| 35
|

ĐậuXuân
| Nghia |

0%
|

10
|

1985 Chicye
| hôngTHAADET Nhà

nước
khá

|

Dy tri Nhà {Vadim
6

71

ain 6 01003
|

3.66
|
Thecat

|
CVC B

Tiéog an ` ` x Tiếng Anh| viên sang Phd Chi

DTNN wee Cửu Long nước
k

cục trưởng Chi cục
Vĩnh Long

DTNN Vĩnh Long

Trưởng |
Chicue DTNN

|

CH
DV tử

Tổng
Ve Í L0 mm4

|
10 năm4 Tiếng anh

988
|

36 Trần Thị Thu 7 0
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Thời gian giữ ngạch cán sự va . + - Được miễn

Ngày tháng năm sinh tương đương (tỉnh đến ngày
Miệc

Văn bằng, chứng chỉ
'nee

yêu chu của ngạch dy thi

01/01/2024)
wong

Chức vụ Ngoại .

STT Hạvàđệm |
Tên hoặc chức Cơ quan, ngữ

M

9 danh công đơn vị đang làm việc
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|
06 năm

|
24 năm Tiếng

32
|

2 |Phan Hồng Thử
|
09

|
01

|
1970 Chỉ cục Thuế khu tỉnh An

|
Thuá_

|
11 tháng |

07 tháng
|
04 tháng

01.004
|

4,89 ĐH cv Anh
vực Tân Châu - Giang

An Phú

Đội Quan lý thuê
. |liên xã phường 1, |Cục Thuế .

3
|

3 |Trần Văn Mới
|
16

|
0

|
1969 là Chỉ cục Thuế khu

|
tỉnh An

Teng cục kênh
6Ì otoo4

|
4,58

|
DH cv

Ê
|
vực Tân Châu-

| Giang
k k 5

An Phú

Đội vụ rQuan lý thuế- |Cục Thị
. Có bingTN

4
|

4 |TrnQuéc
|

Huy
|

22
|

02| 1975 Cân sự [Chi cục Thué khu
|
tinh An

cục "eam
0 [14 năm 0 01004

|
396 |

ĐH
|
cv x cao đẳng ngành

vực Tân Châu -
|

Giang
ø

|

tháng Tin học

An Pha

Đội
Nehite

vụ
F.

| Quản lý thué- [Cyc Th
cư Phó Đội

|
Tổng cục

|
25 năm

|
06 năm

|
18 năm Tiếng

5
|

5 {Phan Thị Kim| Than 10
|
03

|
1977

trưởng
Chỉ cục Thuế khu tinh An

Thuế
|
01 tháng |

07 tháng |
06 tháng

01.004 -4,58 ĐH CV Anh
vực Tân Châu - Giang

An Phú

Đội Hành chính - Có chứng chi

Nhân sự - Tài vụ -| Cục Thuế tiếng DTTS,
6

|
6 |HoàngThị |

Vân 07 |t0| 1983
|
cansy | Quantri-An

|

tinh Bắc
Tang che

6

bại
10 J6 10

o1.004
|

334
|

BH
|
cvC x dang công tac

chi, Chỉ cục thuế Kạn
k 8 tai ving DTTS -

khu vực Bắc Kan Tô 1, phường
Đội Hành chính -

| NS-TV-QT-AC, |Cục Thuế
:

Nguyén Phó Đội
|

Tổng cục
|
20 năm

|
20 năm Tiếng | Bằng Kỹ thuật7]7 9 ' ;

Hoang
Giang

|

01
|

01
|

1978
trường |

Chỉ cục Thuế khu
|

tink Bạc
|

Tnủ
|

10 táng |10táng|
Ô

|

01004
|

458
|

ĐH
|

CV x Anh
|

viên TC tin học
vực Giá Rai - Liéu
Dong Hai

oT
HOID NG 'NAN cự^^

Xa.
ary ee /

trưởng

1tháng| thán

Nghiệp

thuế Tổng Éng
Thu

GC

dG

4

Anh1tru

)

Anhh

than



2

Thời gian giữ ngạch cán sự và
Được miễn

Ngày tháng năm sinh tương đương (tỉnh đến ngày
Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

01/01/2024)
hiện hưởng

thi

Chức vụ

Neoal
Í Ghi chú và lý do

STT Họ và đệm Tên
hoặc chức Cơ quan, Thời giaa

sr mién thi ngoại

danh công đơa vị đang làm việc Mã số

đăng ngữ (nếu có)

Nam Nữ
tác

Thời gian giữ ngạch Hệ số
Trinh độ Trinh độ |

Trình độ Trình độ |
Tin Ngoại ký thi

Tẳng giữ ngạch tương ngạch chuyên QLNN tin học ngoại ngữ | học ngữ
can sự đương cán hiện giữ môn

sự

Đội Nghiệp vụ

Phớ Đội
Quản lý thuế, Chỉ Cục Thuế Tổng cục

Tiếng

Lê Văn Nhiên 03 5 1978 cục Thuế khu vực tỉnh Bạc Thuế
17 năm

|
06 năm 11 năm 01.004 3,65 ĐH cv

trưởng Giá Rai - Đông Liêu

Anhh

Hải

Đội HC-NS-TV-
QC-AC, Chỉ cục Cục Thuế

Tinh đến tuối

Bùi Văn
Đội Tổng cục 08 năm

|
08 năm

nghỉ hưu còn

Phước
|
0

|
03 1966 trưởng

Thuế khu vực tinh Binh Th 02 thang |
02 thing

01.004 5,18 DH cv đưới 05 nimX

Đức Linh - Tánh Thuận
ué99

Linh

công tác

Cục Thuế

10 10
Phan Thj Phúc 1983 Cán sự Van phòng tỉnh Bình Tổng cục 06 năm

|
06 năm 01.004 3,34 DH cv

Minh
Th

Thuận

Anh
04

Cục Thuế

fl H Võ Thị Bích Van 02 12 1980 Can sy Văn phòng tỉnh Bình Tổng cục 06 năm
|
06 năm 01.004 3,65 ĐH CV

Tiếng

Thuận
Th

Anhh

ué

Đội Hành chính -

Cục Thuế
NS-TV-QT-AC, tỉnh Bà Tổng cục 15 năm,

|
6 năm 3 9 năm, |

Tiếng

12 12 Phan Thị Nữ 03 1987 Can sy Chỉ cục Thuế khu Th
01.004 3,65 ĐH cv

vực Bà Rịa-Long
Rịa-Vũng 4 tháng tháng tháng

Anhh

uế02

Điển-Đất Đỏ
Tàu

Đội Hành chính -

NS-TV-QT-AC,
Cục Thuế

3 3 Phạm Thị Thảo 97
tỉnh Bà Tổng cục 17 năm 3

|16 nam 2 I năm, 1

Tiếng

Bịch
HH 1981 Can sự Chi cục Thuế khu

Rịa-Vũng Thuế tháng tháng tháng
01.004 3,96 DH CV

vực Vũng Tau-

Anhh

Côn Đảo
Tàu

Đội Tuyên truyền Cục Thuế

14 14 Đặng Thị Thu Hồng 92 10 1983 Cán sự
HTNNT, Chỉ cục tỉnh Bà Tổng cục 17 năm 17 năm 01.004 3,65 DH cv Tiếng Cử nhân CNTT

"Thuế thị xã Phú Rịa-Vũng Th

(
Anhh

uế

Mỹ Tàu

Đội Quán lý thuế
Cục Thuế

xã phường, Chi tinh Ba 6 năm 3
|
7 năm,9

15 15 Bùi Thị Hải 03 07 1983 Cân sự cục Thuế khu vực
Tổng cục 14 năm, 01.004 3,34 DH cv Tiếng

Rja-Viing Th 0 tháng tháng tháng
Anh

Vũng Tàu-Côn
ub

Tàu
Đảo

Cục Thuế Tổng cục 11 năm 8 |5 năm 11 5 nim 9
Tiếng

16 16 Vũ Thị Tuyết 15 10 1983 Can sự Văn phỏng, tỉnh Đắk Thuế
01.004 3,03 DH cv Anh

Nông
tháng tháng tháng



3

Thời gian giữ ngạch cán sự và Được miễn

Ngày thắng năm sinh tương đương (tính đến ngày
Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thí

01/01/2014)
hiện hưởng i

Chức vụ
Ngoại Ghi chủ và lý do

Họ và đệm Tên
hoặc chức Cơ quan,

ngữ miỄn thi ngoại

danh công đơa vị đang làm việc
Thời gian

Mã số

din
ST ngữ (nếu có)

tác
Thời gian giữ ngạch Hệ số

Trình độ Trinh độ |
Trinh độ Trình độ |

Tin Ngoại
thi

Nam Nữ Tổng giữ ngạch tương ngạch tương
chuyển

ky

QLNN tin hoe ngoại ngữ | học ngữ
cần sự đương cán hiện giữ môn

sự

Đội Hành chính- (Trung cắp

Đội
Nhân sự-Tài vụ- Cục Thuế

Tổng cục
Tiếng chuyên nghiỆp:

17 Hoàng Phó Trưng |
07 "1 1978 Quan tri-An chi, tinh Dik 16 năm 16 nam 01.004 3,65 DH cv

trưởng Chỉ cục Thuế Nông
Thuế

Anh CN Lập trình
7 ứng dụng)

Khu vực Đắk

Đội Quản lý thuế

Đội
liên xf số 3, Chi Cục Thuế

Tổng cục 16 năm 3
|
3 năm 6` 12 năm 9 Tiếng

18 18 Lê Quang Hào 10
|
06 1979 cục Th tinh Đắk Th

01.004 427 ĐH cv anh

trướng khu vực Đắk Mil Nông
tháng tháng thánguéuế

- Đắk Song
Đội Nghiệp vụ

Quản lý thuế, Chỉ Cục Thuế
Nguyễn Thị Phó Đội Tổng cục 3 năm 6 12 năm 6 Tiếng

19 19 Kim Thương 06
|
03 1983

trưởng
cục Thị tỉnh Đắk Thuế

16 năm
tháng thang

01.004 3,65 DH cv
khu vực Đắk Mil Nông

anhh

- Đắk Song Có CC tiếng

Đội Tổng hợp, Cục Thuế
DTTS Ê đê,Trụ

20 20 Tâm 04
|
03 1980 Cán sự Chi cục Thuế

Tổng cục 12 nim
|
06 năm 06 năm

01.004 3,03 ĐH cv sở làm việc:

Nguyễn Thị
tỉnh Đắk Th 11 tháng |

07 tháng 04 tháng
huyện Ea Sup Lak

95A Nguyễn
Du, thị trấnEa

Đội Quản lý nợ
và cường chế nợ Cục Thuế 11 năm 3 11 năm 3

21 21 Nguyễn Thị Ha 24) 4 1988 Cán sự thuế, Chỉ cục
Tổng cục 01.004 3,03 ĐH cv Tiếng

Thu
tỉnh Đắk

Lắk
Th tháng tháng

Anh

Thuế thành phố
ué

Buôn Ma Thuột
Đội Ké khai - KẾ
toán thuế và tin Cục Thuế Tổng cục 7 năm tI 5 năm ¡Ï Tiếng

2 Hoàng Minh Ngọc |
21 9 1990 Cán sự học, Chi cục tỉnh Đắk 02 năm 01.004 2,72 Ths cv

Thuế thành phố Lak
Thị

Anhh

thingththanguA2?

Buôn Ma Thuột
Đội Hành chính-

Có CC tiếng

Nhân sự-Tài vụ- Cục Thuế
DTTS Ê đê,Trụ

Nguyễn Thị
Tổng cục 12 năm 1 năm 8 11 năm 2

23 23 Thu Hường 06
|
02 1985 Can sy Quan trị-Ân chỉ, tỉnh Đắk

Thuế
01.004 3,34 DH cv sở làm việc: 02

Chí cục Thuế khu Lak
10 tháng |

tháng tháng Nguyễn Du, TT
Buôn Trấn,

vực Kréng Ana-
Đội Hành chính -

Nhân sự - Tài vụ -| Cục Thuế

24 24 14 1 1981 TP Hà Tổng cục 7 năm 4
|
5 năm 6 1 năm 10

01.004 ĐH CV
Tiéng

Vii Thi Lan Phương Cán sự Quản trị - An Th tháng tháng tháng
22 Anh

chi, Chi cục Thuế Nội
ué

quận Hoàn Kiếm
Đội Hành chính -

Nhân sự - Tài vụ -| Cục Thuế
3 năm 0

|
3 năm 0

25 25 Nguyễn Thi Thu 23 12 1986 Can sy Quan trị - An TP Ha Tổng cục 01.004 2,72 DH cv Tiéng

Ha
Thuế tháng tháng

Anh

chỉ, Chí cục thuế Nội
khu vực Sóc Sơn -



4

Thời gian giữ ngạch cán sự và
Được miễn

Ngày tháng năm sinh
tương đương (tinh đến ngày

Mức lương Vin bằng, chứng chi theo yêu cầu của ngạch dự thi

01/01/2024)
hiện hưởng thi

Chire vy

Ngoại Ghi chú và ly do

STT Họ và đệm Tên
hoặc chức Cơ quan, Thời gian

ngữ miễn thi ngoại

danh công đơn vị đang làm việc Thời gian |
giữ ngạch Mã số Trình độ

đăng ngữ (nêu có)

Nam Nữ
tác

Hệ số Trình độ |
Trình độ Trình độ |

Tin |Ngoại ký thí

Tổng giữ ngạch tương ngạch lượn chuyên QLNN tin học ngoại ngữ | học ngữ

cản sự |đương cán hiện giữ mon

sự

Đội Tuyên truyền
Cục Thuế- Hỗ trợ người Tổng cục 7 năm 2 7 năm 2

Tiếng

26 26 Nguyễn Thị Hồng 20 10 1989 Can sự nộp thuế - Trước TP Hà Thuế
01.004 2,72 DH cv Anh

bạ- Thu khác, Nội
tháng tháng

Chỉ cục Thuế khu

Đội Kẻ khai - KE
toán thuế - Tin Cục Thuế

27 2? 26 10 1983 TP Ha Tổng cục 16 năm 3 16 năm 3 01.004 ĐH CV
Tiếng Có bằng Đại

Trần Thị Ngân
Cán sự học - Nghiệp vụ -

Thị tháng tháng
3,65 học về CNTT

Dự toán - Pháp Nội

Anhh

chế, Chi cục thuế

Đội Kê Khai -
Kế toán thuế - Cục Thuế

28 28 Giang Thị Nghĩa 24 10 1978 Cán sự Tin học - Nghiệp TP Hà Tổng cục 16 năm 5 16 năm 5 01.004 3,65 DH cv Tiéng Có bằng trung

Th tháng tháng
cấp về CNTT

vụ -Dự toán - Nội

Anhh

tế

Pháp chế, Chi
Đội Kê khai - KẾ
toán thuế - Tin Cục Thuế Tổng cục 16 năm 3 16 năm 3

Tiếng Có bằng trung

29 29 Lộ Thu Trang 05 H 1981 Can sự học - Nghiệp vụ - TP Hà 01.004 3,65 DH cv

Dự toán - Pháp Nội
Thì tháng tháng

Anh cấp vẻ CNTT
uế

chế, Chỉ cục

Cục Thuế
Tổng cục 5 năm 5

|
5 năm 7

Tiếng

30 30 Tran Thị Luận 25 1985 Cán sự Văn phòng TP. Hải Th
12 năm 01.004 3,34 DH cv

Phòng
tháng tháng

Anhh

uế4

Đội Nghiệp vụ

Quan lý Thuế,
Cục

31 31 Trịnh Thị Kim Hoan 03 1976 Cán sự Chỉ cục Thuế khu
Thuế TP. Tổng cục 12 năm

|
5 năm 5

|
7 năm 6

01.004 ĐH cv Tiếng

Hải Th 11 thắng tháng tháng
3,34

vựcĐỗ Sơn -

Anhh

uế§

Kiến Thụy
Phòng

Đội Hành chính -

Nhân sự - Tài vụ -| Cục Thuế 05 năm 05 năm

32 32 Bùi Thị Thanh Hương 15 1983 Cán sự Quản trị
- An tỉnh Hòa Tổng cục 01.004 241 ĐH cv Tiếng

Bình
Th 01 thang |

01 tháng
anh

chỉ, Chỉ cục Thuế
vé09

khu vực Hòa Có Chứng chỉ

Phỏng Quan lý Cục Tổng cục 11 năm
|
04 năm 06 năm

tiếng dân tộc

33 33 Nguyễn Thuy Nga 17 02 1986 Can sự nợ vả Cưỡng chế.
|
Thuế tỉnh

01.004 3,34 DH cv Mông và có

nợ thuế Hòa Bình
Th 04 tháng |

07 tháng |
07 tháng

xác nhận thuộc
ué

u

vùng dân tộc

Đôi Kiểm tra
Cục

34
thuế, Chỉ cục Tổng cục 24 năm 05 năm 19 năm

Tiếng

34 Nguyễn Khắc Hòa 05 10 1977 Cân sự Thuế huyện
Thuế tỉnh Thu 10 thang |

07 thang |
03 thang

01.004 4.58 Ths CV anh

Hóa Binh
é

Luong son



5

Thời gian giữ ngạch cần sự và
Được miễn

Ngày tháng năm sinh
tương đương (tính đến ngày

Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

01/01/2024)
hiện hưởng thi

Chức vụ

Ngoại
= Ghi chú và tý do

STT Họ và đệm Tên
hoặc chức Cơ quan,

a
miễn thi ngoại

danh công đơn vị đang làm việc
Thời gian

Mã số

dia
ngữ (nếu có)

tác
Thời gian giữ ngạch Hệ số

Trình đệ Trình độ |
Trình độ Trình độ |

Tin |Ngoại ký thi

Nam Nt Ting giữ ngạch tương ngạch lươn chuyên QLNN tin học ngoại ngữ | học agit
cần sự đương cin hiện giữ môn

sự
La người dân

Đội Nghiệp vụ

quản lý thuế, Chỉ Cục 09 năm 07 năm Ot năm
tộc thiểu số và

35 35 Dinh Thị Hằng 16
|
04 1991 Can sự cục Thuế khu vực Thuế tỉnh

Tổng cục 01.004 3,34 DH Cv có xác nhận

Lạc Sơn - Yên Hòa Bình
Thuế 00 tháng 04 tháng 08 tháng thuộc vùng dân

Thủy
tộc thiểu số và

Đội Quan lý

LÀ người dân

thuế liên xã, thị Cục
Tổng cục 30 năm 07 năm 23 năm

tộc thiểu số và

36 36 Khả Văn {7 1967 Cán sự trần, Chỉ cục Thué tinh Th
01.004 4,89 DH cv có xác nhận

Thuế huyện Mai Hòa Bình
04 tháng 03 tháng Of tháng thuộc vùng dinvé09

Chau
tộc thiểu số va

Đội HC-NS-TV-
QT-AC, Chỉ cục Cục Thuế

Phó Đội Tổng cục 10 năm 9 2 năm 3
Tiếng

37 37 Tạ Quốc Linh 25 1983
trưởng

Thuế khu vực tỉnh Thuế
13 năm

tháng tháng
01.004 3,96 DH AnhCV

9
TP. Hung Yén - Hung Yén

Kim Dong Có chứng chi

Đội Nghiệp vụ
Cục Thuế

tiếng dân tộc

38 38 Phan Mai Tuần 07 1992 Cán sự
Quan ly thuế, Chi tinh Kon Tổng cục 3 năm 7 5 nam? 01.004 2,72 DH CV x x thiểu số (Xê

cục Thuế huyện Th tháng tháng
Q

Dak Glei
Tum

Đăng). Dangvé6
công tác

tại

Đội Nghiệp vụ
Cục ThuÊ 9 năm 4 9 năm 4

39 39 Trần Minh Hai 15 ol 1988 Can sy Quan ly thuế, Chi tinh Kon Tổng cục 01.004 2,72 ĐH cv Tiếng

cục Thuế thành Tum
Thuế tháng tháng

Anhh

0

phố Kon Tum

Phòng Tổ chức Cục Thuế
Tổng cục 22 năm 7 6 năm 3 16 năm 4 Tiếng

40 Lê Thị Minh Hảo 23
|
08 1977 Can sy tinh Lam 01.004 4,58 DH cv

cán bộ ng
Th thing thang thang

Anh
uế40

Đội Hanh chính -

Có chứng chí

NS-TV-QT-AC, Cục Thuế
tiếng dân tộc và

Tổng cục 14 năm 4 6 năm 3 8 năm |

41 41 Nguyễn Thị Thu 30
|
03 1981 Can sự Chỉ cục Thuế khu tỉnh Lâm Th

01.004 3,65 DH cv x đang làm việc

vực Lim Hà - Đẳng
tháng tháng tháng tại vùng dân

vév

Đam Rông
tộc thiểu số cẮp
Có chứng chỉ

Đội Hành chính -

Cục Thuế
tiếng dân tộc và

42 42 Phạm Quốc 04 " 1985
NS-TV-QT-AC, tỉnh Lâm Tổng cục 14 năm

|
5 năm I 9 năm 4 01.004 ĐH cv x dang lam việc

Thang Can sự Chi cuc Thué Thué 05 tháng tháng tháng
3,65

Đồng
tại vùng dân

huyện Di Linh
tộc thiểu số

Cục Thuế 1l năm
|
6 năm 2 5 năm 9

4 43 Nguyễn Hữu Hiểu 1S
|

08 1985 Cân sự Văn phòng tinh Lam Tổng cục 01.004 326 ĐH cv Tiếng

Thuế 11 thắng tháng tháng
Anh

Đẳng



Thời gian giữ ngạch cin sy và Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự
Được miễn

tương đương (tính đến ngày
Mức lương

thi
thi

Ngày thắng năm sinh
01/01/2024)

hiện hưởng
Ngoại Ghi chú và lý do

Chúc vụ miễn thi ngoại
hoặc chức Cơ quan, Thời gian đăng

STT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang làm việc ciữ ngạch Mã số Trình độ ký thí ngữ (nêu có)

tác
Thời gian

Hệ số
chuyển

Trinh độ |
Trình độ

|

Trình độ
|

Tin [Ngoại

Nam Nữ Tang gid ngạch tương ngạch lượng môn QLNN tin học ngoại ngữ |
học ngữ

cán sự |đương cán hiện giữ
sự

Ngày sinh theoĐội Hành chính -

NS-TV-QT-AC, Cục Thuế
Tổng cục 14năm

|
06 năm

|
08 năm ĐH CV

Tiéng hỗ so công

28
|

02 1983 Cán sự Chi cục Thuế khu tỉnh Lâm 01.004 3,65 Anh chức là
44 Pham Thi Th 04 tháng |

03 tháng
|
01 thang 30/02/1983vực Bảo Lộc

- Đồng
uéNhản4

Bảo Lâm

Đội thuế số 6, Tiếng
Chi cục Thuế khu Cục Thuế

Tổng cục 01.004 3,03 DH CV
45 45 Nguyễn Tùng 1989 Can sự tỉnh Lâm Th

10 năm 10 năm

Thanh
13

Anhh

vực Da Lạt - Lac
Đồng

ué09

Dương

Đội thuế số 2,
Cục Thuế Tiếng

Chỉ cục Thuế khu Tổng cục 24 năm 5
8 năm

16 nấm 5
01.004 4,58 DH Anh

46 46 Pham Hai Héu 04 02 1978 Can sự vực Đức Trọng -
tỉnh Lâm

Thi thang
Đồng

thanguế
l CV

Đơn Dương
Có Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Đội Kiểm tra Cục Thuế 30 năm 6

|
6 năm 8

|
23 năm thiểu số, côngPhó Đội

thuế, Chỉ cục tính Lạng
Tổng cục 01.004 4,89 ĐH CV

47 47 Chu Hai Minh 23 1970
trưởng Th tháng tháng 10 tháng tác tại vùng dần

Thuế khu vực IÏ Sơn
ué9

tộc thiểu số

Đội Nghiệp vụ

Quản lý Thuế, Cục Thuế
Tổng cục 1 năm 7 15 năm 5 Ths cv Tiếng

24 12 1975
Phó Đội Chỉ cục Thuế khu tỉnh Ninh 17 năm

tháng
01.004 3,65

48 48 Định Văn Long trưởn/ Bình
Thị tháng

Anh
ué

vực Nho Quan-
Gia Viễn

Cục Thuế Tiếng
tỉnh Tổng cục 16 năm |3 năm 10 12 nim 01.004 3,96 ĐH CV

49 49 Nguyễn Thị Trâm 18
|
04 1981 Can sy Văn phòng Thì 7,5 thang tháng |

9,5 tháng
Anhh

Diéu Quang ué
Nam

Cục Thuế Tiếng
Phòng Tế chức tỉnh "Tổng cục 12năm |4 năm 01 8 năm 9

01.004 3,34 DH cv Anh
30 50 Nguyén Thi

Nga 19] 6 1988 Cán sự cán bộ Quảng Thuế 10 tháng tháng tháng
Ngọc

Ngãi

Cục Thuế
13 năm |4 năm 01 9 năm 9 Tiếng

Nguyễn Thị 10 1986
tỉnh Tổng cục 01.004 3,34 ĐH cv Anh

St 31 Hữu Thịnh ol Cán sự Văn phòng Quảng Th 10 tháng tháng tháng

Ngãi
Có bằng cử

Cục Thuế
tỉnh Tổng cục 11 năm 11 năm ĐH cv Tiếng nhân Cao đăng

52 52 12] 6 1988 Can sy 01.004 3,34 Anh Céng nghéĐỗ Thị Bé Duyên Quảng Thuế 10 tháng 10 tháng
thông tin

Ngãi



7

Thời gian giữ ngạch can sự và
Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự Được miễn

Ngày tháng năm sinh tương đương (tính đến ngày thi thi
01/01/2024) hiện hưởng

Chức vụ Ngoại
hoặc chức Cơ quan, nị

Ghỉ chú và lý do
STT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang làm việc Thời gian đăng

miễn thi ngoại

tác Thời gian giữ ngạch Mã số Trinh độ ngữ (nếu có)
Nam Nữ Ting giữ ngạch tương ngạch

Hệ số
chuyên

Trình đệ |
Trinh độ Trinh độ

|
Tin Ngoại ky thi

cần sự đương cin hiện giữ lương môn QLNN tin học ngoại ngữ |
học ngữ

sự

Đội Nghiệp vụ
Quan lý thuế, Chi Cục Thuế

53 53 Nguyễn Thị tỉnh Tổng cục 16 năm 16 năm ĐH CV Tiéng
Nhu

Canh 31 12 1983 Can sự cục Thuế khu vực
Quảng Thuế 02 tháng 02 tháng

01.004 3,96 Anh
Tư Nghĩa - Mộ

Đức Ngãi

Đội Hành chính - Người DTTS,
NS-TV-QT-AC, Cuc Thué công tác tại trụ

54 54 Cằm Thi Ha 06 10 1970
Phó đội Chi cục Thuế khu tỉnh Sơn Tổng cục 29 năm 4 5 năm 2 24 năm 2

01.004 4,89 ĐH cv sở đóng trên
trưởng Th tháng tháng tháng

X
vực Phù Yên - La địa bản Xã Huy

Bắc Yên Bắc, huyện Phủ

Đội thuế Liên xã Tính đến tháng
thị trấn số 1, Chỉ Cục Thuế 30 năm 4 5 năm 1 25 năm 3

55 55 Nguyễn Hùng Vỹ 06
|

02 1965
Phó đội

cục Thuế khu vực tỉnh Sơn Tổng cục 01.004 4,58 DH cv đủ tuổi nghỉ
trưởng Mai Sơn - Yên La Th tháng tháng tháng hưu còn dưới 5

xX
ué

năm công tác
Châu

Đội thuế liên xã,
thị trần số 01,

Cục Thuế
Tổng cục 10 năm 10 năm Tiếng56 56 Phan Minh Kha 01 ol 1986 Cán sự tỉnh Sóc 01.004 2,86 ĐH cv

Chỉ cục Thuế khu
Trăng

Th 06 tháng 06 tháng Anhh

0
uéu

vực TP Sóc Trăng

Đội Kiểm tra &
Cục Thuế

Nguyễn Thị QLNT, Chí cục Tổng cục 24 năm 24 năm Tiếng57 57
Thu Thuy 22] 8 1972 Cán sự Thuế khu vực TP tỉnh Sóc Th 01.004 4,27 DH CV

Trang
10 thang 10 thang Anhh

0
uế

Sóc Trăng

Đội Kiểm tra

thuế, Chỉ cục
Cục Thuế

58 58 Nhan 22 12 1983
Phó Đội tỉnh Tổng cục 15 năm 9 10 năm |4 năm 11

01.004 cv TiếngLê Thị Thu Thuế khu vực Thanh Thuế tháng 10 tháng tháng
3,65 Anh

Triệu Sơn - Nông
trưởng

Ths

Hóa
Cẳng

Cục Thuế

59 59 Vũ Mạnh Cường 16
|

03 1970 Cân sự Văn phòng
Thành Tổng cục 16 năm 9 16 năm 9

01.004 3,65 ĐH cv Tiếng
phố Hỗ Thuế tháng tháng Anh
Chí Minh

Đội HCNS- Cục Thuế
TVQT-An chi, Thanh Tổng cục 12 năm 5 12 năm 5 Tiếng60 60 Ngô Thị Mai Thanh 15

|
02 1983 Can sự 01004 3,65 ĐH cv

Chỉ Cục Thuế pho Hỗ Thuế tháng tháng Anh
Quận 3 Chí Minh

Đội HCNS- Cục Thuế
TVQT-An chỉ, Thành Tổng cục 13 năm 13 năm Tiếng - Chuyên viên

61 61 Pham Thị Thu Thao 31 08 1988 Can sy Chi Cuc Thué Thué
01.004 3,34 cv Anh

|
Quản lý thuế *

phố Hỗ 03 tháng 03 tháng
Ths

Quận 4 Chí Minh



Được mien"Thời gian giữ ngạch cin sự và Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
Ngày thang năm sinh tương đương (tính đến ngày hiện hưởng thi

01/01/2024)

Chức vụ
Ngoại Ghi cha và lý do

hoặc chức Cơ quan,
ngữ miễn thi ngoại

STT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang làm việc
Thời gian đăng ngữ (nếu có)

tác Thời gian | giữ ngạch Mã số
Hệ số

Trình độ Trình độ Trình độ Trình độ Tin Ngoại ký thi

Nam Nữ Tổng giữ ngạch tương ngạch tươn chuyển QLNN tin học ngoại ogi học ngữ
cán sự đương cần hiện giữ môn

sự

~ Có bang cao

Cục Thuế
Tiếng

đẳng Khoa học

Phòng Kê khai - Thành Tổng cục 13 năm 13 năm 01.004 3,26 DH cv máy tính'
62 62 Trần Thị Quý Vân 02

|
06 1983 Can sy Ké toan thué phó Hỗ Thuế 10 tháng 10 tháng - Chuyên viênAnhh

Chí Minh Quản lý thuế *

- Có bằng tốt

Cục Thuế nghiệp CD Tin
Tiếng

18
|
09 1978 Cán sự

Phòng Thanh tra - Thanh Tổng cục 13 năm 13 năm 01.004 3,96 ĐH cv Anh học
63 63 Bui Thị Hồng Quang Kiểm tra số 5 phố Hd Thuế ~ Chuyên viên

Chí Minh Quản lý thuế *

- Có bằng
Đội KKKTT- Tin Cục Thuế chuyên môn

học, Thành Tổng cục 13 năm 13 năm Tiếng
nghiệp vụ kỹ sư

Lâm Đức Toản
|

06
|

01 1984 Cán sự 01.004 3,65 DH cv
Chỉ Cục Thuế phố Hỗ Th 10 tháng 10 thắng CNTTAnhuế6464

Quận 1 Chí Minh - Chuyên viền

Đội QLT liên Cục Thuế
phường số 2, Thành Tổng cục 10 năm 01.004 2,86 ĐH CV Tiéng - Chuyén vién

65 65 Nguyén Van Trang 01 05 1990 Can sự Chỉ cục Thuế phố Hỗ Thị
10 năm Quản lý thuế *Anhh

Quận 6 Chí Minh

Đội QLT liên
Cục Thuế

phường, thị trần Tiếng - Chuyên viên
1,

Thành Tổng cục 11 năm 11 năm 01.004 36 ĐH cv Anh66 Truong Thi Ly 30] 6 1980 Can sy
phố Hỗ Thuế 08 tháng 08 tháng Quản lý thuế *sốsé

Chỉ cục Thuế
6

Chí Minh
Khu vực Quận 7 -

Đội QLT liên Cục Thuế
Thành 13 năm 13 năm Tiếng - Chuyên viên

67 Nguyễn Thị 14] 01 1981 Cần sự
phường số 2, Tổng cục 01.004 3,65 ĐH cv Anh Quản lý thuế *

67 Thu Trang Chỉ cục Thuế phé Hỗ Thuế 09 tháng 09 tháng

Quận 8 Chí Minh

Đội QLT liên Cục Thuế
Thành Tổng cục 13 năm 13 năm Tiếng - Chuyên viên

68 68 Pham Hoang Ha 12
|]

07 1981 Cán sự
phường số 1, 01.004 3,03 DH CV Anh Quan ly thué *
Chi cục Thuế phó Hỗ Th 03 thing 03 thingud\

Quận 8 Chi Minh
Có Bằng tốt

Đội QLT liên Cục Thuế nghiệp Đại học
phường số 1, Thanh Tổng cục 10 năm 01.004 2.86 ĐH CV chuyén nganh

69 69 Vũ Thị Hang Nga 14
|

04 1980 Cán sự Chi cục Thuế phổ Hỗ Thuế
10 năm

Tiếng Anh
Quận 11 Chí Minh - Chuyên viên

Đội Tuyên truyền Cục Thuế
- HTNNT, Tiếng - Chuyên viên

Nguyễn Thị 20 It 1987
Thanh Tổng Cục 15 năm 15 năm 01.004 3,46 DH cv Anh70 70 Van

Tin Can sự Chỉ cục Thuế
phố Hỗ Th 06 tháng 06 tháng Quản lý thuế *

Khu vực Quận 12
Chí Minh

- huyện Hóc Môn



Thời gian giữ ngạch cán sự và Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự Được miễn

Ngày thắng adm sinh tương đương (tính đến ngày thi thi
01/01/2024)

hiện hưởng

Chức vụ Ngoại
hoặc chức Cơ quan, ngữ

Ghi chú và lý do
STT Họ và đệm Tên

danh cổng đơn vị đang làm việc Thời gian đăng
miễn thi ngoại

tác Thời gian giữ ngạch Mã số Trình độ ngữ (nếu có)
Nam Nữ Tổng giữ ngạch tương ngạch

Hệ số
chuyên

Trình độ |
Trình độ Trình độ

|
Tin Ngoại ky thi

lương môn QLNN tin học ngoại ngũ | học ngữcắn sự đương cần hiện giữ
oy

Phòng Kiểm tra Cục Thuế
Phạm Lệ thuế số I, Thành Tổng cục 14 năm 14 năm Tiếng - Chuyển viên

71 7I
Thanh Hương 25 8 1984 Can sy Chi cục Thuế phế Hỗ Th 04 tháng 04 tháng

01.004 3,65 ĐH CV Anh Quan lý thuế *uế

quận Bình Thạnh Chí Minh

Cục ThuếPhòng Trước bạ -

72 72 Vũ Thị Bich An 27 § 1981 Cán sự
Thu khác, Thanh Tổng cục 13 năm 13 năm

01.004 3,65 ĐH CV Tiéng - Chuyén vién
Chi cục Thuế phố Hd Thuế 03 tháng 03 tháng Anh Quản lý thuế *

Chí Minhquận Bình Thạnh

Đội QLT liên Cục Thuế
Thành 01.004

73 73 Nguyễn Bình 7 1 1977 Cán sự phường số 2, Tổng cục 13 năm 9 13 năm 9
3,9% ĐH cv Tiếng - Chuyên viên

Thanh Chi cục Thuế phố Hd Thuế tháng (mới) Anh Quản lý thuế *tháng
quận Tân Bình Chí Minh

Đội Kiểm tra Cục Thuế
Tran Thị thuế số 4, Thành Tổng cục 13 năm 9 13 năm 9 01.004 Tiếng - Chuyên viên

74 74 Luyén 30 7 1980 Cán sự 3,65 DH CV
Ngoc Chi cục Thuế phố Hỗ Th tháng (mới) Quản lý thuế *

quận Tân Binh Chí Minh

- Có bằng tốt
Đội Tuyên truyền Cục Thuế

Nguyễn Thị - HTNNT, Chi Thanh Téng cuc 14 năm 5 14 năm 5 nghiệp ĐH
75 75

Thanh
Trúc 24 8 1979 Cán sự Th 01.004 3,6 ĐH chuyển ngành

cục Thuế quận phế Hỗ tháng tháng Nngoại ngữTân Bình Chỉ Minh
- Chuyên viên

Đội QLT liên Cục Thuế

76 76 Tuần 14] 3 1971 phường số 3, Thành Tổng cục 14 năm 5 14 năm 5 01.004 ĐH Tiếng - Chuyên viên
Nguyễn Anh Cán sự

Chỉ cục Thuế phổ Hỗ Th tháng (mới)
3,65 Anh Quản ly thuế *

thang

cv

Anhhué

CV
ué

thingthué
Chí Minhquận Tân Bình

Đội QLT liên Cục Thuế

77
Le Nguyễn

Trung 09
|
04 1987 Cán sự phường số 2, Thành Tổng cục 13 năm 6 13 năm 6

01.004 3,26 DH cv Tiếng - Chuyên viên
Khắc Chí cục Thuế phế Hỗ Th tháng Anh Quan lý thuế *thanguế

7
quận Tân Phú Chí Minh

Đội Trước bạ và Cục Thuế
thu khác, Thành 3 năm 6 13 năm 6 Tiếng - Chuyên viên

78 78 Doan Minh Tú 29
|

05 1983 Can sự Téng cuc 01.004 3,65 DH
Chi cục Thuế phố Hỗ Thuế tháng tháng Anh Quản lý thuế *CV

quận Tân Phú Chí Minh

- Có băng tốt

Đội Tuyên truyền Cục Thuế
nghiệp ĐH

- HTNNT, Chi Thanh Tổng cục 13 năm 3 13 năm 379 79 Nguyễn Ngọc |
Hạnh 10 3 1981 Cán sự Thuế

01.004 3,03 ĐH cv chuyên ngành
cục Thuế quận phế Hd tháng tháng Ngoại ngữGò Vấp Chi Minh

- Chuyên viên
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Được miễnThời gian giữ ngạch cán sự và Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yếu cầu của ngạch dự thi
Ngày thing năm sinh tương đương (tinh đến ngày hiện hưởng thi

01/01/2024)
Ngoại

Chức vụ Ghi chú và lý do

hoặc chức Cơ quan,
ngữ miễn thi ngoại

STT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang làm việc
Thời gian đăng ngữ (nếu có)

tác
Thời gian giữ ngạch Mã số

Hệ số
Trinh độ Trình độ |

Trình đệ
|
Trình độ

|
Tia |Ngoại ky thi

Nam Nữ Tổng giữ ngạch tương ngạch tương
chuyên QLNN tin học ngoại ngữ |

học ngữ
cản sự đương cán biện giữ môn

sự

Phòng QLHKD
và CNKD số 2,

Cục Thuế
Tiếng - "Chuyên viên

Phạm Ngọc Thanh Tổng cục 14 năm 14 năm 01.004 3,65 ĐH CV
80 80 Trang 13

|
06 1984 Cán sự Chỉ cục Thuế

phố Hỗ Thuế 04 tháng 04 tháng Quản lý thuế *Anhh

Thủy thành phố Tha Chí Minh
Đức

Phòng Kiểm tra Cục Thuế
4

13 năm 9 13 năm 9 Tiếng ~ Chuyên viên
Phạm Thị 26 12 1982 Can sự Chi cục Thu

Thành Tổng cục 01.004 36 ĐH cv Quản lý thuế *
81 81 Kim Duyên phố Hỗ Th thang thang

Anhh

thành phố Thủ
ué

Chí Minh
Đức

Phòng Quản lý Cục
Tổng cục 14 năm 14 năm cv Tiếng

82 82 Doan Xuân Diing 01 Ol 1977 Can sự nợ va ưỡng ch Thué tinh 01.004 427 ĐH

nợ thuế Tra Vinh
Th 08 thang 08 tháng

Anh
udắ

Đội nghiệp vụ
Cục Tiếngquản lý Thuế, Tổng cục 26 năm 15 năm

11 năm 01.004 4,58 ĐH cv
83 83 Phạm Văn Tam 15

|

04 1971 Cán sự Chỉ cục thuế khu Thuế tỉnh
Thuế 11 tháng 11 tháng

Anh
vực Tiểu Cần - Tra Vinh

Cầu Kè
Đội nghiệp vụ Có bằng kỹ sư
quản lý Thuế, Cục Tiền,

Phạm Thị Thuế tỉnh
Tổng cục 5 năm 03 5 năm 03 01.004 2,41 DH cv Anh công nghệ

84 84 Phúc 01 Ol 1992 Can sy Chi cục thuế khu Th tháng tháng thông tin
Hằng vực Cầu Ngang - Trả Vĩnh

uế

Trả Cú
Đội Hành chỉnh -

Nhân sự - Tài vụ - Cục Thuế 13 năm 9 03 năm 10 năm Tiếng
Minh 24 1984 Cán sự Quản trị - Ấn tỉnh Vĩnh Tổng cục 01.004 3,34 cv

85 85 Trần Thị
Phúc

Thuế tháng 07 tháng |
02 tháng

AnhhThs
4

chỉ, Chỉ cục Thuế
KV Lập Thạch

IL TONG CỤC HAI QUAN

CV vaVăn
11 năm 9 10 năm 7 |1 năm 02 Tiếng Tiếng

23 1984 Can sy Phong Hanh
phòng

Tổng cục 01.004 3,03 DH tuong AnhA AnhVPV

86 1 Nguyén Thi Duyén chinh Hai quan thang tháng tháng đương
7

Tổng cục

Cục Hải
Téng cục 15 năm 7 9 năm 5 |6 năm 02 B AnhB Tiếng

87 2 Nguyễn Thị "1 1975 Cán sự
Cục HQ Khánh quan tỉnh 01.004 3.65 Đại học cv Anh

Thủy
Huyện Hoà Khánh Hải quan tháng tháng tháng1

Hòa

IIL KHO BAC NHÀ NƯỚC TN đại họcKho bạc Kho bạc 13 năm 01 năm 12 năm B ĐH
88 l 16 198] Can sự Văn phòng Nhà nước 01.004 3,34 Ths cv ngoại ngữ

Cao Thị Nhất Hạnh
Bắn Tre

Nhà nước 10 thắng 05 tháng |
05 tháng (Tiếng Anh
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Được miễnThời gian giữ ngạch cán sự và Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu chu của ngạch dự thiNgày tháng năm sinh tương đương (tính đến ngày
hiện hưởng thi

01/01/2024)
Chức vụ Ngoại Ghi chú và lý do

Tên hoặc chức Cơ quan, ag miễn thi ngoạiSTT Họ và đệm danh công don vị dang lim việc Thời gian đăng cổ)
tác Thời gian giữ ngạch Mã số

Hệ số
Trình độ Trình độ |

Trình độ Trình đệ |
Tin Ngoại ký thi agt (nbu

Nam Nữ Tổng giữ ngạch tương ngạch lươn chuyên LNN
cản sự đương cán hiện giữ môn

tin học ngoại ngữ | học ngữQ

sự

Kho bạc
Nha nước

|
Kho bạc

|
22 năm 22 năm 01.004 ĐH cv Tiếng Tiếng

89 Nguyễn Ba Canh 24 7 1972 Cán sự KBNN Bàu Bảng Bình Nhà nước |

01 tháng
|

01 tháng
4,27 Anh BỊ Anhh

B2

Duong
Kho bac
Nha nước

|
Kho bạc 13 nim |5 năm 10 Tiếng Tiếng

Nguyễn Văn Tin 4 3 1982 Cán sự KBNN Dĩ An 8 năm 01.004 3,34 DH cv AnhBình =|Nha nước
|

10 tháng tháng Anh B390

Duong
Có chứng chỉ

tiếng dẫn tộc
thiểu số, công
tác tại vùngdânỨng tộc thiểu số

Kho bạc
dụng Hạ ngạch do có

Nguyễn Thị 28| 8 1972 Nhà nước
Kho bạc 1 năm 6 1 năm 6

01.004 4,89 ĐH CV công Tiếng sai phạm trong91
Anh Tuyét Cán sự Văn phòng Nhà nước| thang tháng nghệ AnhB

Hòa Bình tuyển dụng theoì4

thông tin Kết luận 71-
cơ bán KL/TW

Bé nhiệm
ngach KTV tir
01/6/1998

Ung
Phong Thanh tra-

Kho bec Kho bac 16 năm
|
01 năm 01,004 dụng Tiếng

92 Nguyễn Chi Thành 1981 Can sự Kiểm tra
Nhà nước 15 năm 3,65 CV CNTT Anh
Hung Yén

Nhà nước
|
05 tháng

|
05 tháng (A0)235

cơ bản

Kho bạc
5 năm 8

93 Dương Tuấn |
Nam 28 1970 Cán sự Phòng Thanh tra- Nha nước |

Kho bạc [26 năm 8
21 năm 01.004 4.27 ĐH UDCB Tiếng Tiếng

Kiểm tra Khánh |Nhả nước tháng tháng Anh B Anh
CV`

96

Hòa

Kho bạc
Có chứng chỉ

tiếng dân tộc

94 20 2 1971
Giao dịch Kho bạc Nhà Nhà nước |

Kho bac |13 năm 5 |13 năm 5 01.004 427 ĐH cv UDCB Tiếng thiểu số đangNguyễn Văn
|
Chung viên nước Khánh Sơn Khánh |Nhànước| tháng tháng AnhB7

Hòa công tác ở vùng
dân tộc thiểu số
Có chứng chỉ

Phòng Thanh tra-
Kho bạc Kho bạc 19 năm |2 năm 10 16 năm 6 Tiếng

tiếng dân tộc

95 Lê Ngọc Định 1976 Cán sự Nhà nước 01.004 3,96 ĐH cv thiểu số đang
Kiểm tra

Lai Châu
Nhà nước

|

04 tháng tháng tháng AnhBVPV

6
công tác ở vùng
dân tộc thiểu số

Kho bạc
Nguyễn Ting 19 1987 Can sự

Kho bac Nha Nhà nước
Kho bạc 14 năm

|
5 năm 9 § năm 7

01.004 2,72 ĐH cv Tiếng Tiếng
Thanh nước Sin Hỗ Nhà nước

|
04 tháng tháng tháng Anh B AnhVP996

Lai Châu
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Được miễnThời gian giữ ngạch cán sự và Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
Ngày tháng năm sinh tương đương (tinh đến ngày hiện hưởng thi

01/01/2024)

Chúc vụ
Ngoại Ghi chú và lý do

Cơ quan, ngữ miễn thi ngoại
STT Họ và đệm Tên

hoặc chức Thời gian đăng ngữ (néu có)danh công đơn vị đang làm việc Thời gian |
giữ ngạch Mã số Trình độ Trình đệ |

Tin Ngoại ký thi

Nam Nữ
tác

Tổng giữ ngạch tương ngạch
Hệ số

chuyển
Trình độ |

Trình độ

cánsự |
đương cin hiện giữ lương môn QUNN tin học ngoại ngữ

|
học ngữ

sự

Có chứng chỉ

Kho bạc tiếng DTTS
Phòng Kiểm soát Kho bạc 16 năm |07 năm 9

|
8 năm 5

01.004 4,89 ĐH CV VP Tiếng x dang công tác ở
97 10 Định Diễm Thúy 10 01 1976 Cán sự chỉ

Nhà nước
Nhà nước 02 tháng tháng tháng Anh BI

vùng dân tộcSóc Trắng
thiểu số

Kho bạc Nhà
Kho bạc Kho bạc 15 năm 9 năm 1 Tiếng Tiếng

98 Võ Ngọc Đỉnh ot 1978 Cán sự Nhà nước 06 năm 01.004 427 ĐH cv AnhBnước Vĩnh Châu
Sóc Trăng

Nhà nước 01 tháng tháng Anhh04 VPV}

Là người dân
tộc thiểu số

Kho bạc Tiếng
05 nhả nước

Kho bạc
20 năm 20 năm 01.004 36 DH cv TT03 x dang công tác ở

99 12 Tráng Thị Chỉ 1977
|
Cán sự Văn phòng Nhà nước

AnhB
vùng dân tộc

9
Sơn La

thiểu số

Kho bạc
Kho bạc 14 năm 5Š

|
14 năm 5 01.004 3,34 DH cv Tiếng Tiếng

100 13 Nguyễn Thị
Dung 21 1985 Cán sự KBNN Trem Thu Nhà nước

Nhà nước tháng tháng AnhC Anh4
Thanh Yên Bái

IV. TONG CUC DỰ TRUNHÀ NƯỚC
Cuc Dy
trữ Nha

Trưởng Chi cục Dự trữ nước khu Tổng cục
h

17 năm 3
}
02 năm 14 năm 4 Tiếng

101 1 Bui Thanh An 2519 1977 bộ phận Dự trữ 01.004 36 Đại học cv Anh
Nhà nước Gia Lai vực Bắc Nhà nước

tháng 11 tháng tháng
KTBQ Tây

Nguyễn
Trưởng Cục Dự
bộ phận trữ Nhà

Chi cục Dự trữ
nước khu Tổng cục 11 năm 7

|
3 năm 5 |8 năm 02 Tiếng

102 2 Nea 14,9 1986 TVQT Nhà nước Kon Dự trữ 01.004 3.03 Đại học cv AnhNguyễn Thị kiêm kế
Tum vực Bắc

Nhà nước
tháng tháng |

tháng
}

f

toán Tây
trưởng Nguyên

Cục Dự
trữ Nhà

Trưởng Chỉ cục Dự trữ
nước khu Tổng cục 17 năm 3 |01 năm 5 15 năm Tiếng

103 3 Phạm Văn Thanh 15 7 1979 bộ phận Nhà nước Kon Dự trữ 01.004 3,96 Đại học cv Anh
Tum vực Bắc

Nhà nước
tháng tháng 10 tháng

KTBQ Tây
Nguyên

Trưởng Cục Dự
bộ phận trữ Nhà

Có chứng chỉ

nước khu Tổng cục
11 năm 8

|
3 năm 5

|
8 năm 3 tiếng Jrai và

104 Nguyễn Thị Tháo 20 1986 TVQT Chi cục Dự trữ
Dự trữ 01.004 3,03 Ths cv Tiếng Jrai công tác ở vùng

Thanh kiêm Kế Nha nước Gia Lai
|
vực Bắc Nhà nước tháng tháng tháng114

toán Tây
dân tộc thiểu số

trưởng Nguyên
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Được miễnThời gian giữ ngạch cắn sự và Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
Ngày tháng năm sinh tương đương (tỉnh đến ngày

hiện hưởng thi
01/01/2024)

Chức vy Ngoại Ghi chú và lý do

hoặc chức Cơ quan, miễn thi ngoạiSTT Họ và đệm Tên danh công đơn vị đang làm việc
Thời gian đăng ngữ (nếu có)

tác Thời gian giữ ngạch Mã số Trình độ Trinhđộ |
Trìnhđộ

|
Trình độ

|

Tin Ngoại ky thi

Nam Nữ Tổng giữ ngạch tương ngạch chuyên QLNN tin học ngoại ngữ
|
học ngữ

cản sự đương cin hiện giữ môn

sự

Cục
Trưởng Chỉ cục Dự trữ DTNN Tổng cục 20 năm 07 năm 23 năm Tiếng

12 1970
bộ phận Nhà nước Khánh khu vực Dự trữ 01.004 4,89 DH CV Anh105 Duy Tan Tai A
Tai vụ - 09 tháng 08 tháng 01 tháng5

Hoà Nam Nhà nước
Quản trị Trung Bộ

Cục
DTNN Tổng cục 30 năm 03 năm 27 năm Tiếng

106 31 7 1969 Cân sự Phòng Kỷ thuật khu vực Dự trữ 01.004 4,89 DH CV
Nguyễn Văn

|
Thống bảo quản Nam Nhà nước

09 tháng 05 tháng 04 tháng Anhh

B
6

Trung Bộ
Cục

Trưởng DTNN
bộ phận

Chỉ cục Dự trữ Tổng cục 14 năm 01 năm 12 năm ĐH CV Tiếng
107 Nguyễn Trung| Hiểu 28 1983 Nhà nước Khánh khu vực Dự trữ

04 tháng 09 tháng
01.004 3,34 AnhBA

Kỹ thuật Hoa Nam Nha nước
01 thing

f17
`

bảo quản Trung Bộ
Cục

Chi cục Dự trữ DTNN Téng cuc TiéngTrưởng Nhà nước Bình Dự trữ 12 năm
01 năm 10 năm

01.004 3,03 DH Cv BI
108 Trần Thị Mỹ Hạnh 4 9 1981 khu vực 04 tháng 08 tháng AnhA

Thuận Nam Nhà nướckhok

Trung Bộ
Cục Dự

Chi cục Dự trữ trữ Nhà Tổng cục 5 năm 03 1 năm 9 3 năm 6 Tiếng Tiếng}

An Văn Vinh 10 5 1976 Can sy Nha nước Binh nước khu Dự trữ 01.004 3.34 ĐH cv TinB Anh B Anh109
Nha nước tháng tháng tháng

ự9
Dương vực Đông

Nam Bộ



`

.
°



Phy lục ur

DANH SÁCH CÔNG CHỨC DU DIEU KIỆN, TIỂU CHUAN THAM DỰ THI NANG NGẠCH HANH CHÍNH LEN CAN SỰ NAM 2024

(Kèm theo Thông báo sốAs ⁄TB-HĐTNNCCHC2024 ngày L5 4 9. /2024 của Hội đẳng thi nâng ngạch công chức ndm 2024)

Thdi gian giữ ngạch Nhân viên

Ngày tháng năm sinh Thời điểm 01/01/2024 và tương đương (tính đến
Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của |g. uyên tụ
hiện hưởng ngạch dự thi

ngày 01/01/2024) .Ghi cha
va ly do

TT |Họvàđệm| Tên Thời
miễn thí

Thời
|
gian giữChức vy ngữ (nêu

: gian giữ | ngạch |
Mã số Trình độ Trình độ l có

Nam Nữ
đơn ngiàm việc Tổng ngạch tương ngạch chuyên TOUNN. Thạc ngoại Tin học

)

tác Nhân đương |
hiện giữ môn ngữ

viên Nhân
viên

I. TONG CỤC THUE

Đội Hanh chính -

Nhân sự - Tải vụ -

Nguyễn . Quảntrị - Ân chỉ
|
Cục Thuế tinh

| Tổng cục |
31 năm

|
6năm4

|
25 năm 7 4,06 + vk

1

|thitric
|

yen 27
|

3
|

1973) Nhân viên
|
chi cục Thuế Khu | TâyNinh

|
Thuế |1itháng| thing | tháng

|

0995 on ĐH

vực thành phổ Tây
Ninh - Châu Thành

Đội quản lý thuế
liên xã thị trắn Tan

. . Phong,Chí cục |
Cục Thuế tinh

| Tổng cục |

30 năm 9
|
5 năm 8 |25 năm I

2 |Nguyễn Thị| Hương 0L
|

5 |1972| Nhânviên
|
¿tu vực TP. | Thanh Hỏa

|
Thuế thắng thing | tháng

01.005
|
46 DH

Sâm Sơn - Quảng
Xương

IL. KHO BAC NHÀ NƯỚC
Nguyễn Giao dịch | Kho bac Nhà nước | Kho bạc Nhà | Kho bạc | 17năm | 17 năm Tiếng

Ì
Thạnh Phong

|
20

|
5 |1274 viên Tân Châu nước An

_ |Nhà nước| 07 tháng |
07 tháng

01005
|

3,66 | ĐH cv A
| AnhB

; |Nguyễn Hoi
|

6
|

7 |197 Nhân viên
|

hông Kế
toán

Nhà
nước Ba Ris Kho bạc

|

26
|

0Lnăm
|

25 1am
|
01005

|
406 ĐH CV |TimhocA| Tiếg

Văn m nude nước
Ba MA

-

|
Nhà nước

|
03 tháng

|
03 tháng

' . oC
Al AnhB

Ving Tau

¿ [Duong Hàm | 19 |
08 lượn

Giao dịch
|
Kho bạc Nhà nước Meno Pac

Kho
bạc |30

năm 9
|

1 năm4 |29năm5
|

0 oo, |
396 | ĐH cụ [etimgchi

|

Tiếg
Công viên Phú Quý

Thuận
Nha nude} tháng tháng

|
tháng

, A Anh B

Kho bạc Nhà | Kho bạc | 14năm | 01 nam | 13 năm 6
4 |LêNgọc Thủy 29

|
10 |1984Ì Nhân viên Văn phòng

|
Cận Thợ | Nhà nước | 07 tháng | 01 thing | tháng

01.005
|

3/26 Ths cv A Anh BI

Trần Thị Kho bạc Nhà | Kho bạc | 14nam | Ol năm | 13 nămố
5

Hồng
Định 26

|
10 |1979| Nhân viên Van phòng

- |,xớc Cận Thơ
|
Nhà nước | 07 thing | 01 tháng |_ thám

01.005
|

4,06 Ths cv B Anh BI

Kho bạc Nhà
. ..

|
Kho bac Nhà nước , Kho bạc |

16 năm 4
|
16 năm4 Tiếng

6 |TrinhTric
|

Bảo 30
|

8 |1986 Nhân viên
Tuy Đức nước

Nhà nước| tháng | thing
01.005

|
2,86 DH cv vP AnhB

Kho bac Nha
Trương Kho bạc |

12nam
|
01 năm 8

|
11 năm 2 Tiếng

7
Nahi Hai

Yin 18
|

01
}
1973] Nhân viên Van phòng

nước Động
Nhà nước |

I0 tháng
|

tháng
|

tháng
01.005

|
36 ĐH VPA

| AnhB

BỖ-TÁTCHỈNH
ON

MB <¡

3inh

N

girr

T
l

7¢
2

3

ì4

NhaN

1ró5

6

C
7

ak?
}

9
h



Thời gian giữ ngạch Nhân viên R -

Ngày tháng năm sinh Thời điểm 01/01/2024 và tượng đương (tính đến
Mức lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của

| 2... miễn thị
hiện hưởng ngạch dự thi

ngày 01/01/2024) Ghi chú
và lý do

TT Họvàđệm| Tên Thời
Thời gian giữ éChức vụ . ngữ (nêu

a
| ngạch |

Mãsố Trình độ Trình độ
hoặc chức Cơ quan,

gian gi Hệsố Trình độ
|
Trình độ Ngoại có)

Nam Nữ Tổng ngạch tương ngạch chuyên ngoại Tin học

danh công
đơn vị đang làm việc Nhân đương |

hiện giữ lương môn QLNN
|
tin học

ngữ
ngữ

viên
|

Nhân
viên

Kho bạc Nhà
; - Kho bạc

|
17 năm0

|
01 năm

|

15 năm Tiếng
10

|
8 |ĐỗKim Phụng 06

|
10

|
1981| Nhân viên Văn phòng

nướcitu Nhà nước| tháng |
07 thing

|
05 tháng

ÔL005
|

3⁄46 ĐH cv VP AB

Kho bac Nha
Nguyễn Kho bạc

|
14năm

|
0] ném

|
12 Tiếngi} ® bk Chau 10

|
12

|
1971| Nhân viên Van phòng

mước HỆ
Nhà nước | 06d 07 thing |

1ì dáng
|

01005
|

346 ĐH cv ve nB

Kho bạc Nhà
Nguyễn - Kho bạc

|
15 năm 5

|
15 năm 5 Tiếng

12
|

10
Jonge

Dũng |
30

|
8 |1975 Nhân viên Văn phòng

nước Khnh
Nhà nước| tháng |

d

01005
|
36 ĐH CV

|
UDCB

H

Kho bạc Nhà
Phòng Thanh tra- ; Kho bạc 01năm |22 năm 8 Tiếng

13
|

11 |HaVăn
| Nguyên |

16
|

10 |1973 Nhân viên
Kiểm ma

nước Kiên
Nhà nước|

245m
|

04
thing | thing |

21005
|

36 ĐH cv A hBI

Kho bạc Nhà Ung
14

|
12 |NguyinHal Ha

|
01

|
6

|
1989 Nhân vita

|
Vănphòng |

nướcNinh
| |

14 năm 6
|

14 nam 6 0L005
|

306
|

ĐH
|

CV
|

dụng
|

Tiếng
Nhà nước| tháng | tháng Anh bậc 3

Bình CNTT cơ
Kho bạc Nhà Tiếng

15
|

13 Ngyễn lun
|

2
|

1 |1978 Nhân viên
|
KBNN Tiên Yên

|
nước Quảng Nhung nog

6
|

14 nam 6
01.005

|
2,76 DH cv B Anh va

Ninh tháng tiếng Dao

16
|

|NEuyễn tinh
|

1
|

1 |iợ2 Nhân viên
|Phòng

Tải
vụ Quản tức Thanh Kho bac |27 năm

4
|27 năm

4 01005 }4,03+21%| ĐH cv vp
|

Tiếng

Hữu kỹ thuật trị
b

Hóa
Nhà nước| tháng | tháng

: . AnhB

Kho bac Nha
. Kho bạc

|
17 năm 16 năm Tiếng

17
|

15 |ĐỗThiên
| Vương 01

|
03

|
1982] Nhân viên Văn phòng

ước Vnh
Nhà nước |

01 tháng
|

015m
|
gị thing

|

01005
|

3⁄46 ĐH cv TT03 he

IIL TONG CUC DỰTRUNHÀ NƯỚC

18
|

1 |LeTh Kim} Dị s
|

12 |1977| Nbdnvien
|

Chỉ%€DTNN khu vực Nghệ Tổng cục |

16 năm 2
|

4 năm8
[11

nhm6
Ì
01oos

|
406

|

ĐH B B
ung ụ Vinh x

Tân DTNN
| tháng | tháng

|
tháng

, \

. Cục DTNN Ả

. 5 Chi cục DTNN Bac Tông cục 15 năm 8
|

4 năm 8
19

|
2 |PhamThj

|
Hiếu 19

|
5 |1981| Nhân viên

Nghệ An
khu vực Nghệ

| TẮM | ạ ning |

[nam
|

01.005
|

326 DH B B

CụcDTNN |„,
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| Phong Kếhoạch & | Tổng cục |
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|
03 nam Tiếng
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|

3 |PhamMinh| Tiến
|
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|

5 |1981 Nhân viên
QLHDT

khu Thái
|
DTNN,

|
03 thing |

03 thing
01005

|
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Phụ lục IV

!DANH SÁCH CÔNG CHỨC BU DIEU KIỆN, TIEU CHUAN THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH
CHUYEN NGANH LÊN KỸ THUẬT VIÊN BAO QUAN CHÍNH NAM 2024

(Kèm theo Thông báo số ,{Ù.TB-HĐTNNCCHC2024 ngày 45 g. 2024 của Hội đẳng thì nông ngạch công chức năm 2024)
£

Thời gian giữ ngạch tính đến Mức lương Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
|
Văn bản; Để tài; Để án; Dự Được miỄn thi

ngày 01/01/2024 hiện hưởng ngạch dự thi án; Công trình NCKH
Ghỉ chủ

��2;
hoặc Thời

Thời gian Moặc chức ng miễn tí

STT
|

Hgvàđệm
|

Tên Cơ quan, đơn vị công tic giữ ngạch Tên sản

danh công
5 gian

tương Mã số
ness |

48
|
Tang 4p |

Trinh độ
|
Trình 4

Văn bản
| phẩm và

Ngoại
đăng ky

|
ngoại

Nam Nữ tác Tổng đương ngạch
\

chuyên QUNN |
ú h Mã

Loại hình| cử tham
|

Quyết Tia học thi ngữ

ngạch công
|
biện giữ "

|
mập

= học |ngoại ag giá |
định phe

ngữ (nếu có)
chức hiện đuyệt

hiện giữ về

a) Q (3) (4 (5 (6) 0) (8) ® (10) (H) (aa (1 ay ay ag ayn (18) (I9) (20) (21) (22) (23)

Trưởng BP
|

Củœe
|
ory lTổ I1 năm

|
11 năm

CVC va
Tiếng Tiếng

1 |TrằnThịThanh
|
Nga 27.| 1

|

1981
|
Kpthust bao

|

DTNN
| 05 thing |

05
19.221

|
3,33 BH

|

tương
|

VP
| Angg x x

quin
|

Vitt Yéa| KYB
áng

|

05 thing đương

+ BSL, gàyt

tình

N
ụ

AnhA





BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐÓNG THỊ NẴNG NGẠCH

CÔNG CHỨC NĂM 2014

Phụ lục V
DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐŨ DIEU KIỆN, TIỂU CHUAN THAM DỰ KY THI NANG NGẠCH CHUYEN NGANH LEN KỸ THUẬT VIÊN BAO QUAN NĂM 2024

(Kèm theo Thông bảo số AOD TB-HĐTNNCCHC2024 ngày › , § + (2024 của Hội đẳng thi ndng ngạch công chức ndm 2024)

Ngày thing năm sinh
Thời gian giữ ngạch tỉnh đến ngày Múc lương Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

|
Được miễn thi91/01/2024 hiện hưởng

Chức vụ Ghi chủ
Thời gian

Ngoại
a

va ly do
STT Họ và đệm

thoặc chức Cơ quan, đơn vị công tic giữ ngạch mide thidanh cing
Tên

tương Mã số đăng
Nam Nữ tác gid ngạch Hệ số Trình độ Trình 6§

|
Trinh độ b Ngoại thi ngoại ngữ

ky
Tổng

công chức
đương ngạch

lương chuyên môn
Trình độ QLNN tin hee egoại ngữ ngữ (nếu có)

Ệ

hiện giữ
ngạch hiện giữ

công chức

a (2 (3) t4 @) (6) a) 0) (i9) (2) (H) (i4 as (I6) (20) qn (22) (23)

Chứng chi bdi

Ù Kỹ thuật viên
|
PhòngKỆ thuật Cục DTNN "Tông cục 4 năm 9 4 năm 9 đưỡng ngạch ky |

Tin học cơ TiếngDing Thị Thủy 20 5 1995
BQ trungcắp | Bảo quản

KV Ha Nội
19.222 241 Dai boc

thuật viên bio bản Anhanhthingthing
SangSag

Chứng chỉ bdi

2 Hà 4 1974
KF thuật viên |

Chi cục DTNN Cục DTNN Tổng cục 25 năm dưỡng ngạch ký
|
Tin

Nguyễn Văn
BQ trung cắp |

Đông Anh KV Hà Nội
12 tháng 24 năn 1922 427 Đại học eedthuật viên bảo Anhanha2

3 Nguyễn Văn Truắn 1 19?7? Kỹ thuật viên | Chỉ cụcDTNN Cục DTNN Tổng cục
3 năm 10

19.222 427 Đại bọc
dưỡng ngạch ky Tin B AnhA Tiếng
Chứng chỉ

BQ trungcdp| Thanh Oai KV Hà Nội
thuật viên

bảo Anhtháng1

Chứng chỉ
tiếng dân

tộc thiểu
số Thai

Thay
đổidon vị

Kỹ thuật viên 13 nằm 7 01 nim 12 năm ] dưỡng ngạch Kỳ công tắc tử
4 Nguyen Vin l5 1988 bảo quản

Phòng Kỳ thuật
| Cục DTNN Tổng cục 19.222 3,34 Kỹ sư thuật viên bảo

CNTT cơ
|
Tiếng

Trung cấp
Bao quản KV Tây Bắc thing| thing thing bin AnhB KT VvBQTC

hi cụcquản, Ngạch
Chuyên viên DTNN

Sơn La
thánh

KTVBQTC
Phong Kỹ
thuật bảo

quan
un

3 Đồ Trung Hiểu 3 1985 Kp thuật
viên

|

Chi
cục

DTNN
| Cục OTNN Tổng cục 12 nim 6 1 nằm 6

11 năm 19.222 3,03 Đại học
Kỹ thuật viên Tidng

bảo quản TC j Vinh Tường KV Vĩnh Phú tháng tháng bảo quản
Tiếng
Anh Á Anh

VP

Thay dối

chứcvụ tử

Chỉ cục Dự
ưỡ

|
CụcDy trữ

KỆ thuật

6 Hỗ Xuân it 1976 "Trưởng bộ Nhà nước Kim Nhà nước khu Tông cục 11 năm 05
|

01 năm 05
10 năm 19222

CV và tương Tiếng Tiếng viên bảo
phản KTBQ tháng tháng

3,03 Dai học AnhB Anh
| quan trungThi vựcHải Hưng
cấp Truong

đương
ManhMa

bộ phận
KTBQ

Kỹ thuật viên | Chi cục Dự trừ Cục
Dự trữ

Tông cục 12 năm 0? 12 năm 07 CV vả tương Tiếng Tiếng? Phạm Thị Tiên 24 2 1986 bao quản |
Nhà nước Nam Nhà nước khu DTNN 19.222 3,34 Dai hoc Anh BThanh vực Hai Hung thing thing duong Anh



Danh sách này có 21 người

Thời gian giữ ngạch tính đến ngày Mức lương
Ngày tháng năm sinh 01/01/2024 hiện hướng

Vin bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thì
|
Được miỄn thi

Ghi chủ
Chức vụ và lý do
hoặc chức

"Thời gian Nạn
miễn thiSTT Họ và đệm Téa Co quan, đơn vị công tác

Thời gian
giữ ngạch đdanh công tương Mã số

Ngo ngoại ngữky

Nam Nữ tác Tổng
giữ ngạch đương ngạch

Hệ số Trinh độ Trinh độ QUNN
Trình đệ

|
Trinh độ

học (nếu có)
gi

công chức
ngạch hiện giữ-

lương chuyên môn tia học ngoại ngữ agi

hiện giữ côngchức
hiện giữ_

(1) (2) #3) 4) t3) (6) a @) 9) (¡0 (1 a3) t4) as) (16) (20) (22) (23)

KP thuật viên Chỉ cục DTNN Cục DTNN
Téng cục OS năm 10 05 năm 10

Bai dưỡng ngạch Tin học
Tiếng Tiếng

Trin Thị 27 It 1975 khu vực Thái DTNN 19.222 4,58 Dai hoc Kỹ thuật viên Anh B Anh
bảo quan TC Hưng Hà

Bình tháng tháng
hảo quản

văn
Phòng

Kỹ thuật
Chỉ cục Cục Tổng cục Bồi dưỡng ngạch

Hoàn 3 8 1985
viên bio DTNN Nam DTNNKVHà Dy tr Nhà

13 năm 1 | 1 năm 4 12 nim 7
19.222 3,34 Đại hoc Kỹ thuật viên

Tin học TidngDuong Thi
quan trung tháng tháng vin phông AnhB ye

Ninh Nam Ninh nước bảo quảnthang

Kỹ thuật viên Chi cụcDTNN
Cục DTNN

Tổng cục Dự |
6 năm 09 6 năm 09 6 năm 09 Đại học công Bồi dưỡng ngạch Tiếng

I0 Nguyễn i 2 1989 bảo quảng
Quảng Xương

khu vực Thanh
trữ Nhá nước

19.222 3,03 nghệ thực Kỹ thuật viên Tin học A AnhB
trung cấp Hóa. thing thing thángHoàng

Kỹ thuật viên Cục DTNN Đại học Công Đổi dưỡng ngạch
i Chi cụcDTNN Tổng cục Dự 4 năm 0 01 năm 05 Ø2 năm 0?

19.222 241 Tin hoc B
Tid

Khương Minh 27 1996 bảo quảng, Ngọc Lặc
khu vực Thanh

trữ Nhà nước tháng tháng nghệ sau thụ Kỹ thuật viên AnhB „
trung cấp Hóa thinghng

Quin

Kỹ thuật viên Cục DTNN
7 năm 03 Đại học Công Béi dưỡng ngạch

Fy Trinh Ngoc Cường 1974 bảo quảng
Chỉ cục DTNN khu vực Thanh Tổng cục Dự 1 năm 03 T7 năm 03

19.222 458 nghệ sau tha KỆ thuật viên bảo Tín học B
Tiếng

Ngọc Lặc Hóa trữ Nhá nước tháng tháng AnhB „
trung cấp

thing

Kỹ thuật viên
Chỉ cục DTNN

Cục DTNN
Tổng cục Dự $ năm 07 $ năm 07 8 nắm 07 Đại học Công Bai dưỡng ngạch Tiếng Tiếng3 Nguyễn Văn 12 1969 bảo quảng khu vục Thanh
trữ Nhà nước. tháng

19.222 42 nghệ sau thu Kệ thuật viên bảo Tin học B
Anh A2 AnhĐông T hiệu Hóa tháng tháng

Kỹ thuật viên Cục DTNN Đại học Công Bai dưỡng ngạch
14 12 1988

Chi cụcDTNN khu vực Thanh Tổng cục Dự 4 năm 0 O1 nấm 05 02 năm 07
19.222 2.41 nghệ sau thu Kỹthuật viên bảo Tin bọc B

Tiếng Tiếng
LêSỹ bảo quảng Đông Thiệu trữ Nhà nước tháng tháng AnhB Anh

trung cấp
Hóa quản_thangg

Có bằng
Kỹ thuật viên CụcDự rt 12 năm 10 12 năm 10 Bồi dưỡng ngạch CNTT cơ cử nhắn

1s Nguyễn Hoài 7 12 1984 bảo quản
Phong K? thuật

Nhà nước khu "Tổngcục Dự 19222 3,34 ĐH Kỹ thuật viên bảo Cử nhân
bảo quản vực Nghệ Tĩnh trữ Nhà nước quản

ngôn ngữtrung cấp
thinggthingng

Kỹ thuật viên
Chi cục Dự trờ

CụcDự trữ
Tổng cục Dự 10 nữ 11 LŨ năm 11

Bi dưỡng ngạch
16 Bai Thi Ly 23 12 1982 bảo quản Nhà nước Vinh

Nhà nước khu
trữ Nhà nước.

19.222 3.34 Kỹthuật viên bảo AnhÀ Tiếng Anh

trung cấp vực Nghệ
Tĩnh quản

thángthángầ

Chi cục Dy rt Cục Dy trũ Bai dưỡng ngạch
"Trưởng bộ

Nha nước khu Tổngcục Dự 16 năm 6 Tim 11
19.222 3.96

CNTT cơ AnhB Tidng Anh1? Phan Thị 22 4 1983
phận KTBQ

Nhà
nước

Hing
trữ Nhà nước

$ năm 7 tháng Kỹ thuật viên bảo.

vực Nghệ
Tình quản

thingngthinggChwongChwg

"Trườngbộ Chỉ cục Dự trữ CụcDự trữ Tổngcục Dự 12 năm 10 12 năm 10 Bồi dưỡng ngạch CNTT cơ
is Nguyen Vin Nam 20 1988 Nha nước Nam Nha nước khu

trữ Nhả nước
19.222 334 ĐH Kỹthuậtviên bảo AnhB Tiếng Anh

phận KTBQ Ha Tĩnh vực Nghệ Tỉnh quản
thinggthingg

Chi cục Dự trữ
Cục

Dự trữ
Bồi dưỡng ngạchNhà nước khu

Tổng cục
28 năm 1 8 năm 7 19 năm4

19.222 Tin học A Tiếng Tiếng
19 Phan Xuân Thi 24 6 1970 "Trưởng kho Nhà nước Thừa DTNN

| tháng tháng tháng
4,58 Kỹ su Kỹthuật viên bdo AnhB

"Thiên Huế vựcBình Trị
Thiên quinun

CụcDự trữ BAi dưỡng ngạchVP cục Dự trữ Nha nước khu Tổng cục 11 năm 3 7 năm Ê Tiếng Tiếng
20 Nguyễn Quang Tài 9 4 1 KTVBQ TC NNKV Binh DTNN

|
tháng

3 năm 7 tháng há
19.222 34 Kỹ thuật viên bảo Tin học VP

Anh B
Th Thiên we Binh Trị

)
quảnu

Điều chỉnh

chức danh

Chỉ cục DTNN Cục DTNN
Tổng cục Dy 15 năm 7 15 năm 7

Bdi dưỡng ngạch từ TKBQ
21 Nguyễn Thị Minh| Nguyệt 06 03 1983 KTVBQ TC

Gia Lai
KV Bic Tay (9.222 3,65 Dai hoc Kỹ thuật viên bảo yes thanh

Nguyễn
trù Nhà nước

|
tháng tháng

)
quản KTVBQ

trung cắp


